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GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 


Tác phẩm Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược 
gồm 11 chương được viết bằng văn xuôi xen lẫn 332 câu 
kệ (được đánh số và trình bày ở dạng chữ nghiêng ở phần 
tiếng Việt); đa số các câu kệ này được trích dẫn từ các tài 
liệu xưa (Porãna) như Tipi†aka (Tam Tạng), Dipavamsa, 
Mahavamsa, Samantapasadiha, v.V... 


Ba chương đầu của tác phẩm Saddhammasahgaha - 
Diệu Pháp Yếu Lược đề cập đến ba lần kết tập Tam Tạng 
ở Ấn Độ. Chương thứ tư là sự phái các sứ giả đi truyền 
giáo ở các xứ ngoài biên giới Ấn Độ dưới thời đức vua 
Asoka (A Dục). Đặc biệt chương thứ năm ghi lại lần kết 
tập Tam Tạng ở Tích Lan do ngài Mahinda thực hiện dưới 
triều vua Devanampiyatissa và sự thiết lập hội chúng tỳ 
khưu ni ở xứ này. Kế đến là chương thứ sáu nói về việc 
ghi chép Tam Tạng thành sách. Chương thứ bảy đề cập 
đến nhà chú giải Tam Tạng nỗi tiếng Buddhaghosa cùng 
với các bản chú giải của người. Đồng thời, chương thứ 
tám và chín nói về việc soạn thảo Sớ Giải (77) dưới thời 
vua Paräkrama Bãhu I, và tên của một số tác phẩm thuộc 
nền văn học Phật Giáo 7heravada. Hai chương cuối cùng 
có lẽ là chủ đề của tác giả nói về lợi ích của việc sao chép 
lời dạy của đức Phật và lợi ích của việc chăm chú lắng 
nghe Giáo Pháp với nhiều câu chuyện trích dẫn thú vị. 
Xét về phần nội dung, tài liệu này có giá trị như một sử 
liệu ghi lại quá trình truyền thừa Giáo Pháp tính từ thời 
điểm đức Thế Tôn vô dư Niết Bàn. 
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Về phần tác giả, nhờ vào phần giới thiệu ở cuối tác 
phẩm chúng ta biết được rằng tác giả là một vị xuất gia 
tên là Dhammakitti Mahãsãmi đã đi đến đảo Lankã cùng 
với người thầy cũng có tên là Dhammakitti và vị ấy đã thọ 
giới tỳ khưu tại xứ này. Lúc trở về nước, vị ấy đã đến 
vùng Yodaya và ngụ ở chùa Lañkarama do vua 
Paramarãja xây dựng. 

Dr. Malalasekera cho răng Dhammakitti Mahãsãmi là 
người Ấn Độ (The Päli Literature oƒ Ceylon, trang 245). 
Nhưng trong tác phẩm The Buddhist Annals and 
Chronicles oƒ South-East Asia, Kanal LalI Hazra đã lập 
luận để bác bỏ điều trên và cho rằng vị này là người gốc 
Thái Lan và Yodaya tức là Ayodhya ngày nay (69-71). 

Thượng tọa Pandit Gammeddegoda Puññasãra người 
Tích Lan đã trình bày trong bản dịch Saddhammasaigaha 
sang tiếng Tích Lan về nguồn gốc của tác giả như sau: VỊ 
ây sanh ở SIri Dhammaräja Nagara, xuất thân giai cấp Vệ 
Xá (Vessa), và đã xuất gia sa di với vị đại trưởng lão 
Dhammaktti. Theo sự thỉnh mời của vua Tích Lan 
Parakkamabaähu II (1236-1271), hai thầy trò đã đến Sri 
Lanka năm 1248. Ở xứ này, người đệ tử đã thọ giới tỳ 
khưu theo truyền thống Theraväda với thầy tế độ là Hòa 
Thượng Medhankara Mahäsam! là Tăng trưởng Tích Lan 
từ 1245-1258, vị thầy giáo thọ là Thượng Tọa 
Dimbulagala Dipankara. Các vị này thuộc phái các vị 
chuyên ngụ ở rừng của vùng Udumbaragiri theo hệ thống 
Đại Tự (Mahavihãra) của Tích Lan. Năm 1271, vị ấy đã 
được phong tước vị Mahasami tức là Sahgharäja (Vua 
Sãi) của Tích Lan. Đến khoảng năm 1280, vị ấy đã trở về 
bản xứ và ngụ tại SrI DharmaräJa Nagara (Nakhon Sri 
Thammarat ngày nay). Đại Vương Ram Khamhaeng 
(Paramarãja Mahãräja) đã mời ngài đến thăm viếng 
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Sukhodai, đồng thời để phát triển Phật Giáo Theraväda. 
Từ quê hương, ngài đã dùng đường biển một đoạn đường 
rồi ngược dòng sông để đến được Ayodayapura 
(Ayodhya) năm 1283. Đức vua đã cho xây dựng tu viện 
Araññika Mahavihara (tức là Lahkarama Mahäväsä, ngày 
nay gọi là Wat Sapan Hin) khoảng hai ki-lô-mét ở phía 
tây của thành phố Sukhodai để ngài trú ngụ. Ngài không 
những đã thiết lập phái tu trong rừng ở Thái Lan mà còn 
giới thiệu truyền thống tu tập theo Theravada Tích Lan ở 
vương quốc này nữa. Vị ấy chính là Dhammakiti 
Mahãsãmi (1271-1315 AD). Một số bài thuyết pháp của 
ngài đã được ghi lại trong Sotabbamälin (1290) gồm 80 
bài pháp thoại và tác phẩm Szđddhamsangaha (1295). Các 
tư liệu trên đã được ghi chép lại trên bia đá của vua Rãm 
Khãmhaeng thời kỳ 1292. 


và phần văn tự, văn bản Pzj này được sao chép lại từ 
văn bản viết bằng mẫu tự La tỉnh đã được Ven. Nedimäle 
Saddhãnanda (ngụ tại Asokarama Vihaãraya, Kalutara, 
Ceylon) hiệu đính và in ở trong “Journal oƒ the Pali Text 
Sociefy” năm 1890, sau đó được 1n lại vào năm 1978 (23- 
90). Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi nghiên cứu 
phần PzZi¡ từ bản văn này mặc dầu đã có bản dịch tiếng 
Anh của Dr. B. C. Law để tham khảo. Khi bản dịch gần 
được hoàn tất, chúng tôi may mắn tìm được một cuôn 
sách in năm 1989 trong đó có nguyên tác ghi lại bằng mẫu 
tự Sïhala cùng với bản dịch tiếng Tích Lan của Thượng 
Tọa Pandit Gammeddegoda Puññasära, trụ trì Totagamu 
Vihara, Telwatta, Sri Lanka. Nhờ đó, chúng tôi có dịp học 
thêm mẫu tự Pzï¡ Sïhala rồi đối chiếu từng từ một và điều 
chỉnh lại để có được một văn bản tương đối hoàn chỉnh 
được in ở đây và bản dịch tiếng Việt đã được thực hiện lại 
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từ văn bản này. Phần dịch bằng tiếng Tích Lan cũng giúp 
đỡ nhiều trong việc kiểm chứng lại các đoạn văn khó 
hiểu. 


Về hình thức trình bày, việc in theo lối song ngữ 
không có mục đích gì khác hơn để giúp cho quý độc giả 
có thể kiểm tra lại những đoạn có lời dịch không rõ ràng, 
cũng như có thêm tài liệu để quý vị tiện việc nghiên cứu 
về phương diện ngôn ngữ. Theo tư kiến của chúng tôi, 
văn phong PZii của tác phẩm nảy rất gần gũi với văn 
phong cổ điển được sử dụng trong Tam Tạng, ngoài ra 
còn có cả văn xuôi lẫn văn vần tiện cho việc nghiên cứu 
và học tập. 


Chúng tôi xin chân thành ghi nhận công đức của quý 
Phật tự hữu ân: Phật tử Diệu Đài, gia đình Chú Lương 
Xuân Lộc, gia đình Cô Nguyễn Ngọc Vivian đã thường 
xuyên thăm hỏi, khích lệ, ủng hộ tài chánh, cũng như đã 
bỏ công đọc lại bản thảo và có nhiều góp ý thiết thực. 
Chúc quý vị thành tựu phước báu theo như ý nguyện. 


Công đức này cũng xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì 
và chư Tăng chùa SrI Jayawardhanaramaya, Colombo đã 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc 
học tập và nghiên cứu Phật Pháp tại Tích Lan. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong 
ánh hào quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 23 tháng Ø7 năm 2003 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 
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DIỆU PHÁP YÊU LƯỢC 


Bản dịch tiếng Việt: 
Tỳ Khưu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


SADDHAMMASANGAHO 


Pathamo Paricchedo: 
Pathama-sangTti-vannanä 


Buddham Dhammañca Sañghañca 
namassitvä gunalayam, 
Saddhammasañgaham nãma 
pavakkhãmI samäsato. 


NIpaccakarapuññassa katassa ratanattaye, 
anubhävena sosetvä antaräye asesafo. 


Pitakatthakathamaggam ãdãäya sabbamatthato, 
Jinasãäsanavuddhattham pitakattayalekhinam. 


PasadaJananatthañca dhĩmatä racItam Idam, 
sunatha sadhavo sabbe sotukama 1dhãlaye, 
Saddhammasangaham nãma paripunnamanäkulam. 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 
DIỆU PHÁP YÊU LƯỢC 


Chương Thứ Nhất: 
Giảng Giải về Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Nhât 


1L Tôi xin đảnh lễ đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng, 
là cội nguồn của các đức hạnh; sau đó tôi xin trình 
bày tác phám “Diệu Pháp Yêu Lược” một cách khải 
quái. 


2_ Do năng lực phước bảu của việc lê bái đã làm đên 
ngôi Tam Bảo, xin cho các điêu tai hại được tiêu tan 
không côn dự sói. 


3. Sau khi thừa nhận đường lối giải thích của Chú Giải 
Tam Tạng về mọi lãnh vực, việc ghỉ chép lại Tam 
Tạng nhằm mục đích phát triển Giáo Pháp của đẳng 
Chiến Thắng. 


4_ Tác phẩm tên “Diệu Pháp Yếu Lược” này được thực 
hiện một cách đây đủ và rõ ràng bởi bậc trí tuệ nhằm 
đem lại niềm tin cho nhân loại. Xin tất cả các thiện trí 
thức đang ở nơi đây có lòng mong mỏi để nghe, xin 
hãy lắng nghe. 


Saddhammasangeaho Pathamasangrri 





Tadattha dipanattham ayamanupubbikatha. Amhãkam 
kra Bhagaväa bodhisatabhito Ito kappasata- 
sahassadhikanam catunnam asañkheyyanam matthake 
catuvrsatbuddhanam santke laddhavyäkarano hutvä 
samatimsa pãramiyo pũretvä paramabhisambodhim patvä 
bodhfto patthaya pañcacattalsasamvaccharam thatväa 
cafuräsTtI dhammakkhandhasahassãmi desetväa 
gananapathamafte satte samsarakantärato santäretväa yäva 
SubhaddaparIbbãJakavinayanam täva sabbabuddhakiccani 
ni{thapetva Kusinarayam Sãlavane yamakasalanamantare 
parinibbanamañcake nipanno parinibbäy!. 


Tenahu poränã: 
5_ Dipaikaradayo purã Sambuddhe catuvisatim, 


aradhetva mahãvTro tehi bodhaya vyäkato. 


6_ Pũretvä paramI sabba patto sambodhimuttamam, 
uttamo Gotamo Buddho satte dukkhã pamocayi. ` 


7 Sabbasambuddhakiccam so katvä santikaram padam, 
parinibbanamañcamhi nibbuto lokanäyako tI. 


: Mahavamsa, chương I, tr. 10-11 (các chú thích theo bản In của Pãlj Tex 
Socief). 


Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T ập Lân Thứ Nhất 





Phần giảng giải kế tiếp này nhằm mục đích làm sáng 
tỏ ý nghĩa của điều trên. Nghe rằng trước đây bốn a-tăng- 
kỳ và hơn một trăm ngàn kiếp, đức Thế Tôn của chúng ta 
thuở còn là Bồ Tát đã nhận được sự thọ ký ở đỉnh đầu 
trong sự hiện diện của hai mươi bốn vị Phật. Sau khi làm 
tròn đủ một cách đồng đều ba mươi pháp Ba-la-mật 
(pãram?), Ngài đã đạt đến trí tuệ toàn hảo tôi thượng. 
Tính từ lúc giác ngộ, Ngài đã tồn tại bốn mươi lăm năm 
và đã thuyết giảng tám mươi bốn ngàn Pháp uấn. Từ khi 
giúp nhóm chúng sanh đầu tiên vượt qua khỏi khu rừng 
rậm luân hồi cho đến lúc tế độ du sĩ Subhadda, Ngài đã 
hoàn thành tất cả các phận sự của vị Phật, rồi đã nằm 
xuống vô dư Niết Bàn trên chiếc giường của sự viên tịch 
giữa hai cây Long Thọ (S2/4) trong khu rừng Sãlã tại 
Kusinärä. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


5 Trước đây, đáng Đại Hùng đã làm hài lòng hai mươi 
bón vị Phật Toàn Giác, đâu tiên là vị Dipankara 
(Nhiên Đăng) và đã được các ngài thọ ký quả giác 
ngộ. 


6_ Sau khi đã làm tròn đủ tất cả các Ba-la-mật, Ngài đã 
đạt đến quả vị Toàn Giác lối thượng. Đức Phật 
Gotama tối thượng đã giúp cho các chúng sanh thoát 
khỏi khổ đau... 


7 Sau khi hoàn thành mọi phán sự của đức Phật Toàn 
Giác, vị Lãnh Đạo Thê Gian đã đạt đên trạng thải an 


nhiên và viên tịch trên chiếc giường vô dự Niệt Bàn. 
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Saddhammasanseaho Pathamasangrri 





Parinibbute Bhagavat Lokanäthe tattha 
sannipatitanam sattannam bhikkhusatasahassanam 
sanphathero ayasma Mahakassapatthero sattaha- 
parmibbute BhagavatL Subhaddena buddhapabbajitena 
vuftavacanamn  samanussarano bhikkhũ ämantesi: 
“Mayam ävuso dhammañca vinayañca sañgäyeyyämä tt. 
Bhikkhũ aãhamsu: ““Tena hi bhante thero bhikkhũ uccinatũ 
”U. Atha kho ayasma Mahakassapo pañca 
arahantabhikkhusatäani uccInitväa: “RãJagahe ävuso vassam 
vasantä dhammañca vinayañca sañgäyeyyäamäã tt. 


Tenahu poränã: 


8 Sattasatasahassami tesu pamokkhabhikkhavo, 
thero Mahãkassapo ca sahghatthero tadã ahu. ' 
9_ Lokanathe dasabale 
sattahaparinubbute, 
dubbhãsitam Subhaddassa 
buddhassa vacanam saram.” 


10 Bhikkhupañcasate yeva mahã khinäsave vare, 
uccinitvä mahãthero mahãsangiti kãtave." 


: Mahavamsa, chương TT, tr. 4. 
° Sđả. tr. 6. 
` Sđã. tr. 9. 
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Khi đức Thế Tôn là đắng Bảo Hộ Thế Gian vô dư Niết 
Bàn, bảy trăm ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội tại nơi ấy. Sau 
khi đức Thế Tôn vô dư Niết Bàn được bảy ngày, ngài 
trưởng lão Mahakassapa (Đại Ca Di), vị trưởng thượng 
của hội chúng, trong lúc nhớ lại lời nói của kẻ xuất gia lúc 
tuôi giả Subhadda, đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 

- Này các sư đệ, chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật. 

Các vị ty khưu đã trả lời: 

- Bạch ngài, nếu vậy xin trưởng lão hãy tuyển chọn 
các vị tỳ khưu. 

Khi ây, ngài Mahakassapa đã tuyển chọn năm trăm vị 
tỳ khưu A-la-hán (rồi nói răng): 

- Này các sư đệ, chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật 
trong khi an cư mùa mưa ở trong thành RãJagaha (Vương 
Xảâ). 


Về điêu này, các tài liệu cô (Poran4đ) đã nói răng: 


8. Trong số bảy trăm ngàn vị trưởng thượng tỳ khưu lúc 
báy giờ, trưởng lão Mahakassapa là vị thượng thủ của 
hội chúng. 


9 Sau khi đáng Thập Lực bậc Đạo Sư của thế gian vô dự 
Niết Bàn được bảy ngày, vị ây đã nhớ lại lời nói bồi 
nhọ của lão già Subhadda. 


10 Sau khi tuyển chọn chỉ năm trăm vị tÈ khưu trưởng 
thượng, xuất sắc, không còn lậu hoặc, ngài đại trưởng 
lão đã thực hiện cuộc Đại Két Tập. 
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11 Vassanam dutiye mãse dutiye divase pana, 
rucire mandape tasmim therã sannipatimsu te ti. 


Atha therã bhikkhũ dutya divase katabhattakilcca 
pafftacTvaram patisametväa. Ajätasattuna katadhamma- 
sabhayam  sannipatmsu Evam nisinne tasmim 
bhikkhusanghe Mahakassapatthero bhikkhùi ämantesi: 
“Avuso kim pathamam salgayeyyama dhammam vã 
vinayam vã ”t1? Bhikkhù ahamsu: “Bhante Mahakassapa 
vinayo nama Buddhasäsanassa äyu, vinaye thite säsanam 
thitam hotI. Tasma pathamam vinayam sahgäyeyyämä tt. 
“Kam dhuram katvä vmayam sahgäaytabban ”t? 
“Ayasmantam Upalim dhuram katvä ”ti ähamsu. 


Mahakassapatthero vinayam pucchanatthäya attanäva 
attanam sammannI. Upaälitthero vinayam vissaJJjanatthäya 
atanäava attanamn sammamn. Athayasma Upäli 
u{thayäsanäa ekamsam uttarasangam karitvä there bhikkhũ 
vanditva dhammaãsane nistditvä dantakhacitavijanimm 
aggahesl. Tato äyasma Mahakassapo therasane nisiditva 
äyasmantam Upälim pucchi: 


L S34. tr, 26, 
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I1 Vào ngày thứ nhì của tháng thứ hai trong mùa an cư, 
các vị trưởng lão áy đã tụ hội lại trong ngôi giảng 
đường tráng lệ đáy. 


Khi ấy, vào ngày thứ nhì các vị tỳ khưu trưởng lão sau 
khi hoàn tất việc độ ngọ đã sắp đặt y bát và tụ hội tại pháp 
đường được xây dựng bởi vua Ajãtasattu (A Xà Thế). Khi 
hội chúng tỳ khưu ây đã an tọa như thế, trưởng lão 
Mahãkassapa đã nói với các vị tỳ khưu răng: 

- Này các sư đệ, chúng ta nên trùng tụng phần nảo 
trước, Pháp hay Luật? 

Các vị tỳ khưu đã đáp rằng: 

- Bạch ngài Mahãkassapa, Luật là mạng sống của Giáo 
Pháp. Khi nào Luật còn tồn tại thì Giáo Pháp còn tỒn tại; 
do đó, chúng ta nên trùng tụng Luật trước tiên. 

- Nên giao trách nhiệm cho vị nào rồi mới nên trùng 
tụng Luật? 

- Nên giao trách nhiệm cho đại đức Upali. Các vị đã 
trả lời. 


Trưởng lão Mahakassapa đã đích thân chỉ định cho 
chính mình công việc hỏi Luật. Trưởng lão Upaäli đã đích 
thân chỉ định cho chính mình công việc trả lời về Luật. 
Sau đó, ngài Upäli đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, rôi ngôi 
lên Pháp tọa cầm lẫy chiếc quạt được lắp cán sừng. Sau 
đó, ngài Mahakassapa đã ngôi xuống trên chỗ ngôi của vị 
trưởng lão và đã hỏi ngài Upaäli răng: 
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“Pathamaparajikam ãvuso kattha paññattan  t!? 
“Vesaliyam bhante ”ti “Kam ãrabbha ”*t!? “Sudinnam 
Kalandakaputtam ãrabbha ”ti. “Kismim vatthusmim ” ti? 
“Methunadhamme ” 1tr. 


Atha kho ãyasma Mahãkassapo äyasmantam Upalim 
pathamassa päräjikassa vatthumpI pucchi nidãnampi 
pucch puggalampL pucchi paññatimpI pucchi 
anupaññattimpI pucchi äpattimpi pucchi anäpattimpi 
pucchi. ` 


Yathã pathamassa tatha dutiyassa tathã tatiyassa tathã 
catutthassa vatthumpI pucchi —pe— anäpattimpI pucchI. 
Puttho puttho Upalitthero v1ssa]Jesi. 


Tato Imãni cattäri pãrajikani Parajikakandam nãma 
Idan ti sangaham ãropetvä thapesum, terasa sanghädisesa 
Terasakandan t¡ thapesum, dve sikkhãpadãni AniyatänT ti 
thapesum, timsa sikkhãpadäni NissaggiyapäcitiyänT ti 
thapesum, dvenavut sikkhäpadäanl Pãcitiyän ti 
thapesum, cattii sikkhapadani Pãäfidesanyäan ti 
thapesum, pañca sattai sikkhapadani Sekhiyänl ti 
thapesum, sata dhamme adhikaranasamathãan ti 


thapesum.” 


: Sumangalavilasim, § 29. 


? Sđa. § 32. 
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- Này sư đệ, điều Pãrz/ika (Bất Cộng Trụ) thứ nhất đã 
được công bồ ở nơi nảo? 

- Bạch ngài, ở Vesali. 

- Có liên quan đến ai? 

- Liên quan đến Sudinna, con trai của Kalandaka. 

- Về sự việc gì? 

- Về việc đôi lứa. 


Sau đó, ngài Mahãkassapa đã hỏi ngài Upäli về sự 
việc, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về 
điều quy định, đã hỏi về điều quy định thêm, đã hỏi về 
cách thức phạm tội, và đã hỏi vê cách thức không phạm 
tội của điều Parã/¡ika (Bất Cộng Trụ) thứ nhất. 


Tương tợ điều thứ nhất, ngài Mahãkassapa đã hỏi về 
sự việc —(như trên)—, đã hỏi về cách thức không phạm 
tội của điều thứ hai, của điều thứ ba, của điều thứ tư. Vị 
trưởng lão Upäli đã lần lượt trả lời mỗi khi được hỏi. 


Sau khi đã kết tập xong bốn điều PãrZ/¡ka (Bất Cộng 
Trụ) này, các vị đã quy định rằng: “Đây gọi là Chương 
Bất Cộng Trụ (Paräjikakandam).” Các vị đã quy định 
mười ba điều Tăng Tàng (Sanghadisesg) là “Chương 
Mười Ba Pháp (Terasakandam).” hai điều học là “Bá: 
Định (Aniyata),” ba mươi điều học là “Ứng Xả Đối Trị 
(Nissaggiya Pacifiya),” chín mươi hai điều học là “Ưng 
Đối. Trị ( gÓI TU ” bốn điều học là “Ưng Phát Lộ 
(Pätidesama),” bảy mươi lăm điều học là ' “Ưng Học 
Pháp (Sekhiya),” và bảy pháp là “Các pháp dàn xếp tranh 
tụng (Adhikaranasamathaq).` 


HI 
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Evam Mahävibhangasangaham ãropetvä BhikkhunT- 
vibhange attha sikkhãpadäni Päräajikakandam nãma I1danti 
thapesum, sattarasa sikkhapadanr Sattarasa kandanti 


thapesum, chasatthisata sikkhapadäan Pãcitiyan ti 
thapesum, attha sikkhapadämi PãatidesaniyänT tI thapesum, 
pañca sattati sikkhapadan Sekhiyäanr tí thapesum, 
sattadhamme AdhikaranasamathãnT t¡ thapesum.' Evam 
BhikkhunTvibhanga sañgaham ãropetvä eten”eva upäyena 
Khandhakapariväre pI äropesum. 


Evametam Ubhatovibhanga Khandhaka Pariväram 


'Vinayapitakam sañgahamarulham sabbam 
Mahakassapatheo pucch: Upalitthero  vissaJJesl. 
PucchãvIssaJJanapariyosane pañca arahantasatani 


sahgaham ãropifa niyamen” eva ganasajJjhaäyamakamsu. 
'Vinayasangahävasane mahãpathavI kampo ahosi. 


Atha kho äyasma Upalithero dantakhacitavijanm 
nikkhiptva dhammasanato orohivä buddhe bhikkhũ 
vanditväa attano pattäsane nIs1di. 


s4. § 33. 
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Sau khi đã hoàn tất việc kết tập bộ Đại Phân Tích 
(Mahavibhanga) như thê, ở bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
Ni (Bhikkhuni-vibhanga), các vị đã quy định tám điều học 
là: “Đáy là Chương Bất Cộng Trụ (Pãräjikakandam).” 
mười bảy điều học là “Chương Mười Bảy Pháp 
(Sattarasakandam).” ba mươi điều học là “Ưng Xả Đối 
Trị (Nissaggiya Pãcifiya),” một trăm sáu mươi sáu điều 
học là “Ứng Đối Trị (Päcitiya),” tắm điều học là “Ứng 
Phát Lộ (PäHdesanpa),” bảy lăm điều học là “Ưng Học 
Pháp (Sekhiya),” và bảy pháp là “Các pháp dàn xếp tranh 
tụng (Adhikaranasamatha).” Sau khi đã hoàn tất việc kết 
tập bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunivibhanga) 
như thế, cũng băng phương thức ấy, các vị đã hoản tất bộ 
Hợp Phần (Khandhaka) và bộ Tập Yếu (Parivara). 


Như vậy, trưởng lão Mahãkassapa đã hỏi và trưởng 
lão Upali đã trả lời toàn bộ về Tạng Luật (V?nayapifaka) 
được kết tập theo thứ tự gồm có bộ Phân Tích Luật Lưỡng 
Phái (Ubhatovibhanga), bộ Hợp Phân (Khandhaka), bộ 
Tập Yếu (Parivara). Khi châm dứt phần vẫn và đáp, năm 
trăm vị A-la-hán đã đồng thanh lập lại đúng y theo thứ tự 
đã được sắp xếp ở phân kết tập. Khi hoàn tất việc kết tập 
về Luật, quả đại địa cầu đã rúng động. 


Sau đó, ngài Upäli đã để xuống chiếc quạt được lắp 
cán sừng, rời Pháp tọa bước xuông, đánh. lễ các vị tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân. 
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Tenahu poranã: 


12 Mahã theropI attanam vinayam pucchitum sayam, 
sammannupälitthero vissaJjetum tameva tu. 


13 Therasane nisTditvã vinayam tamapucchi so, 
dhammaãsane nIs1ditvä v1ssaJJesi tameva so. 


14 Vinayaññũnamagøsena vissaJJ1takamena te, 
sabbe sajjhãyamakarum vinaye nayakovidã ti. ` 


Atha kho ãyasma Mahäakassapo vinayam sangäyItväa 
dhammam sañgäyitukãmo bhikkhũ pucchi: “Dhammam 
sangayantehi kam puggalam dhuram katva dhammo 
salgayitabbo ”t? Bhikkhũ: “Anandattheram dhuram 
katva ”ti ãhamsu. 


Atha kho äyasma Mahakassapo dhammam 
pucchanatthaya attanäva attanam sammannI, 
Anandathero đdhammam vissajjanatthäaya attanäva 
atanam sammamni. Ayasma Anando u{fhãyäsana 
ekamsam cIvaran katva there bhikkhũ vanditväa 
dhammãsane nisidtvä dantakhacitavianm aggahesl. 
Mahäkassapatthero therasane nisiditväa Anandattheram 
dhammam pucchi: 


Ì Mahävamsa, chương IIL tr. 31-33. 
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Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


12 Vị đại trưởng lão đã đích thán chỉ định cho chính 
mình nhiệm vụ hỏi Luật, còn trưởng lão Updli đã nhận 
nhiệm vụ trả lời về Luật. 


13 Sưu khi ngôi xuống ở chỗ ngồi của trưởng lão, vị áy 
đã hỏi vị kia về Luật; còn vị kia sau khi ngôi trên Pháp 
tọa đã trả lời vị kia vê Luật. 


14 Vị thông suốt Luật hạng nhất đã trả lời theo thứ tự các 
câu hỏi, và tắt cả các vị hiểu biết phương thức trong 
Luật đã đồng thanh láp lại. 


Sau khi đã kết tập xong Luật, ngài Mahakassapa có ý 
muốn kết tập Pháp nên đã hỏi các vị tỳ khưu răng: 

- Trong sô các vị chuyên trùng tụng Pháp, nên giao 
trách nhiệm cho cá nhân nảo rồi mới nên trùng tụng 
Pháp? 

Các vị tỳ khưu đã trả lời: 

- Nên giao trách nhiệm cho trưởng lão Ananda. 


Sau đó, trưởng lão Mahakassapa đã đích thân chỉ định 
cho chính mình nhiệm vụ hỏi về Pháp và trưởng lão 
Ananda đã đích thân chỉ định cho chính mình nhiệm vụ 
trả lời về Pháp. Rồi ngài Änanda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ các vị ty khưu trưởng 
lão, rồi ngồi xuống ở Pháp tọa cầm lấy chiếc quạt được 
lắp cán sừng. Sau đó, trưởng lão Mahakassapa sau khi 
ngồi xuống ở chỗ ngồi của vị trưởng lão rôi đã hỏi trưởng 
lão Änanda về Pháp rằng: 
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“Brahmajalam ãvuso Ananda kattha bhãsitan ”ti 
“Antara ca bhante RãJagaham antaräa ca Nalandam 
rajagarake Ambalatthikayan *t “Kam ãrabbha "tí 
“SuppIyañca paribbajakam Brahmadattañca mãnavakan 
”Uu. Atha kho äayasma Mahakassapo äyasmantam 
Anandam Brahmajälassa nidanampi pucchi puggalampi 
pucchI. 


Tato param: “Samaññaphalam pana ãvuso Änanda 
kattha bhasitan ”t1?2 adinä pucchi. “RãJagahe bhante 
Jivakambavane ”t. “Kena saddhin tí? “AJjãatasattuna 
Vedehiputena saddhn °t Atha kho äyasma 
Mahäkassapo äyasmantam Anandam Sãmaññaphalassa 
nidanampI pucchIi puggalampi pucchI. 


Eteneva upayena Brahmajalasuttadicatuttimsa- 
suttapaimanam  DIphanikãayam salgäyttvä “Ayam 
DIghanikayo namaã ”tI vatvä saJjhãäyavasena äyasmantam 
Anandam paticchäpesum: “Avuso imam tuyham nissitake 
vãcehI ” ti. 
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- Này sư đệ Ananda, kinh Phạm Võng (Brahmajäla) 
đã được thuyết tại đâu? 

- Bạch ngài, ở giữa RãJagaha và Nalandã trong vườn 
thượng uyễn Ambalatthikã. 

- Có liên quan đến ai? 

- Liên quan đến du sĩ ngoại đạo Suppiya và thanh niên 
Brahmadatta. Sau đó, trưởng lão Mahakassapa đã hỏi 
trưởng lão Änanda về duyên khởi, đồng thời cũng đã hỏi 
vê nhân sự của bài kinh Phạm Võng (Brahma/ala). 


Kế đó, ngài đã lần lượt hỏi tiếp: 

- Này đệ Ananda, kinh Sa Môn Quả (Samaññaphala) 
đã được thuyết tại đâu? 

- Thưa ngài, ở RãJagaha trong vườn xoài của JTvaka. 

- Đến người nào? 

- Đến vua Ajãtasattu (A Xà Thế), con trai của Vedehi. 

Khi ấy, trưởng lão Mahäkassapa đã hỏi trưởng lão 
Änanda về duyên khởi, đồng thời cũng đã hỏi về nhân sự 
của bài kinh Sa Môn Quả (Samaññaphala). 


Chính bằng phương thức ấy, các vị đã trùng tụng 
Trường Bộ (Dighanikaya) gồm có ba mươi bốn bài kinh 
bắt đầu với bài kinh Brahimajlia và nói rằng: “Đây gọi là 
Trưởng Bộ (Dighanikaya),` rôi đã ủy thắc cho trưởng lão 
Ẩnanda việc truyền tụng: 

- Này đệ Ananda, hãy dạy lại bộ kinh này cho các đệ 
tử của đệ. 
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Tato param Mũlapariyäyasuttadi diyaddha sata dvi 
suttaparimanam MajJjhimanikayam sañgayttvä dhamma- 
senäapat Sãriputtattherassa nissitake paticchapesum: 
“Imam tumhe pariharathäã ”tI. 


Tato param (Oghataranasuttadisattasahassasattasata- 
dväsatthisutta parimanam Samyuttankãäyam sahgäyItväa 
Mahãäkassapattheram paticchapesum: “Bhante Imam 
tumhakam nIssitake vãcethã ”t. 


Tato param Cittapariyädänasuttaädinavasahassapañca- 
satasattapaññäsasuttapariImanam Angutfaranikayam 
sahgayttväa Anuruddhattheram paticchapesum: “lmam 
tumhãkam nIssitake vacethã ”t. 
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Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng Trung Bộ 
(Majjhimanikãya) gồm có một trăm năm mươi hai bài 
kinh bắt đầu với bài kinh Pháp Môn Căn Bản 
(Milapariyäyasuffa), rồi đã ủy thác cho các đệ tử của vị 
trưởng lão Tướng Quân Chánh Pháp Sãriputta: 

- Các người hãy bảo quản bộ kinh này. 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng Tương Ưng 
Bộ (Samyuttanikäya) gồm có bảy ngàn bảy trăm sáu mươi 
hai bài kinh bắt đầu với bài kinh Vượt Khỏi Bộc Lưu 
(Oghataranasufta), tồi đã ủy thác cho vị trưởng lão 
Mahãkassapa: 

- Bạch ngài, xin ngài hãy dạy lại bộ kinh này cho các 
đệ tử của ngài. 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng 7ăng Chỉ Bộ 
(Anguttaranikãya) gồm có chín ngàn năm trăm năm mươi 
bảy bài kinh bắt đầu với bài kinh % Xâm Chiếm và Ngự 
Trị Tâm (Citapariyädänasuffa), rồi đã ủy thác cho vị 
trưởng lão Anuruddha: 

- Hãy dạy lại bộ kinh này cho các đệ tử của ngài. 
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Tato param Khuddakapatha Dhammapada Udãna 
Iivutaka  Sutanipata Vimanavathu Petavatthu 
Theragatha Therigatha Jataka Niddesa Patisambhida 
Apadana Buddhavamsa Cariyäpitakavasena 
pannarasappabhedam Khuddakanikayam  salgäylItvãä: 
“Idam Suttantapitakam nãmã ti thapesum. 


Tato param Dhammasanganr Vibhaga Dhãtukathäa 
Puggalapaññati Kathavathu Yamaka Patthana 
mahãpakaranqavasena sattappabhedam pakaranam 
sangavitva: “ldam Abhidhammapifakam nãmã ti 
thapesum. 


Evam sangahamarilham sabbam Mahakassapatthero 
pucchi  Anandathero vissajjesi Pucchävissajjana- 
pariyosane pañca arahantasatäni ganasaJjhaäyamakamsu, 
Dhammasangahävasane mahãpathavikampo ahosI. 


Atha kho ãyasma Anando dantakhacitavijanim 
nikkhiptva dhammasanato oruhivä buddhe bhikkhũ 
vanditväa attano pattäsane nIs1di. 
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Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng Tié lếu Bộ 
(Khuddakanikaya) với mười lăm phần khác biệt gồm có 
Tiêu Tụng (Khuddakapatha), Pháp Cu (Dhammapada), 
Phật Tự Thuyết (Udäna) Phật Thuyết Như Vây 
(Iivuttaka), Kinh Tập (Suttanipata), Chuyện Thiên Cung 
(Vimanavatthu), Chuyện Ngạ Quỷ (Petavatthu), Trưởng 
Lão Kệ (Theragatha), Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha), 
Chuyện Tiên Thân (Jãtaka), Nghĩa Thích (Niddesa), Phân 
Tích Đạo (Patisambhida), Thánh Nhân Kỷ Sự (Apadana), 
Phật Sử (Buddhavamsa), Hạnh Tạng (CariyapifakRa), rồi 
đã quy định răng: “Đây gọi là Tạng Kinh.” 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng bảy phần 
riêng biệt gồm bảy tác phẩm lớn là Pháp Tụ 
(Dhammasangam), Phân Tích (Vibhahnga), Chất Ngữ 
(Dhãtukathä), Nhân Chế Định (Puggalapafññani), Ngữ 
Tông (Kathävatthu), ` Song Đổi (Yamaka), và VỊ Trí 
(Paithana), rồi đã quy định rằng: “Đây gọi là Tạng Vi 
Diệu Pháp.” 


Như thế, trưởng lão Mahäkassapa đã hỏi và trưởng 
lão Änanda đã trả lời toàn bộ được kết tập lại theo thứ 
lớp. Khi chấm dứt phần vấn và đáp, năm trăm vị A-la-hán 
đã đồng thanh lập lại phần kết tập. Khi hoàn tất việc kết 
tập về Pháp, quả đại địa cầu đã rúng động. 


Sau đó, ngài Änanda đã để xuống chiếc quạt được lắp 
cán sừng, rời Pháp tọa bước xuông, đánh. lễ các vị tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân. 


Đại hội kết tập này chưa có tác phẩm Kz/hãya£/hu, đến đại hội kết tập lần 
thứ ba mới có (ND). 
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Tenahu poränã: 


15 Aggam bahussutadinam kosarakkham mahesino, 
samannitväna attanam thero dhammamapucchi so. 


16 Tathã sammanni attänam dhammãsanagato sayam, 
Vvissaj]jesi tam Anandatthero dhammamasesato ti. 


““Sabbampi Buddhavacanam rasavasena ekavidham, 
dhammavinayavasena duvidham, pathamamaJjhima- 
pacchimavasena tividham, tathã plfakavasena, 
nikãäyavasena pañcavidham, añgavasena navavidham, 
dhammakkhandhavasena cãturasfti sahassavidhan ”ti 
veditabbam. 


Katham rasavasena cekavidham? Yam hi bhagavatä 
anutftaram sammaãasambodhim abhisambhuljhitvä yãäva 
anupãadisesaya nibbanadhatuyä parimbbayati etthantare 
pañcacatta]Isavassani devamanussanagayakkhadayo 
anusäsantena paccavekkhantena vã vuttam sabbam tam 
ekarasam  vimuttirasameva hot. Evam rasavasena 
ekavidham. 


Katham dhammavinayavasena duvidham? “Vinaya- 
plakam vinayo, avasesa Buddhavacanam dhammo “ti 
evam dhammavinayavasena duvidham. 


LG, 34-35, 


ˆ So sánh với Sumangalavilasin § 43. 
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Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


15 VỊ trưởng lão ấy đã đích thân chỉ định cho chính mình 
rồi đã hỏi về Pháp đên vị hạng nhất trong các vị đa 
văn, vị giữ gìn kho bảu của bậc Đại Ân Sĩ. 


16 Tương tợ như thế, trưởng lão Ananda đã đích thân chỉ 
định cho chính mình rôi đi đên Pháp tọa và trả lời về 
Pháp không chút thiêu sói. 


Toàn bộ lời dạy của đức Phật nên được biết là có một 
phân khi nói về bản chất, có hai phần khi nói về Pháp và 
Luật, có ba phần khi nói về Phần Đầu, Phần Giữa, và 
Phần Kết, cũng. như vậy khi nói về Tạng (Pi/aka), có năm 
phần khi nói vê Bộ Kinh (M/kaya), có chín phần khi nói 
về Thể (4#ga), có tám mươi bốn ngàn nếu nói về Pháp 
Uẫn. 


Thế nào là có một phần khi nói về bản chất? Bởi vì kê 
từ khi đức Thế Tôn chứng đạt Chánh Đăng Giác vô 
thượng cho đến khi Ngài vô dư Niết Bàn trong cảnh giới 
Niết Bàn không còn dư sót; trong khoảng thời gian bốn 
mươi lăm năm ấy, tất cả những gì Ngài giảng dạy cho chư 
Thiên, nhân loại, các loài rồng, Dạ-xoa, v.v... nhằm mục 
đích giáo huấn hoặc phê phán chỉ có một bản chất là bản 
chất giải thoát mà thôi. Như thế khi đề cập đến bản chất 
thì có một phân. 


Thể nào là có hai phân khi nói về Pháp và Luật? Luật 
tức là Tạng Luật, phân còn lại vê lời dạy của đức Phật gọi 
là Pháp. Như thê khi đê cập đên Pháp và Luật thì có hai 
phân. 


Án 


Saddhammasansaho Pathamasangrri 





Katham pathamamaJjhimapacchimavasena tividham? 
Tattha: 


17 Anekajäti samsäram sandhãvIissam anibbisam, 
gahakarakam gavesanto dukkhã JätI punappunam. 


18 Gahakaraka ditthosi puna geham na kahasi, 
sabba te phãsukã bhaggã gahakitam visankhitam, 
visahkharagatam cittam tanhãnam khayamaJJhagä tI. 


Ildam pathamabuddhavacanam. Keci “Yadãä have 
pãtubhavanti dhamma ”ti khandhake udãnagathamaähu. Sä 
pana pãtIpadadivase sabbaññubhãvappattassa somanassa- 
mayañanena paccayaäkaram paccavekkhantassa uppanna 
udãnagathã t¡ veditabba. 


Yam parinibbanakale abhãsi: “Handa dãni bhikkhave 
amantayän vo vayadhammäa sankharä appamäadena 
sampadethã ”ti idam pacchimabuddhavacanam. 


Ubhinnaamanftare yam vuttametam maJJjhimabuddha- 
vacanam. 


Evam pathamamaJjhimapacchimavasena tividham. 
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Thế nào là có ba phần khi nói về Phần Đầu, Phần 
Giữa, và Phân Kêt? Trong trường hợp này: 


17 Trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, Ta đã trải qua 
sự luân hôi trong nhiêu kiệp sông không ngừng nghỉ. 
Sự sanh tải diện là khô đau. 


18 Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi 
sẽ không xây dựng nhà nữa. Tất cả các rường cột của 
ngươi đã bị gãy đổ, mái nhà đã bị phá tan. Tâm (của 
Ta) đã đi đến sự không còn tạo tác, Ta đã chứng đạt 
sự diệt tận của các tham ải. 


Đây là lời nói đầu tiên của đức Phật. Một số vị đề cập 
đến lời kệ cảm hứng trong phần Khandhaka: “Giờ đây 
địch thực Pháp đã hiện khởi! Điều này cần được hiểu 
rằng vào ngày trăng tròn, khi đang quán xét về lý duyên 
khởi với tâm trí đang tràn ngập nổi hân hoan của sự chứng 
đạt quả vị Toản Giác, bài kệ cảm hứng ây chỉ được khởi 
lên (trong trí Ngài). 


Vào thời điểm vô dư Niết Bàn, Ngài đã nói rằng: “Này 
các tỳ khưu, giờ ta dạy bảo các ngươi rằng: Các pháp có 
tánh hoại diệt là pháp hữu vi, hãy nỗ lực để chứng đạt 
chớ có để đuôi,” đó là lời nói cuỗi cùng của đức Phật. 

Điều gì đức Phật nói lên vào khoảng giữa của hai thời 
điểm ấy được gọi là lời dạy của đức Phật thuộc Phần 
GIữa. 


_ Như thế khi đề cập đến Phần Đâu, Phần Giữa, và Phần 
Kêt thì có ba phân. 


Sản 


Saddhammasangaho Pathamasangrri 





Katham pitakavasena tividham? Sabbampi hetam 
vinayaptakam suttantapitakam abhidhammapttakan ti 
tippabhedameva hot. 

Tenahu poränã: 

19 Tesu Parajikam kandam Pãcittiyam athäparam, 
bhikkhuninam vibhahgo ca Mahävagso tathãparo, 
Cũlavagga-Parivaro Vinayapitakan ti tam matam. 
Idam Vinayapitakam nãma. 


20 Catuttims” eva suttantä tIvagga yassa sañgaho, 
esa DIiphanikãyo ti pathamo anulomiko. 


21 Diyaddhasata suttanfä dve ca suttãm yattha so, 
nikayo MaJjhimo pañcadasavagøapariggaho. 


22 Satta suttasahassãnI sattasuttasatänI ca, 
dväsafthi cˆeva suttantã eso Samyuttasangaho. 


23 Nava suttasahassämI pañca suttasatäm1 ca, 
sattapaññasa suttani sañkhã Anñguttare ayam. 


24 Khuddakapatho Dhammapadam Udanam Itivuttakam, 
Suttanipato Vimanam Petavatthumathãparam. 
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Ộ Thế nào là có ba phần khi nói về Tạng? Bởi vì toàn bộ 
gôm có ba phân riêng biệt: Tạng Luật, Tạng Kinh, và 
Tạng VI Diệu Pháp. 


Về điều này, các tài liệu cô (Porzn3) đã nói rằng: 
19 Trong đó, tạng Luật được xem là gôm có Chương 


Parajika, Pacittiya, thêm vào Phân Tích Giới Tỳ khưu 
nỉ, Đại Phám, rôi Tiêu Phám, và Táp Yêu. 


Phần này được gọi là Tạng Luật. 


20 Ba mươi bốn bài kinh được kết tập làm ba chương; 
“Đó là Trường Bộ, ” tức là phân thứ nhất theo sự sắp 
xếp. 


21 Trung Bộ gôm có mười lăm chương, trong đó có một 
trăm năm mươi hai bài kinh. 


22 Bảy ngàn bảy trăm sảu mươi hai bài kinh được kết tập 
thành Bộ Tương Ủng. 


23 Chín ngàn năm trăm năm mươi bảy bài kinh là số 
lượng bài kinh trong Bộ Tăng Chỉ. 


24 Tiểu Tụng (Khuddakapdatha), Pháp Cú (Dhammaada), 
Phật Tự Ti huyết (Udana), Phát Ti Juyết Như Vây 
(Iivuttaka), Kinh lập (Suttanijpata), Chuyện Thiên 
Cung (Vimanavafthu), Chuyện Ngạ Quỷ (Petavatthu). 


Sai 


Saddhammasansaho Pathamasangrri 





25 Thero TherI ca Jãtakam Niddeso Patisambhida, 
Apadanam Buddhavamso Cariyäpitakameva ca, 
pannarasappabhedeˆ yam nikãyo khuddako mato. 


Idam Suttantapitakam nãma. 
26 DhammasanganT Vibhango ca 

Dhãtukathã tathãparam, 

tatha PuggalapaññattI 


Kathävatthuppakaranam. 


27 Yamakam atha Patthanam 1me sattapabhedato, 
Abhidhammo t¡ pitakam Sammäsambuddhadesitan t1. 


Idam Abhidhammapitakam nãma. Evam pItakavasena 


tividham hoti. 


Katham nikãyavasena pañcavidham hot? DIgha- 
nikaäyo MaJjhimanikayo Samyuttanikäyo Anguttaranikäyo 
Khuddakanikäyo tI. 


Tenahu poränã: 


28 Thapetvã caturop” ete nikaye DTigha-adike, 
tadaññam Buddhavacanam nikãyo khuddako mato ti. 


Evam nikãyavasena pañcavidham hot. 


! Hầu hết các câu kệ trên xuất xứ từ Sưuangalavilasinr § 58. 
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25 Trưởng Lão Kệ (Theragatha), Trưởng Lão Ni Kệ 
(Therigathä), Chuyện Tiên Thân (Jãtaka), Nghĩa 
Thích (Niddesa) Phán Tích Đạo (Patisambhid3), 
lhánh Nhán Ký Sự (Apadana) Phát Sứ 
(Buddhavamsa), Hạnh Tạng (Cariyapifaka). Mười 
lăm phần riêng biệt ấy được xem là Tiểu Bộ. 


Phần này được gọi là Tạng Kinh. 
26 Pháp Tụ (Dhammasangam), Phân Tích (Vibhanga), 
và cuốn khác nữa là Chát Ngữ (Dhatukatha), thêm vào 


đó là Nhân Chế Định (PuggalapaññaHi), và cuốn Ngữ 
Tông (Kathavatthu). 


27 Song Đối (Yamaka), và Vị Trí (Patthäna), bảy cuốn 
riêng biệt này đã được giảng dạy bởi bậc Chánh Đăng 
Giác và được gọi là Tạng Vì Diệu Pháp. 

_ Phần này được gọi là Tạng Vi Diệu Pháp. Như thế khi 
đê cập đên Tạng thì có ba phân. 


Thế nào là có năm phân khi nói về Bộ Kinh (Mikãya)? 
Tức là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi 
Bộ, và Tiêu Bộ. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


28 Ngoại trừ bốn Bộ Kinh bắt đâu với Tì rưởng Độ, V.... 
các lời dạy khác của đức Phật được xem là Tiêu Bộ. 


Như thế khi đề cập đến Bộ Kinh thì có năm phần. 


Áo) 


Saddhammasangeaho Pathamasangrri 





Katham añgavasena navavidham? sabbameva h` idam 
suttam øeyyam veyyäkaranam gãthã udãnam 1tivuttakam 
Jatakam abbhitadhammam vedallan tI navangap- 
pabhedam hot. Tatha Ubhatovibhanga Niddesa 
Khandhaka ParIvära Suttanipate Mangalasutta 
Ratanasutta Nalakasutta Tuvatakasuttän aññampI ca 
suttanamakam Tathãgatavacanam Suttan ti veditabbam. 
Sabbampi sagathakam suttam Geyyan ti veditabbam. 
Visesena Samyuttake sakalo pI sagathakavaggo. 
SakalampI Abhidhammapitakam niggathakam suttam 
vañca  aññampi atthahi angehi asangahitam 
Buddhavacanam tam Veyyäakaranan t! veditabbam. 
Dhammapadam Theragatha Therigathä Suttanipäte no 
suttanzmika suddhikagathäa ca Gthä tỉ veditabbä. 
SomanassañanamayIkagäthapatisamyuttä dve asTtI 
sutanta Udanan t1 veditabbam. “Vutam h` etam 
Bhagavatä ”tL ãdi nayappavattä dasuttarasafasuttantä 
Iivuttakan tí veditabbam. ApannakaJatakadimi pañña- 
sadhikãn pañca jJãatakasatani Jatakan tí veditabbam. 
“Cattaro me bhikkhave acchariyä abbhutadhamma 
Anande ”ti ãdi nayappavattä sabbepi acchariyabbhita- 
dhamma patisamyutta suttana Abbhitadhamman ti 
veditabbam. Cullavedallam Mahavedallam Sammaditthi 
Sakkapañha SañkharabhãaJaniya Mahãpunnama suttadayo 
sabbe pi vedañca tutthiñca laddhã laddhã pucchitasuttantä 
Vedallan ti veditabbam. Evam añgavasena navavidham 
hot. 
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Thế nào là có chín phần khi nói về Thê (4#ga)? Bởi vì 
toàn bộ gồm có chín hình thức khác biệt, đó là sưa, 
øeyya, veyyakarana, gảtha, udana, itivuttaka, jaãfaka, 
abbhutadhamma, vedalla Trong trường hợp này, 
Ubhatovibhanga, Niddesa, Khandhaka, Parivara, các bài 
kinh Mangalasutta, Ratanasutta, Nalakasufta, Tuva†aka- 
suiía trong Suffanipzra (Kinh Tập), và các lời dạy của đức 
Như Lai có tựa đề là Kinh (Sa) thì được xếp vào thê 
Kinh (Sa). Các bài kinh có xen các bài kệ vào được biết 
là thể Œeyya; đặc biệt toàn bộ Thiên Có Kệ 
(Sagãthãvagga) trong Tương Ưng Bộ là thể Geyya. Toàn 
bộ Tạng VI Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài 
kệ, và các lời dạy khác của đức Phật không thuộc tám loại 
trên được xếp vào thể Veyyäkarana. Pháp Cú, Trưởng 
Lão Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, các bài có tên là kinh nhưng 
thuần là kệ trong Kinh Tập (Su/anipZia) thì được xếp vào 
thể ŒZihã. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài 
kệ do tuệ giác hoan hỷ được xếp vào thể Uđãna. Một trăm 
mười hai bài kinh được giới thiệu bằng: “Vuttam h` cam 
Bhagavaiä ”í¡ (Đức Thế Tôn thuyết về điều ấy như vậy) 
thì được xêp vào thê /vuzaka. Năm trăm năm mươi Bồn 
Sanh bắt đầu bằng Bốn Sanh 4pannaka được xếp vào thê 
Jãtaka. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi 
thường và được giới thiệu như sau: “Này các f} khưu, có 
bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ẩnanda,” được xếp vào 
thể 4bbhữradhamma. Tất cả các bài kinh được hỏi và 
được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như 
các bài kinh Cwillavedalla, Mahavedalla, Sammadlithi, 
Sakkapafiha, Sankharabhajaniya, Mahapununama, 
v.v...được xếp vào thể Jedđaia. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần. 
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Katham dhammakkhandhavasena caturäsitIsahassa- 
vidham? 


Tenahu poränã: 


29 Dvaäsitim Buddhato ganhim dvesahassamI bhikkhuto, 
caturäsTtI sahassamI ye "me dhammäã pavattino tI. 


30 EkavIsa sahassani khandhã Vinayapitake, 
ekavIsasahassami khandhã Suttantapitake, 
dvecattäa[Isasahassani khandhã Abhidhamma pitake tI. 


Evam paridipinadhammakkhandhavasena caturäsiti 
sahassappabhedam hot. 


Tattha ekanusandhikam suttam eko dhammakkhan- 
dho. Yam anekãnusandhikam suttam anekadhammak- 
khandho. Tattha anusandhivasena dhammakkhandha- 
ganana.  Gathakhandhesu pañhapucchanam ko 
dhammakkhandho, vissaJJanam eko dhammakkhandho. 
Abhidhamme ekamekam tikadukabhãaJanam ekamekañca 
cittavarabhãjanam ceko dhammakkhanho. Vinaye atthi 
vatthu, atthi maãtika, atthi padabhãjanyam, atthi 
antarapatHI, atthi anapatH, atth paricchedo. Tattha 
ekameko koffhãso ekameko dhammakkhandho tỉ 
vedtabbo. Evam dhammakkhandhavasena caturãsTtI 
sahassavidham hot. 
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Thê nảo là có tám mươi bôn ngàn phân khi nói vê 
Pháp Uân? 


Về điêu này, các tài liệu cô (Poran4) đã nói răng: 


29 Tôi đã học tảm mươi hai ngàn từ đức Phật, hai ngàn 
từ vị f} khưu (Sariputia), tông cộng các pháp này là 
tảm mươi bồn ngàn. 


30 Trong Tạng Luật có hai mươi mỗi ngàn Pháp Uẩn, 
trong Tạng Kinh có hai mươi môi ngàn Pháp Uân, 
trong Tạng Vi Diệu Pháp có bôn mươi hai ngàn Pháp 
Uân. 


Như thế, băng cách giải nghĩa theo Pháp Uẫn thì có 
tám mươi bôn ngàn phân riêng biệt. 


Trong trường hợp này, bài kinh có một chủ đề 
(amusandhika) thì tính một Pháp Uấn, bài kinh nào có 
nhiều chủ đề thì tính nhiều Pháp Uâẫn. Như thế, việc tính 
đếm Pháp Uâẫn tức là đề cập đến chủ đề. Trong những 
phần Kệ (gz/ha), mỗi câu hỏi hay chất vẫn là một Pháp 
Uấn và câu trả lời là một Pháp Uẩn. Trong tạng Vi Diệu 
Pháp, mỗi một phần chia chẻ gồm có một nhị đề hoặc tam 
đề và mỗi một phần chia chẻ theo loại tâm được gọi là 
một Pháp Uấẫn. Trong tạng Luật thì có phần câu chuyện 
(vaiihu), có phần tiêu đề (maiikđ), có phần phân tích từ 
ngữ (padabhajaniyam), có phần phạm tội (antarapaffÌ), 
có phần không phạm tội (anãpaffi), có phân phán xét 
(paricchedo); trong trường hợp này, cứ môi một phần 
được xem là một Pháp Uấn. Như thế, khi đề cập đến Pháp 
Uẩn thì có tám mươi bốn ngàn phần. 
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Evamadi anekappabhedam Buddhavacanam 
sangayantena Mahakassapapamukhena  vasiganena 
“Ayam Dhammo ayam Vinayo” ti ädinãä nayappabhedam 
vavatthapetvã sattahi mãsehI sangTtam. SañgTtipariyosäne 
c° assa: “Idam Mahakassapattherena Dasabalassa säsanam 
pañca-vassa-sahassa-parimana-kalappavattana-samattham 
katan ”t sañJatappamodä sadhukaram viya dadamanä 
avam  mahä pathavr udakapariyanam katväa 
anekappakãram sañnkampI sampakampi sampavedhi 
anekãnl ca acchariyän1 pãturahesun tI. 


Ayam pathama mahãsañgTti nãma. 
Tenahu porãnäã: Yã loke, 
31 Satehi pañcahI katä tena Pañcasatä tI ca, 


thereh” eva katattä ca Therikã ti pavuccati. 


32 Evam sattahi masehi dhammasangrti ntthit3, 
sabbalokahitatthaya sabbalokahitena hi. 


33 Mahakassapatherena i1dam Sugatasäsanam, 
pañca vassasahassanI samattham vattake katam. 


34 AtIivajJatapamoJJa sandhaãrakajJalantika, 
sañgTtipariyosane chadhã kampi mahãmalh. 


: Sumangalavilasim, tr. 24-25. Năm câu kệ tiếp xem Äahãvamsa, tr. 14. 
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Cứ như thế, lời dạy của đức Phật gồm nhiều phần khác 
biệt đã được các vị A-la-hán, có chủ tọa là ngài 
Mahãkassapa, sau khi sắp xếp thành nhóm tương xứng: 
“Đây là Pháp, đây là Luật,” v.v... đã trùng tụng trong bảy 
tháng. Khi kết thúc cuộc kết tập, đại địa cầu nảy với nước 
biển bao bọc xung quanh đã xảy ra nhiều sự rung động, 
lay chuyền, lắc lư khác nhau và có vô số điều kỳ diệu y 
như đang bày tỏ sự tán thưởng do sự hoan hỷ sanh khởi: 
“Giáo Pháp này của đẳng Thập Lực được vận hành tròn 
đủ trong khoảng thời gian năm ngàn năm nhờ vào trưởng 
lão Mahaäkassapa.” 


Việc này được gọi là lân kêt tập thứ nhât. 
Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


31 Trong thế gian này, việc nào do năm trăm lóc” làm, 
việc áy được gọi là “thuộc về năm trăm vị;” và tính 
chất đã do đích thân các vị trưởng lão thực hiện được 
gọi là “thuộc về các vị trưởng lão. ” 


32 Như vậy cuộc kếp tập Giáo Pháp đã được hoàn tất 
trong bảy tháng chính vì lợi ích của tắt cả thê gian và 
nhăm đem lại lợi ích cho toàn thê thê gian. 


33 Nhờ trưởng lão Mahakassapa, Giáo Pháp này của 
đáng Thiện Thệ được vận hành tròn đủ năm ngàn 
năm. 


34 Khi cuộc kết tập được hoàn tắt, đại địa cầu với nước 
bao bọc xung quanh đã dáy lên niêm hoan hỷ tột độ và 


đã rúng động theo sáu cách. 
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35 Acchariyani pahesum loke “nekãn1 *nekadhã, 
thereh” eva katatta ca Theriyä '*yam paramparã. 


36 Pathamam sahgaham katväa katväa loke hitam bahum, 
te yävatayukam thatvä thera sabbepI nibbutä tI. 


37 Evam aniccatam Jammim ñatväã durabhisambhavam, 
tuvatam vãyãme dhïro yam niccam amatam padan ti. ` 


SuJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Pathama-mahãsangTti-vannanä 
ni{th1tã. 


--0oOoo-- 


: Samantapasadika, tr. 296. 
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35 Vô số hiện tượng kỳ điệu với nhiễu hình thức đã xuất 
hiện ở thế gian. Và tính chất đã do đích thân các vị 
trưởng lão thực hiện nên đây là truyễn thống của 
Thượng Tọa Bộ. 


36 Các vị trưởng lão ấy đã thực hiện cuộc kết tập lần thứ 
nhát và đã đem lại nhiêu lợi ích cho chúng sanh. Khi 
sông hết tuôi thọ, tất cả đã Niệt Bàn. 


37 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đại, bậc trí tuệ hãy cáp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bắt tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Đại Kêt Tập Lân Thứ Nhât 
trong cuôn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--0oOOO-- 
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Dutiyo Paricchedo: 
Dutiya-sansgTti-vannanä 


Athanukkamena gacchantesu rattindivesu vassasafta- 
parmibbute Bhagavati Vesalka Valjiputtaka bhikkhũ 
'Vesaliyam dasavatthũni dipesum. Katamäni dasavatthũn1? 
Kappati singIlonakappo, kappati dvañgulakappo, kappati 
gamantarakappo, kappati äväsakappo, kappat 
anumatikappo, kappat acinnakappo, kappat 
amathitakappo, kappatI Jalogi pätum, kappati adasakam 
nisdanam, kappat jãtariparajaan tI Tesam 
Susunãägaputto Kãlãsoko nãma räJä pakkho ahosiI. 


Tenahu porãnã: 


I_ Atite dasame vasse Kãlasokassa räJIno, 
Sambuddhaparinibbanã evam vassasatam ahu. 


2 Tadã Vesaliya bhikkhũ anekã VaJjiputtak, 
dasa vatthũni dĩipesum kappanfĩ ti alajJino. ` 


! Mahävamsa, chương IV. tr. 8, 9. 
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Chương Thứ Hai: 
Giảng Giải về Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Nhì 


Thế rồi ngày đêm lần lượt qua đi đến khi đức Thế Tôn 
đã vô dư Niết Bản được một trăm năm, các vị tỳ khưu 
nhóm Vajjiputtaka ở Vesäli đã phố biến trong thành 
VesälT mười sự việc. Mười sự việc ấy là gì? Được phép 
cất giữ muối trong ống sừng, được phép ăn khi bóng mặt 
trời đã quá hai ngón tay, được phép đi vào làng lúc phi 
thời, được phép hành lễ posaiha riêng rẽ, được phép 
thực hiện hành sự không đủ tỳ khưu, được phép duy trì sở 
hành của thây tô, được phép uống sữa chưa được khuấy 
phi thời, được phép uống nước trái cây lên men, được 
phép sử dụng tọa cụ không có viền quanh, được phép cất 
trữ vàng bạc.' VỊ vua tên Kãlãsoka con trai của Susunãga 
đã ủng hộ các vị ấy. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Poraãn4) đã nói răng: 
l1 Vào cuối năm thứ mười của triêu vua KalãsoRa, như 


thể là được một trăm năm kể từ khi đẳng Toàn Giác vô 
dự Niết Bản. 


2 Lúc bấy giờ, nhiều vị tÈ khưu vô liêm sỉ nhóm 
Vajjiputtaka ở thành Vesall đã phố biến là: “Được 
phép làm ` về mười sự việc. 

Mười sự việc này được ghi lại theo nghĩa (ND). 


39 


Saddhammasangaho DufiyasangTri 





Tena kho pana samayena äyasmã Yaso Kakandaputto 
VaJjsu cãrkam caramano “Vesalikãä kia VaJjiputtakä 
bhikkhũ dasavatthũni dipenfi ”tI sutva “Na kho pan”etam 
patrũpam, svaham Dasabalassa säsanavipatim sutväa 
appossukko bhaveyyam, handaham adhammaväadino 
niggahetvaä dhammam dipemi ”tI cintento yena VesalT tad 
avasari. Tata sudam ãäyasma Yaso Kakandaputto 
'Vesaliyam viharati Mahavane Kũtagarasalayam. 


Tena kho pana samayena Vesalkä VaJjiputtakãa 
bhikkhũ tadahuposathe kamsapatm udakena pũretvä 
majjhe bhikkhusanghassa thapetväa ägatägate Vesalike 
upäsake cevam vadant: “Dethavuso sanghassa 
kahapanampI addhampi pädampi mãsakampI rũpampil, 
bhavIssati sanghassa parikkharena karanTyan ”tI. 


Sabbam tãva vattabbam yãva Imãya sangTtiyä satta 
bhikkhusatanl anunani anadhikani ahesum. Tasmayam 
vinayasangld  satftasalka t1 pavuccati Ekasmlñca 
sannipate dvadasa bhikkhusatasahassan sannipatimsu. 
Ayasmatäa Yasena Kãkandaputtena samussähitãnam tesam 
majjhe äyasmatä Revatena pu{thena Sabbakamittherena 
vinayam vissajJjentena tần! dasavatthin vinicchitäm 
adhikaranam vũpasamitam. 
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Vào lúc bấy giờ, ngài Yasa con trai của Kakanda đang 
đi du hành ở trong xứ Vajjï đã nghe rằng: “Nghe nói cóc 
vị  khưu WajjiputIaka ở Vesali phổ biến mười sự việc, 
trong lúc suy nghĩ: “Điều ấy không hợp lý! Một khi biết 
được sự làm hư hoại lời giáo huấn của đẳng Thập Lực thì 
ta không thể làm ngơ được. Ta cân phải ngăn cản các vị 
nói sai Giáo Pháp và làm cho Giáo Pháp trở nên rạng 
rỡ” ngài đã đến trú tại Vesälï. Nơi đó, ngài Yasa con trai 
của Kakanda đã trú tại Mahävana (Đại Lâm) nơi giảng 
đường Kũ{ägãra ở trong thành Vesäl. 


Lúc bấy giờ, vào ngày posatha (Bỗ Tát) các vị tỳ 
khưu Vajjiputtaka ở Vesälï đã sử dụng chậu đồng chứa 
đầy nước đặt ở giữa hội chúng tỳ khưu rồi nói với các cư 
sĩ ở VesälT đang đi qua lại như vây: “Này các đạo hữu, 
hãy bồ thí cho hội chúng một đồng tiễn vàng (kahapana), 
một mửa đồng, một pãda, một mãsdÄa, hoặc một đồng 
bạc; hội chúng sẽ sử dụng cho các vật dụng cân thiết.” 


Tất cả sự việc ây đã được nêu ra trong cuộc kết tập với 
sự hiện diện của bảy trăm vị tỳ khưu không hơn không 
kém. Do đó, sự kiện ây được gọi là “Cuộc kết tập về Luật 
của bảy trăm vị.” Mười hai ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội lại 
trong cuộc hội nghị ấy. Giữa các vị đã tụ hội lại do công 
của ngài Yasa con trai của Kakanda, ngài Revata đã hỏi 
và trưởng lão Sabbakami đã trả lời về Luật; mười sự việc 
ây đã được xác định và sự tranh tụng được chấm dứt. 
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Atha therä pana dhammañca vinayañca sangäy1ssama 
( vatva tiplfakadhare pattapatisambhide satta safte 
arahante bhikkhũ uccintväa Vesaliyam Vãlukarame 
sanmsiditva Mahakassapattherena sangäyttasadisameva 
sabbam säsanamalam sodhetvä puna plfakavasena ca 
nikäyavasena ca ahgavasena ca dhammakkhandhavasena 
ca sabbam dhammavinayam sañgäyImsu. Ayam sangTti 
atthahi mãsehi nifth1tä. 


Tenähu porãnã:' Yã loke 
3_ SatehI sattahi katã tena “Sattasatä” tI ca, 


pubbe katam upadaya “Dutiyä” tI pavuccatI. 


4_ Yehi therehi sahgTtä SanñgTti tesu vIssut3, 
SabbakamI sa Sä|ho ca Revato KhuJjasobhito. 


5 Yaso ca Sanasambhito ete saddhIviharika, 
thera Anandattherassa ditthapubba Tathagatam. 


6_ Sumano VãsabhagamI ca ñeyyäã saddhiviharika, 
dve ime Anuruddhassa ditthapubba Tathãgatam. 


7 Dutiyo pana sañgTto yeh1 therehI sañgaho, 
sabbepI patitabharãa katakiccä anasavä. 


: Samantapasadika, tr. 294, 296. 
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Sau đó, các vị trưởng lão đã nói rằng: “Chứng ta sẽ 
trùng tụng Pháp và Luật.” rồi đã chọn lựa bảy trăm vị tỳ 
khưu A-la-hán thông suốt Tam Tạng và thành đạt Tuệ 
Phân Tích đến tụ hội tại tu viện Vãluka trong thành 
Vesäli. Cũng giống như lần được kết tập bởi trưởng lão 
Mahäkassapa, các vị đã giải quyết thông suốt các điều 
hoài nghi về lời giáo huấn và đã trùng tụng tất cả Pháp và 
Luật được phân tích theo Tạng, theo Bộ Kinh, theo Thể, 
và theo Pháp Uẫn. Cuộc kết tập ấy đã được hoàn tất trong 
tám tháng. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


3 Trên đời, việc nào được thực hiện bởi bảy trăm vị nên 
gọi là “Cuộc Kết Tập Bảy Trăm VỊ. ” Vì trước đây đã 
có làm nên được gọi là “Lân Thứ Nhỉ. ” 


4 Cuộc kết tập đã được trùng tụng bởi các vị trưởng lão 
trong số đó có các vị nồi tiếng là Sabbakami, Salha, 
Revata, Khujjasobhia, 


5_ Yasa, và Sanasambhiuta. Là đệ tử của trưởng lão 
Ananda, các vị trưởng lão ấy trước đây đã được thây 
đức Như Lai. 


6_ Sumana và VãsabhagämI được biết là đệ tử của ngài 
Anuruddha, hai vị này trước đây đã được tháây đức 
Nhự Lai. 


7 Hơn nữa, tất cả các Vị trưởng lão trùng tụng rong 
cuộc kết tập lần thứ nhì đêu đã đặt gảnh nặng xuống, 


và đã hoàn tất mọi ¡ phận sự, không còn lậu hoặc. 
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Saddhammasangaho DufiyasangTri 





S. Sabbakamippabhutayo te pI thera mahiddhika, 
aggikkhandhã va lokamhi Jalitvä parinibbuta. 


9 Evam aniccaftam Jammim ñatvä durabhisambhavam, 
tuvatam vayãme dhTro yam niccam amatam phalan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Dutiya-sahgTtI-vannana 
ni{thitã. 


--0oOOoo-- 
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Diệu Pháp Y ếu Lược Cuộc Kết T ập Lân Thứ Nhì 





8 Các vị trưởng lão ấy, đứng đầu là vị Sabbakãmi, đếu 
có đại thân lực, đã tự phóng hỏa thành những khối lửa 
ở trên không rồi viên tịch Niết Bàn. 


9_ Khi biết được bản chất của vô thường là khổ đau và 
thán này khó đạt, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt quả vị bất tử vĩnh viễn. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Kết Tập Lần Thứ Nhì 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 
vì niềm tin của các thiện trí thức. 


-=ooOOO-- 
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Tatiyo Paricchedo: 
Tatiya-sangTti-vannanä 


Sammaãsambuddhaparimibbanato dvinnam  vassa- 
satanam upari atthavisaime vasse sabbe aññatithiyäa 
satthisahassamattä vihinalabhasakkara hutvã antamaso 
ghãsacchadanampI alabhantäa labhasakkaram 
pathayamanäa sayameva munde katvä kãsãyãm 
acchadetvä vihãresu vicaranti uposathadikammampi 
pavisanti. Sãsanass” abbundañca malañca kanthakañca 
samutthãpesum. ' 


Tasma Iimasmim sakalaJambudipe bhikkhusangho cha 
samvaccharãäni uposathakammam na akäsi. Tadãä Asoko 
dhammaräJä pannarasavassabhiseko ahosi. RãJã sãsanam 
visodhetukamo Asokärame bhikkhusangham 
sannIpãatäpesi. Tasmim sannIpatite äyasma Moggaliputta- 
tssathero sañghatthero hutvã räãjanam samayam 
ugganhãpesi. RãJã sabbe aññatitthiye pucchitvä “Na 1me 
bhikkhù aññatitthiyä Ime ”tL ñatvä setavattham datväa 
uppabbaJesi. Tato Rãjä: “Suddham dãni bhante sãsanam 
karotu bhikkhusangho uposathan ”ti arakkham datvä, 
nagarameva pävisl Samaggo sañpho sannipatitvä 
uposatham akãsi.ˆ 


: Samantapasadiha, tr. 306, 7. 
° Sđ4. 312. 
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Chương Thứ Ba: 
Giảng Giải về Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Ba 


Hai trăm hai mươi tám năm kế từ khi bậc Chánh Đăng 
Giác vô dư Niết Bàn, tất cả các ngoại đạo khác với SỐ 
lượng sáu mươi ngàn đều bị thiếu thốn về lợi lộc và danh 
vọng thậm chí không nhận được thức ăn và y phục. Do 
mong muốn lợi lộc và danh vọng nên họ đã cạo đầu, 
khoác y ca-sa, đi lại ở các trú xá, và vào dự các hành sự 
như là lễ Uposaiha (Bó Tát). Họ đã gây nên sự ung nhọt, 
ô nhiễm, lộn xộn trong Giáo Hội. 


Do đó, trên toàn bộ JambudTpa này, sáu năm qua hội 
chúng tỳ khưu đã không thực hiện hành sự Uposa/ha. Khi 
ấy, vị minh vương Asoka (A Dục) được phong vương đã 
mười lăm năm. Đức vua có ý định thanh lọc Giáo Hội nên 
đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại tu viện Asoka. 
Trong buổi triệu tập đó, trưởng lão Moggaliputtatissa là vị 
trưởng thượng trong hội chúng đã giảng giải về giáo lý 
cho đức vua. Đức vua đã hỏi tất cả các vị ngoại đạo, vả 
biết được rằng: “Những người này không phải là tỳ khưu, 
những người này là ngoại đạo.” nên đã bỗ thí cho vải 
trăng rồi trục xuất. Sau đó, đức vua nói rằng: “Bạch ngài, 
giở đây Giáo Hội đã được thanh tịnh, xin thỉnh hội chúng 
ft) khưu thực hiện hành sự Uposatha,” rồi đã bỗ trí việc 
bảo vệ và trở vào thành phó. Hội chúng hợp nhất đã tụ hội 
lại và thực hiện lễ Ứnosatha. 
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Saddhammasangaho Tafiyasangiii 





Tenahu poränã: 


l_ Sambuddhaparinibbana dve ca vassasafänl ca, 
atthavisati vassãni Rãjãsoko mahTpati. ' 


2 Vasanto tattha sattaãham räJuyyäne manorame, 
sikkhanto so mahTpalo sambuddhasamayam subham. 


3. Tasmim yeva ca sattahe dve ca yakkhe mahTpati, 
pesetväa mahiyam bhikkhũ asese sannIpãtay!. 


4_ Sattame divase gantva sakãäramam manoramam, 
kãresi bhikkhusaghassa sannipätamasesato. 


5 Te micchadifthike sabbe pucchitva aññatitthiye, 
ñatvã satthi sahassami uppabbaJesi bhũpatI. 


6_ “Sañgho visodhito yasma tasmã sañgho uposatham, 
karotu bhante” Iccevam vatvä therassa bhũpati. 


7 Sanghassa rakkham datväna nagaram pävisi subham, 
saägho samagso hutvãna tadã °kãsi uposathan ti." 


! So sánh với Dipavamsa, VI. 1. 
? Câu kệ 10-12 xem ở Mahãvamsa, chương V, tr. 4l. 
Ỷ Câu kệ 14, 15 xem ở Mahãvamsa, chương V, tr. 42. 
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Diệu Pháp Y ếu Lược Cuộc Kết 1T ập Lân Thứ Ba 





Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


l1 Sau khi bậc Toàn Giác vô dự Niết Bàn được hai trăm 
hai mươi tám năm, vua Asoka là chúa tế ở trải đất 
này. 


2_ Tại nơi ấy, vị bảo hộ trái đất ấy đã học tập giáo lý 
chính thông của bậc Toàn Giác trong khi ngự ở khu 
vườn thượng uyên tuyệt đẹp trong thời gian bảy ngày. 


3_ Chính trong bảy ngày ấy, vị chúa tẾ của trải đất đã 
phải đi hai Dạ-xoa đề triệu tập toàn bộ tỳ khưu ở trải 
đát này. 


4_ Vào ngày thứ bảy, đức vua đã đi đến tu viện lộng lẫy 
của cả nhán và cho lệnh triệu tập hội chúng tỳ khưu 
không thiếu một di. 


5_ Sam khi hỏi tất cả các vị tà kiên ngoại đạo áy, vị chúa 
tê của trải đát đã nhận ra và trục xuất sáu mươi ngàn 
Người. 

6_ Rồi vị chúa tê của trái đát đã nói với vị trưởng lão 
răng: “Bạch ngài, hội chúng đã được thanh tịnh; vì 


thế, xin hội chúng hãy tiễn hành lễ Uposatha. ” 


7 Sau khi đã bồ trí sự bảo vệ cho hội chúng, vị chúa tế 
đã về lại thành phô xinh đẹp. Khi áy, hội chúng đã 
được hợp nhát nên đã tiên hành lê Uposatha. 
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Saddhammasanugaho Tafiyasangrii 





Tasmim samagame Mogøaliputtatissatthero 
parappavadam maddamano Kathãvatthuppakaranam 
abhasdl. Tato safthisatasahassasankhasu bhikkhũsu 
uccInitvä tipItakapariyattidharanam pabhinna- 
patisambhidanam tev1jJjadibhedanam bhikkhũnam 
sahassamekam gahetväa yatha Mahakassapatthero ca 
Yasatheo ca plfakavasena ca nikãyavasena ca 
angavasena ca dhammakkhandhavasena ca dhammañca 
vinayañca sangäayimsu. Evamevam dhammañ ca 
vinayañca sangayanto Mogsaliputtatissatthero sabbam 
sasanamalam visodhetväa tatiyasañgTtimakãsI. 


SangTtipariyosane anekappakaram mahapathavĩi 
kampo ahosI. Ayam sangTtI navahi mãsehI nifthitä. 
Tenahu poränã: 
8_ Mahakassapatthero ca Yasatthero ca kãrayum, 


yatha te dhammasangTtim T1ssatthero p1 tam tathã. 


9 Kathavatthuppakaranamparavadappamaddanam, 
abhãsi TIssatthero ca tasmim sahgTtimandale. 


10 Evam bhikkhusahassena rakkhäay” Asokarãjino, 
ayam navahi mãsehi dhammasaägiti nifthitã. ` 


! Câu kệ 16-18 xem ở M⁄ahãvwamsa, chương V, tr. 42. 
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Diệu Pháp Y ếu Lược Cuộc Kết 1T: ập Lân Thứ Ba 





Trong lần tụ hội ấy, trưởng lão Moggaliputtatissa 
trong khi phủ nhận các học thuyết khác đã trình bày tác 
phẩm Kathãvaftlu. VỊ ây đã tuyến chọn được một ngàn vị 
tỳ khưu thông thạo Tam Tạng và Pháp Học, có Tuệ Phân 
Tích sắc bén, và có ba Minh, v.v... trong số sáu trăm ngàn 
vị tỳ khưu. Giống như trưởng lão Mahãkassapa và trưởng 
lão Yasa đã kết tập Pháp và Luật được phân tích theo 
Tạng, theo Bộ Kinh, theo Thể, và theo Pháp Uấn; tương 
tợ như thế, trong khi trùng tụng lại Pháp và Luật, vị 
trưởng lão Moggaliputtatissa đã thanh lọc tất cả các điều 
sai trái trong Giáo Pháp và đã thực hiện cuộc kết tập lần 
thứ ba. 


Khi kết thúc cuộc kết tập, quả đại địa cầu đã rung 
động băng nhiêu cách. Lân kêt tập này đã kết thúc trong 
chín tháng. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Poraãn4) đã nói răng: 


§ Giống như trưởng lão Mahäkassapa và trưởng lão 
Yasa đã thực hiện cuộc kết tập về Giáo Pháp, trưởng 
lão Tissa cũng đã làm việc áy như thê. 


9_ ?rong hội trường của cuộc kết tập ấy, trưởng lão 
Tissa đã trình bày tác phẩm Kathavatthu phủ nhận các 
học thuyết khác. 


10 Như vậy cuộc kết tập Giáo Pháp ấy gốm một ngàn vị 
ft) khưu đã được hoàn tát trong chín tháng với sự hộ 
trì của vua Asoka. 
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Saddhammasangaho Tafiyasangiii 





I1 Tatiyam sangaham katväa katva lokahitam bahum, 
te yävatayukam thatvä thera sabbepI nibbutä. 


12 Evam aniccatam Jammim ñatvä durabhisambhavam, 
tuvatam väyame dhTro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Tatiya-sangTtI-vannana 
ni†th1tã. 


--0oOOoo-- 
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Diệu Pháp Y ếu Lược Cuộc Kết 1T: ập Lân Thứ Ba 





l1 Sau khi thực hiện cuộc kết tập lần thứ ba đem lại 
nhiễu lợi ích cho thê gian, tát cả các vị trưởng lão áy 
đã sông hết tuôi thọ rồi viên tịch Niệt Bàn. 


12 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đại, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt quả vị bất tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Ba 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--0oOOO-- 
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Catuttho Paricchedo: 
Cetiyapabbata-Vihãära-Parigøahana- 
Vannnanä 


Tattrayamanupubbikatha. Moggaliputtatissatthero kira 
Imam tatiyasahgTtim katvä evam cintesil: “Kattha nu kho 
anägate säsanam suppati{thtam bhaveyyä ”tH athassa 
upaparikkhato ctadahosi: “Paccantimesu Janapadesu 
supatitthitam bhavIssafT ”I. 


So tesam bhikkhũnam bharam katväa te te bhikkhũ 
tatha tatha peses. Maljhantikattheran Kasmira- 
Gandhãrarattham pesesi: “Ivam cetam rattham gantvä 
tattha sasanam patitthapehr ”ti. Mahadevattheram tath” 
eva vatva Mahisamandalam pesesi, Rakkhitattheram 
Vanavãasim, Yonaka Dhammarakkhitattheram 
Aparantakam, Mahadhammarakkhitattheram 
Maharatham, Mahäarakkhiatthheram Yonakalokam, 
Majjihimattheram Himavantapadesam, Sonakattheram 
Uttarattherañca Suvanqabhũmim, attano saddhivihãrikam 
Mahindattheram Itthiyattherena Uttiyattherena 
Sambalattherena Bhaddasalattherena saddhim 
Lankadipam pesesi: “Pumhe LañkadIpam gantvä tattha 
sasanam patitthapethã ”t. 


Ssabbep' tam tam disabhagam gacchantä 
attapañcamava agamamsu: “Paccantimesu Janapadesu 
pañcavaggo gano alam upasampadakammayä ”'tIr. 
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Chương Thứ Tư: 
Giảng Giải về Sự Thọ Lãnh Tu Viện 
Cetiyapabbata 


Sau đây là lời dẫn giải theo tuần tự của sự việc trên: 
Nghe rằng trưởng lão Moggaliputtatissa sau khi thực hiện 
cuộc kết tập lần thứ ba này đã suy nghĩ như vầy: “Trong 
tương lai Giáo Pháp có thể phái. triển bên vững ở nơi 
đâu?” Và vị ấy đã khăng quyết điều này: “Giáo Pháp sẽ 
phát triển bên vững ở các quốc độ lân bang.” 


VỊ ây đã trao nhiệm vụ rồi đã phái các vị tỳ khưu ấy 
một số đi chỗ này, một số đi chỗ nọ. Vị ấy đã phái trưởng 
lão Majjhantika đến xứ Kasmira và Gandhãra: “Ngươi 
hãy đi đến xứ sở đó và thiết lập Giáo Pháp ở nơi đó.” VỊ 
ầy cũng đã nói y như thế rồi phái trưởng lão Mahãdeva 
đến Mahisamandala, trưởng lão Rakkhita đến xứ 
Vanaväsi, trưởng lão Dhammarakkhita người xứ Yona 
đến xứ Aparantaka, trưởng lão Mahãdhammarakkhita đến 
Mahãrattha, trưởng lão Mahãrakkhia đến quốc độ 
Yonaka, trưởng lão Majjhima đến vùng Hi Mã Lạp Sơn, 
trưởng lão Sonaka và trưởng lão Uttra đến 
Suvannabhimi, và phái đệ tử của mình là trưởng lão 
Mahinda cùng với các trưởng lão Itthiya, Uttiya, Sambala, 
Bhaddasäla đến đảo Lankã (Tích Lan): “Các ngươi hãy đi 
đến đảo Lankä và thiết lập Giáo Pháp ở đó.” 


Tât cả các vị ây khi đi đên xứ này xứ nọ ở các phương 
đã đi thành nhóm năm người: “Trong các quốc độ lân 
bang, nhóm năm vị là đủ số lượng cho hành sự tu lên bậc 
trên.” 


kh 


Saddhammasangaho Cetfiyapabbaftavihäaraparigeahanam 





Tenähu porãnã: ' 
1 Thero Mogsaliputto so JIinasäsanaJotako, 


ni{thäpetvana sangTtim pekkhamaãno anãgatam. 


2 Sãsanassa patitthaãnam paccantesu apekkhiya, 
pesesi kattike mãse te te there tahim tahim. 


3 Theram Kasmira-Gandharam MaJJhantikamapesayI, 
apesayT Mahadevattheram Mahisamandalam. 


4 Vanaväsim apesesi theram Rakkhitanamakam, 
tath” Aparantakam Yona-Dhammarakkhitanamakam. 


5 Maharattham Mahadhammarakkhitattheranamakam, 
Maharakkhitatheram tu Yonalokamapesayl. 


6_ Pesesi MaJJhimattheram Himavantappadesakam, 
Suvannabhũmim there dve Sonam Uttarameva ca. 


7 Mahä Mahindattherena theram Itthiyam-Uttiyam, 
Sambalam Bhaddasalañca sake saddhivihãrike. 


: Đây là các câu kệ mở đầu chương 12 của Mahãvamsa. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbafa 





Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


| Vị trưởng lão Moggaliputia ấy, vị đã làm rạng rỡ lời 
giáo huấn của đẳng Chiến Tì hắng, sau khi hoàn thành 
cuộc kết tập và đang quản xét về tương lai. 


2_ Vị ấy đã quán thấy sự thiết lập của Giáo Pháp ở các 
xứ lân bang nên vào tháng Kattika đã phải đi các vị 
trưởng lão một sô đên nơi này, một sô đến nơi khác. 


3 Wj trưởng lão Majjhantika đã được phái đến xử 
Kasmira và Gandhara, còn trưởng lão Miahadeva đã 
được phái đên xứ Mahisamandala. 


4 Vị trưởng lão tên RakkhiHa đã được phái đến xử 
Vanavasi; cũng vậy, trưởng lão tên Dhammarakkhita 
người xứ Yona đên xứ Áparantaka. 


5. Vị trưởng lão tên MahadhammarakkhiHa được phái 
đên xứ Maharattha, còn vị trưởng lão Miaharakkhita 
đên quốc độ Yona. 


6_ Vị tưởng lão Majjhima đã được phái đến vùng Hi Mã 
Lạp Sơn, còn chính hai vị trưởng lão Sona và Uiara 
đến Suvannabhimi. 


7 Còn vị đại trưởng lão Mahinda cùng với các đệ tử của 


bản thán là vị trưởng lão l†thiya, UHara, Sambala, và 
Bhaddasala, 


Si/ 


Saddhammasangaho Cetiyapabbaftavihäraparigeahanam 





8 “LahkadIpe manuññamhi manuññam jinasäsanam 
patiftthapetha tumhe ”tI pañca there apesayT tI. 


Mahindatthero pana “Lañkadipam gantvä säsanam 
pattthapehT ”t( upajjhayena ca bhikkhusanghena ca 
ajjhitho cintesi: “Samayo nu kho Idãni LañkadIipam 
gantun ”tI. 


Tadã Sakko devaãnamindo Mahindattheram 
upasañkamitva etadavoca: “Kalakato bhante 
Mutasivaraja, Idãni Devanampliyatissamahãräjä rajjam 
kãreti. Sammasambuddhena ca tumhe vyäkatä: “Anagate 
Mahindo naãma bhikkhu Lañkadlpam pasäadessai ”ti. 
Tasmatiha vo bhante kalo dipavaram gamanäya, ahampI 
vo sahãyo bhavissãmT ”t. ' 


Tenähu porãnã:“ 


9 Mahindo nama naãmena sanghatthero tada ahũ, 
Itthyo Uttiyo thero Bhaddasalo ca Sambalo. 


10 Sãmanero ca Sumano cha]abhiñño mahiddhiko, 
Bhanduko sattamo tesam di†thasacco upasako. 


I1 Pesita Jambudipato hamsarãJäva ambarc, 
evamuppatifä therä nIpatimsu naguttame. 


! So sánh với SamantapasadiRa, tr. 319. 
? So sánh câu kệ 9, 10 với Dïpavamsa, chương XI, tr. 12-13, câu kệ 9-12. 
với \ahãvamsa, chương XĨ[, tr. 36-40. 
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S_ Năm vị trưởng lão đã được phái đi (với lời chỉ dạy 
răng): “Các vị hãy thiết lập lời giáo huấn tuyệt vời 
của đáng Chiến Thăng ở xứ Lankä tuyệt với. ” 


Phần trưởng lão Mahinda, được vị thầy tế độ và hội 
chúng tỳ khưu yêu cầu rằng: “Ngươi hãy đi đến hòn đảo 
Lanka và thiết lập Giáo Pháp ở đó.” nên đã suy nghĩ 
rằng: “Có phải bây giờ là lúc để đi đến đảo Lankã 
không?” 


Khi ấy, chúa trời Sakka đã đi đến gặp trưởng lão 
Mahinda và nói rằng: 

- Thưa ngài, đức vua Mutasiva đã băng hà, giờ vị đại 
vương Devänampiyatissa đang trị vì quôc độ. Vả lại, bậc 
Chánh Đăng Giác đã chú nguyện về ngải rằng: Trong 
ngày vị lai, vị tÈ khưu tên Mahinda sẽ gieo niêm tỉn ở đảo 
Lanka.” Thưa ngài, vì thế bây giờ là thời điểm để đi đến 
hòn đảo quý giá ấy, và ta sẽ là bạn đồng hành với ngài. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Poran4) đã nói răng: 


9_ Khi ấy, vị trưởng lão tên Mahinda đã là trưởng lão 
của hội chúng gốm có các vị tên là lịthiya, Uttiya, 
Bhaddasala, và Sambala. 


10 Và sa đi Sumana là vị có đại thân lực với sáu loại thân 
thông; vị thứ bảy trong nhóm là cư sĩ Bhanduka đã 
chưng ngộ Chân Đẻ. 


11 Các vị trưởng lão được phải đi từ Jambudipa đã bay 
lên không trung rồi đã đáp xuống thành phô tuyệt hảo 


tợ như những con chim thiên nga chúa vậy. 
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12 Purato purasetthassa pabbate meghasannibhe, 
patitthahimsu kũtamhi hamsäva nabhamuddhanI ti. 


'Evam Itthiyädihi saddhim ägantvä Missakapabbate 
pattthahanmto ca ãyasma Mahidathero Sammaä- 
sambuddhassa parinibbanato dvinnam vassasatänam upar1 
chattimsatime vasse Imasmim dTpe patitthahT ti veditabbo. 


Tasmiñca pana divase Lañkadippe Jetthamnla- 
nakkhatam nama hot. Deväanampliyatissamaharäja 
nakkhatam ghosäapetvä “chanqam karothä ”t amacce 
anãpetvä cattälisapurisasahassa parlväro nagaramhä 
nikkhamitvä yena Missakapabbato tena pãyãsi migavam 
kiltukãmo. Atha kho tasmim pabbate adhivattha ekã 
devatä “Rañño there dassessamI ”t¡ rohitamigarũipam 
gahetvä rañño avidire tinam khadamanäa viya caratI. 

Tadã räaJa jJiyam pothesi Migo Ambatthalamaggam 
gahetväa palaytumarabhi Rãajä pithto plthio 
anubandhano Ambatthalameva abhiruhi Migopi 
theranam avidire antaradhäy1. 

Mahindatthero rãjãnam avidure ägacchantam disväa 
“Mamam yeva rajãä passatu mã 1tare ”t¡ adhitthahitva 
'“[issa Tissa Ito eh1 ”t1 aha. RãJã sutvã cintesi: “lmasmim 
dipe Jãto mam TissãatiI namam gahetvä ãlapitum samattho 
nama natthi, ayam pana chinnabhinnapatadharo bhandu 
kãäsavavasano mam namena älapatIl, ko nu kho ayam 
bhavIssati manusso vã amanusso vã ”tI. 


: Samantapasadika, tr. 321. 
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12 Các vị đã cư ngụ ở phía trước của thành phố hạng 
nhất trên đỉnh ngọn núi, tợ như những con chỉm thiên 
nga sống ở đảm mây trên cao chót vót của bắu trời. 


Như vậy, sau khi bậc Chánh Đắng Giác vô dư Niết 
Bàn được hai trăm ba mươi sáu năm, trưởng lão Mahinda 
cùng với các vị như là Itthiya, v.v... được thông báo rằng: 
“Ngươi hãy định cư ở hòn đảo này” đã đi đến và cư ngụ ở 
núi Missaka. 


Cũng trong ngày hôm ấy, ở trên hòn đảo Lañkã là 
ngày lễ hội Jetthamũla. Đại vương Devãnampiyatissa đã 
tuyên bố rằng: “ấy /ổ chức lễ hộ?” và ra lệnh cho triều 
thần rồi cùng đoàn tùy tùng bốn mươi ngàn người rời 
thành phố đi đến núi Missaka với ý định tiêu khiến việc 
săn thú rừng. Lúc bấy giờ, một vị Thiên thần ngự ở ngọn 
núi ấy (nghĩ rằng): “Ta sẽ tạo điều kiện để nhà vua gặp 
các vị trưởng lão” nên đã biễn thành con nai màu đỏ đi lại 
không xa nhà vua lắm như là đang ăn cỏ. 

Khi ấy, nhà vua đã gây nên tiếng động ở dây cung. 
Con nai đã chạy thoát thân theo lối đi đến Ambatthala. 
Nhà vua trong lúc đuổi theo sát phía sau đã leo lên đến 
Ambatthala. Rồi con nai đã biến mất không xa các vị 
trưởng lão lắm. 

Khi thấy nhà vua đang đi lại gần, trưởng lão Mahinda 
đã chú nguyện: “Hãy để nhà vua thấy ta chớ không thấy 
các vị khác,” rồi nói rằng: “Này Tissa! Này Tissa! Hãy đi 
đến đây.” Nghe vậy, nhà vua đã suy nghĩ: “Không ai sanh 
ra trên “hôn đảo này có thể xưng hô với ta bằng tên 

“Tissa,” vậy mà kẻ mặc vải choàng cắt ngang dọc, đấu 
cạo, khoác y ca-sa lại dám gọi ta bằng tên. Kẻ này là ai, 
người hay là phi nhân đây?” 
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Thero aha: 


13 Samana mayam maharäja DhammaräJassa sävakã, 
tameva anukampaya JambudIpãa Idhãgatã t1. 


'Rãjã therassa vacanam sutvä tãvadeva ãyudham 
nikkhipitvä ekamantam nisidi sammodanryam katham 
kathayamaäno. Yathaha: 


14 Ayudham nikkhipitvana ekamantamupävisi, 
nIsaJJa r4Jä sammodi bahum atthũpasamhitan tI. 


Tasmim khane tãnip1 cattälisapurisasahassani aãgantva 
tam parIiväresum. Tadã thero 1tarepI cha Jane dassesi. RãJã 
te disvãä: “lme kada agatãä ”tI aha. “Mayä saddhim yeva 
maharaJa ”tI. “ldãni pana Jambudipe aññe pi evaripä 
samanä sanf ”t. “Santi mahãraJa etarahi JambudIpo 
kãsãvapajjoto 1sivãtaparivãto ”ti” vatvä gãthãmäha: 


khinasava arahanta bahũ Buddhassa sãvakã tI. 


` S4. tr. 323. 
? Xem Milindapanho, tr. L9. 
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Vị trưởng lão đã lên tiếng: 


13 Tâu Đại Vương, chúng tôi là Sa-môn, đệ tử của đắng 
Pháp Vương. Vì lòng bỉ mân đên bệ hạ nên đã từ 
Jdambudinpa đi đến đây. 


Khi nghe lời nói của vị trưởng lão, nhà vua lập tức bỏ 
vũ khí xuông rôi đã đên ngôi ở một bên nói lời chào hỏi 
thân thiện. Chuyện kê như vây: 


14 Sau khi hạ vũ khí xuống, đức vua đã đi đên bên cạnh 
rồi ngồi xuống trao đổi thân thiện về nhiêu ván đề. 


Vào giây phút ấy, bốn mươi ngàn tùy tùng đã đến nơi 
và đứng quanh nhà vua. Khi ấy, vị trưởng lão đã làm cho 
nhà vua thấy được sáu vị kia. Nhà vua khi thấy họ đã hỏi 
rằng: 

- Những người này đến khi nào vậy? 

- Tâu Đại Vương, họ đã đến cùng với bần tăng. 

- Hiện giờ ở JambudTpa cũng có những vị Sa-môn 
khác như thế này hay sao? 

- Tâu Đại Vương, hiện nay Jambudipa đang rực rỡ với 
bóng dáng của y ca-sa và được tràn ngập bởi vô số hiền 
triết. Nói xong, vị ấy đã thốt lên bài kệ này: 


15 Nhiễu đệ tử của đức Phật có ba Minh, đạt được thân 
thông, biết được tâm của người khác, không côn lậu 
hoặc, và là bậc A-la-hán. 
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“Bhante kena magøgena ägatatthä ”tI “n” eva mahãrãja 
udakena na thalenä ti raJã “ãakäsena ãgatä ”tI aññãsI. 
Thero ambopamam pañham pucchi. Rãjã vissajjesi.' 


Atha thero: “Pandito rajã sakkhissai dhammam 
aññaun "t  Cũlahatthipadopamasutam kathesi. 
Kathãpariyosane räjãä fsu saranesu patifthahi saddhim 
cattalTsapanasahassehi. “Bhante sve ratham pesissãmI tam 
ratham abhiruhivä ägaccheyyathä ”ti vatvä vanditvä 
pakkãm. 


Thero acira pakkantassa rañño Sumana sämaneram 
amantesil: “Ehi tvam Sumana dhammasavanäaya kãlam 
ghosehTI ”tI “Bhante kittakam thaãnam sävento ghosemT 1. 
“Sakalam LañkadTipan ”ti. “Sadhu bhante” ti sãmanero 
adhitthahitvä samahiena cittena sakalaLaikadTipam 
savento tikkhattum dhammasavanäya kãalam ghosesl. 


: Samantapasadika, tr. 324. 
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- Bạch ngài đã đến đây băng đường nào? 

- Tâu Đại Vương, không phải bằng đường thủy cũng 
không phải bằng đường bộ. 

Nhà vua đã hiểu được răng: “Các vị đã đến bằng 
đường không trung.” 

Vị trưởng lão đã hỏi câu hỏi về ví dụ trái xoải và nhà 
vua đã trả lời. 


Khi ấy, vị trưởng lão (nghĩ rằng): “Đức vua là bậc trí 
tuệ có thể hiểu được Giáo Pháp” nên đã thuyết Tiểu 
Tượng Tích Dụ Kinh (Culahatthipadopamasufiam). Khi 
chấm dứt bài thuyết Pháp, nhà vua và bốn mươi ngản 
người đã an trú vào ba sự nương nhờ. 

- Bạch ngài, ngày mai trẫm sẽ phái xe đến. Xin ngài 
hãy lên xe ấy và đi đến. 

Nói xong, nhà vua đã đảnh lễ rồi ra đi. 


Sau khi nhà vua ra đi không bao lâu, vị trưởng lão đã 
bảo với sa đi Sumana răng: 

- Này Sumana, hãy đến. Ngươi hãy thông báo giờ giấc 
để nghe Pháp. 

- Bạch ngài, con sẽ thông báo cho nghe được đến tận 
nơi nào? 

- Toàn thê đảo Lañkã. 

- Bạch ngài, lành thay! 

Rồi vị sa di đã nhập vào tứ thiền có cơ sở của thần 
thông, xong đứng dậy, chú nguyện băng tâm định, rồi 
thông báo ba lần về giờ giấc để nghe Pháp cho toàn bộ 
đảo Lañkã nghe được. 
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Rãjã tam saddam sutväa theraãnam santike pesesi: “Kim 
bhante atthi koci upaddavo ”tI “natthi amhakam koci 
upaddavo, dhammasavanäya ghosapayimha 
buddhavacanam kathetukam” amhã 11. 


Tañca pana samanerassa saddam sutväa bhummäa 
devatä saddamanussäavesum. Eten” upäyena yäva 
Brahmalokã saddo abbhuggañcl, tena saddena devanam 
mahãasamipato ahosi. Thero mahantam devänam 
sannipatam disvä Samaciftapariyäyasuttanam kathesl, 
kathãparIyosane asankheyyaänam devãnam 
dhammabhisamayo ahosil, bahũ nãgã ca supannä ca 
saranesu patifthahimsu. 


'Atha tassãä rattiyä accayena rãjã therãnam ratham 
pesesl. So sarathi ratham ekamantam thapetvä theranam 
ñrocesi: “Abhato bhante ratho abhiruyihatha gacchissãma 
”ti Therã “na mayam ratham abhirũihama, gaccha tvam 
pacchã mayam gacchisama ”t vatvä vehasam 
abbhuggantva Anuradhapurassa  puratthimadisayam 
Pathamakacetiyatthanam otarimsu. Tam hi cetiyam 
therehI pathamam otinnatthãane katattayeva 
“Pathamakacetiyan ”ti vuccafI. 


Ì S34. tr, 325, 
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Khi nghe tiếng nói ấy, nhà vua đã phái người đến gặp 
các vị trưởng lão (hỏi răng): 

- Bạch các ngài, có tai họa gì xảy ra vậy? 

- Không có tai họa gì xảy ra cho chúng tôi cả. Vì 
chúng tôi muốn thuyết giảng Phật Ngôn nên thông báo 
thời giờ để nghe Pháp. 


Khi nghe được lời thông báo ấy của vị sa di, chư 
Thiên địa cầu đã lập lại lời ấy. Và bằng phương thức trên, 
lời thông báo đã đi lên đến tận cõi trời Phạm Thiên; nhờ 
lời thông báo ây mà chư Thiên đã hội tụ lại đông đảo. Khi 
nhìn thấy đông đảo chư Thiên đã tụ hội lại, vị trưởng lão 
đã thuyết bài kinh Tâm Thăng Bằng (Samacittasutantam) 
Khi chấm dứt bài thuyết pháp, vô số chư Thiên đã lãnh 
hội được Giáo Pháp; nhiều loài rồng và linh điều đã an trú 
vào sự nương nhờ (Tam Bảo). 


Rồi khi trải qua đêm ấy, nhà vua đã cho xe đến rước 
các vị trưởng lão. Người đánh xe ấy đã dừng xe lại một 
bên và nói với các vị trưởng lão răng: 

- Bạch các ngài, xe đã được đem lại, xin hãy lên xe rồi 
chúng ta sẽ đi. 

- Chúng tôi không lên xe đâu. Ngươi cứ việc đi, chúng 
tôi sẽ theo sau. 

Nói xong, các vị trưởng lão đã bay lên không trung, về 
phía đông của thành phố Anurädhapura sau đó đáp xuông 
vùng đất của ngôi bảo tháp thứ nhất. Cho nên, (sau này) 
chính cái bảo tháp được xây dựng tại địa điểm mà các vị 
trưởng lão đã đáp xuống đâu tiên được gọi là “Báo Tháp 
Thứ Nhất.” 
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So sarathi addasa there pathamataram ägantvä 
kayabandhanam bandhitvä cTivaram pãrupante. Disväa 
afiviyapasamnacitto hutvã ãgantvã rañño ãrocesi: “Agatä 
deva therä ”t. RãaJa “Rattham ãrulhãa ”tí pucchi. “Na 
arilhaã deva. Apil ca mama paccato nikkhamitvä 
pathamataram ãgantvä pacInadvãre thifã ”tI. 


RãJjipl gantva there vanditva Mahindattherassa 
hatthato pattam gahetvä mahatiyä pũJäya ca sakkärena ca 
there nagaram pavesetvä antonIvesanam pavesesI. 


Thero niccalamasanam paññattam disvä: “Amhakam 
satthusasanam sakalaLañkadripe pathaviyam patiftthitam 
niccalañca hutväa patitthahissafT ”tI cintenfo nis1dI. 


RãJã there panTtena khadaniyena bhoJaniyena sahattha 
santappesil. Thero katabhattakicco rañño saparljanassa 
dhammaratanavassam vassento Petavatthu-Vimanavatthu- 
Saccasamyuttañca kathes!. 
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Người đánh xe ấy đã nhìn thấy các vị trưởng lão đã đi 
đến trước, đang thắt dây buộc lưng và trùm lại y. Sau khi 
nhìn 'thây vậy, người đánh xe ây đã sanh tâm tín thành cao 
độ rồi đi đến tâu với nhà vua răng: 

- Tâu bệ hạ, các vị trưởng lão đã đến. 

Nhà vua hỏi: 

- Các vị có lên xe không? 

- Tâu bệ hạ, không có lên. Hơn nữa, họ khởi hành sau 
thần nhưng lại đến trước và đang đứng ở cửa phía đông. 


Nhà vua cũng đã đi đến đánh lễ các vị trưởng lão và 
nhận lãnh bình bát từ tay của trưởng lão Mahinda rồi 
hướng dẫn các vị trưởng lão vào thành phố với sự tôn 
vinh và cung kính vô cùng trọng thể, sau đó đã đưa vào 
nội cung. 


Vị trưởng lão khi nhìn thấy chỗ ngôi soạn sẵn được 
làm cố định đã khởi ý rằng: “Lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư chúng ta sẽ được thiết lập bên vững ở toàn bộ đảo 
Lanha như vật này đã được gắn có định trên mặt đất vậy,” 
rồi đã ngồi xuống. 


Nhà vua đã đích thân làm hài lòng các vị trưởng lão 
với vật thực thượng hạng loại cứng loại mềm. Sau khi 
việc thọ thực hoàn tắt, vị trưởng lão đã thực hiện cơn mưa 
Pháp Bảo rơi xuống cho nhà vua và các người tùy tùng 
khi ngài thuyết giảng về Chuyện Ngạ Quỷ (Petavatthu), 
về Chuyện Thiên Cung (Vimãnavatthu), và Tương Ung Sự 
Thát (Saccasamyu1a). 
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Tam therassa dhammadesanam sutvä tân! pañcapl 
Ihisatan sotäpattiphalam sacchikarmsu. Dhamma- 
desanavasane sayanhasamaye amaccä Mahaãmeghavan' 
uyyänam there nayimsu, thera Meghavanuyyãäne vasimsu. 


'Rãjãpi kho tassã rattiyãä accayena therassa samIipam 
gantväa sukhasayttabhavam pucchitvä: “Kappati bhante 
bhikkhusanghassa äramo “ti pucchi. Thero “kappatI 
maharaJäa ”ti aha. RãJã tuttho suvannabhimkaram gahetvä 
therassa hatthe udakam pãtetva Mahameghavanuyyänam 
adas. Saha udakapatena pathav kampi. Thero 
sattadivasan dhammam kathesi. Addhanavappamanam 
pãnasahassanam  dhammabhisamayo ahosl Thero 
CetIyag1rimeva agami, rãjã p1 tattha ägamãsiI. 


Tam divasam Ariffho nama amacco pañca paññasa 
Jetthakamtthabhatukehi saddhm rajãnam  vanditväa 
evamaha: “lccham`” aham deva theranam santike 
pabbaJtun ”t. Raãjä: “Sãdhu bhane pabbajissasl ”ti 
anuJantva theram sampaticchapesil. Thero tadah' eva 
pabbaJesi, sabbe khuragge yeva arahattam päpunImsu. 


Ì S34. tr, 327. 
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Sau khi lăng nghe buôi thuyết giảng Giáo Pháp ấy của 
vị trưởng lão, năm trăm cung phi đã chứng ngộ quả Nhập 
Lưu. Khi buổi giảng Pháp chấm dứt vào lúc chiều tối, các 
quan đại thần đã đưa các vị trưởng lão đến vườn thượng 
uyên Mahãmeghavana, và các vị trưởng lão đã ngụ tại 
vườn thượng uyên Mahãmeghavana. 


Sau khi trải qua đêm ấy, nhà vua đã đi đến nơi các vị 
trưởng lão hỏi han về sự nghỉ ngơi có được an lạc không 
rồi đã hỏi như vây: 

- Bạch ngài, tu viện có được phép đối với hội chúng tỳ 
khưu không? 

VỊ trưởng lão trả lời: 

- Tâu Đại Vương, được phép. 

Nhà vua đã hoan hỷ cầm lẫy cái bình bằng vàng chế 
nước trên tay của vị trưởng lão rồi đã cúng dường khu 
vườn thượng uyên Mahãmeghavana. Khi các giọt nước 
rơi xuống, trái đất đã rúng động. Vị trưởng lão đã thuyết 
giảng Giáo Pháp trong bảy ngày. Có đến chín ngàn năm 
trăm người đã chứng ngộ Giáo Pháp. Sau đó, vị trưởng 
lão đã đi đến núi Cetiyagiri và nhà vua cũng đã đi đến nơi 
đó. 


Vào ngày hôm ấy, vị quan triều đình tên là Arittha và 
năm mươi lăm anh em đã quỳ lạy nhà vua tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, thần muốn được xuất gia nơi các vị 
trưởng lão. 

- Này khanh, tốt lắm! Ngươi hãy xuất gia đi. 

Nhà vua đã cho phép và đã thuyết phục vị trưởng lão 
chấp thuận. Ngay ngày hôm Ấy, vị trưởng lão đã làm lễ 
xuất gia. Và tất cả (các vị xuất gia) đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán ngay trong lúc cạo đầu. 


7 


Saddhammasangaho Cetfiyapabbaftavihäaraparigeahanam 





Tenähu porãnã: ' 


16 Kanftakacetiyatthane parite tadah” eva so, 
kammãnl ãrabhã petvä lenäani atthasatthiyä. 


17 Agamasi puram räJä therã tatth” eva te vasum, 
kale pindäya nagaram pavIsantänukampakã. 


18 Nitthite lenakammamhi Asä|hipunnamasiyam, 
gantva adäsi theranam räjä viharadakkhinam. 


19 Dvattimsamaälakanañca vihãrassa ca tassa kho, 
simam simãtiko thero bandhitväa tadah" eva so. 


20 Tesam pabbaJJapekkhanam akãsi upasampadam, 
sabbesam sabbapathamam baddhe Tumbarumalake. 


21 Ete dvãsatthiarahanto sabbe Cetiyapabbate, 
tattha vassam upagantväa akamsu rãJasangahan ti. 


SuJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Cetiyapabbata-vihara-patIggahana-vannanä 
nI{fh1tä. 


-=-0oOOoO-- 


! Mahävamsa, chương XVI, tr. 103. 
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Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


l6 Ngay trong ngày hôm áy, nhà vua đã tiễn hành công 
việc xây dựng sáu mươi tám chỗ ngụ ở xung quanh 
vùng đất của bảo tháp Kantaka. 

17 Rồi nhà vua đã trở lại thành phố, còn các vị trưởng 
lão đã cư ngụ ở ngay tại nơi ấy. Đến giờ khất thực, 
các vị đã đi vào thành phố với lòng bỉ mẫn. 

18 Khi công việc xây dựng các chỗ ngụ đã được hoàn tất, 
nhà vua đã đi đến làm lễ cúng dường tu viện đến các 
vị (rưởng lão vào ngày trăng tròn của tháng Asalha. 

19 Ngay trong ngày hôm áy, vị trưởng lão là người không 
còn bị trói buộc đã kết đường ranh giới bao gôm trú 
xá ấy và ba mươi hai mãlaka. 

20 Trong khuôn viên Tumbaru đã được kiết giới, vị 
trưởng lão đã tiến hành việc fu lên bậc trên cho những 
người đang mong mỏi xuất gia là công việc trước nhất 
trong các việc. 

21 Tất cả sảu mươi hai vị A-la-hán ấy đã an cư mùa mưa 
ở nơi ấy, tại ngọn núi Cetiya, và đã đem lại cho nhà 
vua niềm phần chấn. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Sự Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbata 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--ooOOoo-- 


Kế) 


Pañcamo Paricchedo: 
Catuttha-SansgTti-Vannanä 


Tato param Thùparame dakkhinakkhakadhãtu- 
pattthãpanadivase vyamakapatlhalye disvä nagarä 
pabbajitä sabbe timsabhikkhusahassan ahesum. Tato 
param Mahabodhipatitthapanadivase Anuladevr pañcahi 
kaññasatehi pañcahi ca antepurikasatehT tỉ mãtugama- 
sahassehi saddhim Sanghamittattheriyä santike pabbajitvä 
na cirass” eva saparIvärä arahatte patitthãsi. Ariftho pI kho 
rañño bhãgIneyyo pañcahI purisasatehi saddhim therassa 
santike pabbaJItvä na cIrass” eva arahatte patitthãsI. 


'Atha kho rãjã Mahindattheram pucchi: “Patitthitam 
nu kho bhante LañnkadIipe sasanan ”t? “Patitthitam 
mahãräJa säsanam, säsanassa mũlãm1 na tãva ofaranfT ”1I. 
“Kadã pana bhante mũlãni otinnämi nama bhavIssanfT ”t12 
“Vadäa maharaa Lankadipikanam mãfãpitunnam 
Lankadpe Jato darako Lañnkadlpe pabbajitvä 
Lañkadipamhi yeva vinayam uggahetva LañkadTpe 
vãcessatI tadã sasanassa mũlãnI otinnäni nama bhavIssantT 
”ti. “Atthi pana bhante ediso bhikkhũ ”ti2 “Atthi mahãräJa 
Mahã-Arittho nama bhikkhu patibalo etasmim kamme ” 1. 


: Samantapasadika, tr. 341-343. 
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Chương Thứ Năm: 
Giảng Giải về Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Tư 


Một thời gian sau, vào ngày an vị xá lợi xương vai bên 
phải ở tu viện Thũpãrãma, tất cả những người đến từ 
thành phố và thấy được sự kỳ diệu của song thông nên đã 
xuất gia trở thành ba mươi ngàn vị tỳ khưu. Kế đến vào 
ngày hạ thô cây Đại Bồ Đề, hoàng hậu Anulã cùng năm 
trăm công nương và năm ngàn cung nữ đã xuất gia với 
trưởng lão ni Sahghamitta và đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán không lâu sau đó. Lại thêm người cháu của vua là 
Arittha cùng với năm trăm nam nhân đã xuất gia với vị 
trưởng lão và cũng đã thành tựu phẩm vị A-la-hán không 
lâu sau đó. 


Lúc bây giờ, nhà vua đã hỏi trưởng lão Mahinda răng: 

- Bạch ngài, như vậy Giáo Pháp đã được thiết lập ở 
đảo Lankã hay chưa? 

- Tâu Đại Vương, Giáo Pháp đã được thiết lập nhưng 
các gốc rễ của Giáo Pháp vẫn chưa được cắm xuông. 

- Bạch ngài, vậy thì khi nào các gốc rễ mới được gọi là 
đã cắm xuống? 

- Tâu Đại Vương, khi nào có đứa trẻ được sanh ra trên 
đảo Lañkã, có cha mẹ là người đảo Lankã, xuất gia ở đảo 
Lanñka, học thuộc Luật và đọc tụng trên đảo Lañka, thì khi 
ấy gốc rễ của Giáo Pháp mới được gọi là đã căm sâu 
xuống. 

- Bạch ngài, vị tỳ khưu như vậy đã có chưa? 

- Tâu Đại Vương, có vị tỳ khưu xuất chúng tên là 
Arittha có đủ năng lực trong nhiệm vụ đó. 
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“Maya cttha bhante kim kattabban tí? “Mandapam 
maharaJja katum vattai ”t. “Sadhu bhante ”tL rãjã 
Meghavannabhayassa amaccassa parivenatthane mahã- 
sangTtikale AJatasattumaharäjena kata mandapakãram 
rajanubhavena mandapam kãrapetvä sabba talãvacare 
sakasakasippesu yojeftvãä sãasanassa mũlãni ofarantäni 
passIlssama tI anekapurisasahassaparivuto Thùũpãramam 
anuppatto. 


Tena kho pana samayena Thùparame bhikkhu- 
sahassani sannipatimsu. Mahamahindattherassa äsanam 
dakkhinamukham paññattam hoti. Mahã-Aritthattherassa 
dhammaãsanam uttarabhimukham paññatam hoti. Atha 
kho mahã-Aritthatthero Mahindattherena aJjhittho there 
bhikkhũ vandivä attano anuripena patfanukkamena 
dhammãsane nisidi. Mahindattherappamukhãä atthasatthi 
mahaãthera dhammãäsanam parIvãretväã nisIdimsu. Raññopi 
kantitthabhata mantabhayatthero nama “dhuraggaho hutva 
vinayam ugganhIssamI ”ti pañcahi bhikkhusatehi saddhim 
mahã-Arifthattherassa dhammaãsanam pariväretvä nIs1d1. 
Avasesa pI bhikkhũ saräajikãä ca parisä attano attano 
pattäsane nIsTdimsu. 
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- Bạch ngài, trẫm cần phải làm gì trong vẫn đề này? 

- Tâu Đại Vương, cho xây dựng một hội trường. 

- Bạch ngài, lành thay. 

Nhà vua (nghĩ răng): “Vào thời kỳ đại kết tập, đại 
vương Ajatasatu đã cho xây dựng một hội trường” nên 
với quyên lực của vị vua đã cho xây dựng hội trường tại 
vùng đất có gian nhà của quan cận thần 
Meghavannäbhaya, rồi cho tất cả các nhạc công biểu diễn 
tài nghệ của mỗi một cá nhân (và tuyên bồ răng): “Cjng 
ta sẽ chứng kiến các gốc rễ của Giáo Pháp được cắm 
xuống.” Sau đó, đức vua cùng với đoản tùy tùng hàng 
ngàn người đã đi đến tu viện Thũpãrãma. 


Vào lúc bây. giờ, một ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội tại 
Thũpãrãma. Chỗ ngôi của vị trưởng lão Mahinda vĩ đại 
được quay mặt về hướng nam. Pháp tọa của vị trưởng lão 
Arittha xuất chúng được xếp đặt quay mặt về hướng bắc. 
Khi ấy, vị trưởng lão xuất chúng Arittha được trưởng lão 
Mahinda yêu cầu đã đích thân đến đảnh lễ các vị tỳ khưu 
trưởng thượng tùy theo thứ bậc rồi đến ngôi trên Pháp tọa. 
Sáu mươi tám vị đại trưởng lão dẫn đầu là trưởng lão 
Mahinda đã đến ngồi xuống quanh Pháp tọa. Người em 
trai của nhà vua là trưởng lão Mantãbhaya (nghĩ rằng): 
“Khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ học Luậf” cùng với năm 
trăm vị tỳ khưu cũng đã ngồi xuống quanh Pháp tọa của vị 
trưởng lão xuất chúng Arittha. Các vị tỳ khưu còn lại 
cùng nhà vua và đoàn ùy tùng: mỗi một người cũng đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được xếp đặt sẵn. 


Với 


Saddhammasangaho CatutthasangTri 





Athayasma mahã-Arifthathero: “Yena samayena 
Buddho Bhagaväa VerañJayam viharati NalerupucImanda- 
mũle ”ti vinayanidanam abhãsi bhãsite ca pan” äyasmatä 
mahã-Arifthattherena Vinayanidane äkãso mahãviravam 
viravi akalavijjullatä niccharimsu, devatä sadhukãaram 
adamsu, mahãpathav1 udakapariyantam katvä sahkampI. 


Evam anekesu päathãariyesu vatfamäanesu äyasma 
Arttthatthero Mahindattherapamukhehi attha satthiyäa 
paccekaganechi khinasavamahatherehi tadaññchi ca 
safthisahassehi bhikkhũhi parivuto mahäapathama- 
Kattikapaväaranadivase ThũparamaviharamalJjhe satthu- 
karunadIpakam Bhagavato anusitthikaranam kãyakamma- 
vacIkamma-vIpphandita-vinayanam Vinayapitakam 
pakäsesl Yatha Mahakassapatthero ca Yasatthero ca 
Mogsaliputtatissatthero ca pIfakavasena ca nikãyavasena 
ca angavasena ca dhammakkhandhavasena ca dhammañca 
vinayañca sangäayimmsu, cevam dhammavinayañca 
sangayanto maha Mahindatthero Lankadipe sãsanassa 
mũlam ofäretvä catutthasangTtimakäsI. 


SangTtipariyosane anekappakãro mahãpathavĩT kampo 
ahosi. Ayam sangTti aniyamitakalehi mitthitä. 


Tenähu poränä: ' 
! Các câu kệ 19-22 không có trong Samanfapasadika và câu kệ 25 thì khác 
biệt. 
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Lúc bấy giờ, đại đức trưởng lão xuất chúng Arittha đã 
tụng đọc phần duyên khởi của Luật: “Lúc bấy giờ, đức 
Phật Thể Tôn ngự tại Verafjä ở gốc cây Pucimanda của 
Dạ-xoa Naleru.” Trong khi phần duyên khởi của Luật 
đang được đại đức trưởng lão xuất chúng Ariftha tụng 
đọc, một tiếng động kinh hồn đã vang lên ở không trung 
và những tia chớp sái mùa đã bắn ra tung toé, chư Thiên 
đã ca ngợi, quả đại địa cầu có nước bao bọc cũng đã rúng 
động. 


Trong khi vô số hiện tượng kỳ diệu xảy ra như vậy, 
đại đức trưởng lão Arittha ngồi giữa hội chúng có trưởng 
lão Mahinda dẫn đầu cùng với sáu mươi tám vị đại trưởng 
lão đã đoạn tận lậu hoặc, có hội chúng riêng biệt, thêm 
vào sáu mươi ngàn vị tỳ khưu khác nữa trong ngày đại lễ 
Paväranä của tháng Kafika thứ nhất, ở giữa tu viện 
Thũpãrãma đã giảng rõ về Tạng Luật, về nguyên nhân lời 
chỉ dạy của đức Thế Tôn để làm sáng tỏ lòng bi mẫn của 
bậc Đạo Sư, và về sự hướng dẫn để ngăn ngừa nghiệp 
thân và nghiệp khâu. Giống như trưởng lão Mahäkassapa, 
trưởng lão Yasa, và trưởng lão Moggaliputtatissa đã kết 
tập Pháp và Luật được phân tích theo Tạng, theo Bộ Kinh, 
theo Thể, và theo Pháp Uẫn; tương tợ như thế, trưởng lão 
Mahinda vĩ đại, trong khi kết tập Pháp và Luật, đã làm 
cho gốc rễ của Giáo Pháp được cắm xuống hòn đảo 
Lañkã, và đã thực hiện cuộc kết tập lần thứ tư. 


Khi hoản tất việc kết tập, đại địa cầu đã rúng động với 
nhiêu phương cách khác nhau. Lân kêt tập này kêt thúc 
sau một thời gian không thê xác định được. 

Về điều này, các tài liệu cô (Porzn3) đã nói rằng: 
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l_ Sambuddhaparinibbanäa dvisu vassasatesu ca, 
atthatimse atikkante rãJahu Piyatissako. 


2_ Mahakassapatthero ca Yaso Tisso ca kãrayum, 
vathã te dhammasangTtim Mahindo so pI tam tathã. 


3. Mahamahindatthero tu Jinasasanamuttamam, 
pariyattim pafIpattim pativedhañca sadhukam. 


4_ Lahkadipamhi dipetväa LankadTipo mahãmunI, 
Lankäya so satthukappo katva Lankahitam bahum. 


5_ Atthasatthi mahathera dhuraggahã samaãgata, 
paccekaganino sabbe dhammarãjJassa savakã. 


uttamatthamabhiññäya anusãsimsu rãjJino. 


7 Catuttham sañgaham katvä katvä lokahitam bahum, 
Jalitva aggIikkhandhã ˆva nibbãyImsu mahesayo tI. 


8 Evam aniccatam Jammim ñatvä durabhisambhavam, 
tuvatam väyame dhTro yam niccam amatam padan tI. 


SuJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Catuttha-sahgTti-vannanä 

ni†thitã. 


--0oOoO-- 
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L Sau khi bậc Toàn Giác vô dự Niết Bàn được hai trăm 
mười tảm năm, Piyatissako đã lên ngôi vua. 

2_ Giống như trưởng lão Mahakassapa, Yasa, và Tỉissa 
đã cho thực hiện cuộc kết. tập Giáo Pháp, ngài 
Mahinda cũng thực hiện việc ấy như thế. 

3_ Nhưng vị đại trưởng lão Mahinda đã phát triển lời 
giáo huấn tối thượng của đẳng Chiến Thắng gồm có 
Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành ở trên đảo 
Lahkã một cách tốt đẹp. 

4_ Vị ấy là bậc đại hiển triết, là ngọn hải đăng của xử 
LanhRa, được ví như là bậc Đạo Sư của xứ Lanka, và 
đã làm nhiễu điều lợi ích cho xứ Lankã. 

5 Tất cả sáu mươi tám vị đại trưởng lão nhận lãnh trọng 
trách đã tụ hội lại. Các vị ấy có hội chúng riêng biệt 
và là đệ tử của đẳng Pháp Vương. 

6_ Các vị có lậu hoặc đã cạn kiệt, đã đạt đến năng lực, 
có ba Minh, rành rẽ về thân thông, đã thắng tri mục 
đích tôi thượng và đã giảng dạy cho đức vua. 

7 Sau khi hoàn thành cuộc kết tập lần thứ tư và đem lại 
nhiễu lợi ích cho thể gian, các vị đại ẩn sĩ đã rực sáng 
như những khối lửa và đã Niết Bàn. 

§_ Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đạt, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thải bất tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Tư 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


-=-0oOOO-- 
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Chattho Paricchedo: 
Potthakesu 
Pifakattaya-Likhita-Vannana 


Tesamn parinibbanato aparabhage aññepI tesam 
theranam anteväsika Tissa-Danta-Kälasumana-DIigha- 
sumanadayo ca mahã-Arttthattherassa anteväasikäa 
anteväsikanam anteväsikã cãti evam pubbe vuttappakara 
äcarIyä Imam vinayapifakam yãvaJJatanä änesum. 


Tena vuttam: “Fatiyasahgahato pana uddham Imam 
LañkadIpam Mahindadihi abhatam Mahindato uggahetvä 
kiãci kalam Arifthattheradlhi abhatam, tato yãvajJatana 
tesam yeva anteväasika-paramparabhitäya äcariya- 
paramparäya abhatan ”tI. 


Kattha pattthitan ti? Yesam pãlio ca atthato ca 
anũnam pavattati, manighate pakkhittatelamiva TsakampI 
na paggharati, evaripesu satigatidhiilmantesu lajJjïsu 
kukkuccakesu sikkhakamesu puggalesu pattthtan ti 
vedtabbam. Tasma Vinayapatithapanatham Vinaya- 
pariyatiyä anisamsam sallakkhetva sikkhakamena 
bhikkhunã vinayo pariyapunitabbo. 
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Chương Thứ Sáu: 
Giảng Giải về Việc 
Tam Tạng được Ghỉ Chép thành Sách 


Sau khi các vị trưởng lão đã vô dư Niết Bàn, các vị 
khác là đệ tử của các vị trưởng lão ấy như là Tissa, Danta, 
Kalasumana, DIighasumana, v.v... và các đệ tử của vị đại 
trưởng lão Ariftha, rồi đến các đệ tử của các vị đệ tử Ấy: 
như vậy theo phương thức truyền khẩu các bậc thầy tô 
trước đây đã truyền lại Tạng Luật này cho đến thời kỳ lúc 
bấy giờ. 


Sự việc ây được trình bảy như sau: “Từ sau cuộc kết 
tập lần thứ ba, (Tạng Luật) đã được ngài Mahinda và các 
vị khác đem đến hòn đảo Lankäã này rôi đã được trưởng 
lão Arilfha và các vị khác sau khi học tập từ ngài 
Mahinda đã lưu truyền một thời gian. Từ khi ấy cho đến 
thời kỳ lúc bấy giờ, (Tạng Luật) đã được truyền lại từ sự 
kế thừa của các vị thầy sau đến sự kế thừa của các đệ tử 
của chính các vị ấy.” 


(Tạng Luật) được tồn tại ở đâu? Nên hiểu như vây: 
“Giống như dâu ăn được trữ trong thô ngọc sẽ không bị rỉ 
ra cho dù chỉ một chút it; cũng tương tợ như thế, (Tạng 
Luật) được lưu truyền một cách trọn vẹn từ văn tự đến ỷ 
nghĩa và được tôn tại ở các vị có sự vững vàng trong thân 
hành niệm, có sự khiêm nhường, có sự hồi lỗi, có lòng cẩu 
học.” Vì thế, sau khi đã hiểu rõ điều lợi ích của việc học 
tập Luật nhằm mục đích duy trì Luật, vị tỳ khưu có tâm 
câu học cần phải nghiên cứu về Luật. 
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Tatrayvam Vinayapariyatiyä ãnisamso: Vinaya- 
pariyattikusalo hi puggalo säsane pafiladdhasaddhanam 
kulaputtanam mãtäpitufthamyo hoti, tadayantä hi tesam 
pabbaJJa upasampadãä vattanuvafttapatipatti äcãragocara- 
kusalat3, apIi c° assa Vinayapariyatiin nissäaya attano 
silakkhandho sugutto surakkhito, kukkuccapakatänam 
bhikkhũnam patisaranam hotl, visäarado sanghamaJjhe 
voharatIl, paccathike sahadhammena suniggahitam 
nigganhãtI, ye cäp1 samvaramilaka kusala dhammäã vuttä 
Bhagavatä Vinayadharo puggalo tesam dhammanam 
dayado Vinayamnlakattä tesam dhammanam. 


'Vuttampi c° etam Bhagavatã: 


“Vinayo samvwaratthãaya samvaro avIppatisaratthäya 
avIppafsaro pamoljJatthãaya pämojjam pitatthaya pItI 
passaddhatthaya  passadhi sukhatthäya sukham 
samadhatthäya samadhIi yathabhitañanadassanaya 


yathabhitañanadassanam nibbidatthaya nIbbida 
viragatthäya virägo vimuttatthäaya vimutffi vimuttiñäna- 
dassanatthãäya vimuttiñanadassanam anupadaya 


parinibbanatthäyä ”tI. 


Tasma Vinayapariyattiyä äyogo karanTyo tI. 
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Sau đây là lợi ích của việc học tập về Luật. Bởi vì 
trong Giáo Pháp, người thành thạo việc học tập Luật xứng 
đáng là cha mẹ của những người con thuộc các gia đình 
danh giá có đây đủ đức tin vì những người con ấy cần đến 
vấn để xuất gia, sự tu lên bậc trên, việc thực hành các 
phận sự chính và phụ, và sự tốt đẹp về tánh hạnh. Hơn 
nữa, do việc học tập về Luật, bản thân của vị ây CÓ BIỚI 
uẩn được đầy đủ, khéo được thu thúc, khéo được hộ trì, là 
nơi nương tựa của các vị tỳ khưu thực tâm hối lỗi; vị ấy 
phát biểu giữa hội chúng với sự tự tin; vị ấy chận đứng sự 
công kích của kẻ nghịch đúng theo pháp; đồng thời những 
thiện pháp nào đã được đức Thế Tôn thuyết giảng có nhân 
là sự thu thúc, vị thông hiểu Luật là người thừa tự những 
thiện pháp ấy và là người hành động dựa vào nền tảng của 
Luật đối với những thiện pháp ấy. 


Vấn đề này cũng đã được đức Thế Tôn giảng rằng: 


“Luật đưa đến sự thu thúc, sự thu thúc đưa đến sự 
không hồi hận, sự không hồi hận đưa đến sự hân hoan, sự 
hân hoan đưa đến hý, hỷ đưa đến an tịnh, an tịnh đưa đến 
lạc, lạc đưa đến định, định đưa đến trí tuệ và sự thấy biết 
đúng theo bản thể, trí tuệ và sự thấy biết đúng theo bản 
thể đưa đến sự nhờm gớm, sự nhờm gớm đưa đến sự ly 
dục, sự ly dục đưa đến sự giải thoát, sự giải thoát đưa đến 
trí tuệ và sự thấy biết về giải thoát, trí tuệ và sự thấy biết 
về giải thoát đưa đến sự không còn chấp thủ vô dự Niết 
Bàn.” 


Do đó, nên thực hành sự găn bó với việc học Luật. 
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TenAhu: 


l_ Devänampiyatisso so Lañkindo puññapaññavä, 
cattã|sañ ca vassãni rãjã rajjamakãrayw1.' 


2 Tassaccaye kaniftho so Utfiyo 1fI vissufo, 
anuradhapure ramme raJJam käresi khattiyo. 


3 Uparäja Mahanägo Yatalo yo mahabbalo, 
gothabhayo mahãpuñño Kakavanno ca virIyavä. 


4 Catfäro te ca rãJäno puttanattaparamparä, 
dhammena rajJjam karesum Mahagäme manorame tI. 


Sammaãsambuddhassa  parinibbanäto chasattati- 
vassadhikatisatasamvacchare Dutthagamini-abhaya- 
mahãraja LañkadIpe ekaraJJam patva Maricavaftiviharam 
karapetva navabhimakam Lohapasadam kãrãpetvä 
ratanavalkam Mahathipam sannitthapetvä channavuti- 
koti-arahante bhikkhũ sannipatetväa mahadanam datvä 
cafuvIsativassanl Anuradhapure dhammena samena 
rajjam kãretvã äyupariyosane suttappabuddho viya 
Tusitabhavane nibbattI. 


! Câu kệ thứ nhất so sánh với 2ï»avasa, chương XVII, tr. 92; câu kệ số 2 
với \ahãvamsa, chương XX, tr. 124. 


SỐ 


Diệu Pháp Yếu Lược Tam Tạng được Ghỉ Chép thành Sách 





Về điêu này, có lời nói răng: 


L_ Yua Devanampiyafissa chúa tê của xứ Lanka là người 
có đức độ và trí tuệ; ngài đã trị vì vương quốc được 
bồn mươi năm. 


2_ Khi đức vua băng hà, người em trai nổi tiếng. tên 
Uttiya là dòng dõi Sát-đế-ly đã trị vì vương quốc ở 
trong thành Anurädhapura lộng lây. 


3_ Mahanaga là vị phó vương, Yafala có sức mạnh phi 
thường, Got†häbhaya vô cùng đức đó, và Kalavanna có 
sự năng động. 


4 Bồn người con và cháu trai ấy của đức vua đã kể tục 
frị vì đát nước theo đúng nguyên tắc ở trong vùng 
Mahagama xinh đẹp. 


Sau khi bậc Chánh Đăng Giác vô dư Niết Bàn được ba 
trăm bảy mươi sáu năm, đại vương DutthagamanI-abhaya 
đã thống nhất được lãnh thổ ở trên đảo Lañkã. Nhà vua đã 
cho xây dựng tu viện Maricavaffi và lâu đài Loha có chín 
tầng, đã cho cân ngọc ở Đại Bảo Tháp (Mahãthipa), đã 
thỉnh mời chín mươi sáu kø/¡ ` vị tỳ khưu A-la-hán và đã 
thực hiện lễ đại thí. Nhà vua đã trị vì vương quốc ở 
Anuradhapura một cách chính trực và công bình trong hai 
mươi bốn năm đến khi hết tuổi thọ đã sanh về cõi trời 
Tusitã như là thức dậy sau giắc ngủ. 


1 koyi tương đương 10 triệu (10.000.000). 
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Tena kho pana samayena LañkadTpavasI 
bhikkhusangho säsanassa vuddhatthaya mukhipathena 
paramparäya änTtam tepifaka Buddhavacanam sabbam 
satthakathañ ca pa|iñca pariyäpunimsu. 


Tenahu poränã: 


5 Sambuddhaparinibbänã tfĩsu vassasaftesu ca, 
cha sattatyatikkantesu raJahu Dutthagamin1. 


6_ Dutthagamini-abhayo Lankindo puññapañña vã, 
cafuvIsatI vassani LankãraJJamakäray1. 


7 Evam puññãn! katväna anekãni mahTpati, 
kãyassa bhedã sappañño TusitesipapaJJatha. 


Dut(hagämini-abhaya- 
mahärãjuppatfikathä 


Tato Mahathũpapatitthanäto sattapaññasa- 
samvaccharesu atikkantesu Vattagamimi-abhayamaharäJäa 
LankadIpe raJJjam kãresi. So rãJa Abhayagirimahaviharam 
kärapetvä tasmimm vihãre sadhattkam mahãthipa-p- 
pamanam mahantam cetiyam kãrapetva Mahatissatthera 
pamukhassa bhikkhusanghassa nTyädesiI. 
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Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu cư ngụ tại hòn đảo 
Lañkã đã học hiểu Tam Tạng Phật Pháp gôm tất cả các lời 
Chú Giải và Chánh Tạng được tuần tự truyền lại theo 
phương thức truyền khâu nhằm mục đích phát triển Giáo 
Pháp. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Poraãna) đã nói răng: 


5 Sau khi đấng Toàn Giác vô dự Niết Bàn được ba trăm 
bảy mươi sảu năm, Du{†hagamari đã lên ngôi vua. 


6_ Du†thagãmani-abhaya chúa tê của xứ Lanka là người 
có đức độ và trí tuệ; nhà vua đã trị vì vương quốc 
Lanka được hai mươi bồn năm. 


7 Vị chúa tế của trái đất, sau khi đã thực hiện nhiễu 
phước thiện như thể, đến khi thán xác tiêu hoại nhở có 
trí tuệ nên đã tái sanh về cối Tusita. 


Phần nói về Sự Tái Sanh của Đại Vương 
Dut(hagãmapi-abhaya 


Năm mươi bảy năm đã trôi qua kế từ lúc xây dựng 
ngôi Đại Bảo Tháp (Mahäthipa), đại vương Vattagamani- 
abhaya đã trị vì vương quôc ở hòn đảo Lankã. VỊ vua ây 
đã cho xây dựng đại tu viện Abhayagrri. Trong tu viện ây, 
nhà vua đã cho kiến tạo ngôi bảo tháp vĩ đại tương đương 
với ngôi Đại Bảo Tháp, có an trí xá lợi, rồi đã dâng cúng 
đến hội chúng tỳ khưu có trưởng lão Mahãtissa dẫn đầu. 
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Tena kho pana samayena LañkadTpaväsi 
bhikkhusangho säsanassa ca lokassa ca parihTnabhavam 
ñatvã sabbe bhikkhũ dhammadharä vinayadharä 
bahussutä pabhinnapatisambhida Mahavihãare 
sannIpatimsu. Tada 'Vattagamini-abhayamahãraJa 
Mahavihãram gantvã yena bhikkhusangho ten” 
upasankamIl upasankamitva bhikkhusangham vanditvä 
ekamantam misidi. Atha kho bhikkhusaägho räJjanam 
etadavoca: “MahäräaJa mukhapathena paramparäya ãnTtam 
tepIfakam buddhavacanam sabbam sãtthakathañca paliñca 
Idan! mukhapathesu tifthati. Anãgate pana sãsanassa ca 
lokassa ca parihanl bhavissatl, sabbam tepifakam 
buddhavacanan sãtthakatham paliñca parlhãyIssati. 
Tasma *daãni mukhapathato tepitakam buddhavacanam 
sabbam satthakathañca pã|iñ ca potthakesu likhapetabbam 
bhaveyyä ”ti “Mayä cttha bhante kim katabban ”ti. 
“Mandapam mahãräJa kãrãpetum sabbam 
potthakapannaam sampadetum ca vatta ”t. “Sãadhu 
bhante ”ti mahãraja Mahavihãre pathamamahäsangitikale 
AjätasattumaharäJena katamandapakaram räJanubhävena 
mandapam kãraãpetva sabbam potthakapannam 
sampadetva maharahan sanan mandapamajjhe 
paññapctva bhikkhusaighassa arocapesil: “Nifthiam 
bhante rañño kiccan ”tI. 
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Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu trú ngụ trên đảo 
Lañkã biết được tình trạng suy thoái của Giáo Pháp và 
của chúng sanh nên tất cả các vị tỳ khưu thông hiểu Pháp, 
thông hiểu Luật, đa văn, có Tuệ Phân Tích đã tụ hội lại ở 
Mahavihäara (Đại Tự). Khi ấy, đại vương Vattagãmani- 
abhaya đã đi đến Mahãävihãra (Đại Tự) gặp hội chúng tỳ 
khưu, sau khi đến đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu rồi ngôi 
xuống ở một bên. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu đã nói với 
đức vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, Tam Tạng Phật Pháp gồm tất cả các 
lời Chú Giải và Chánh Tạng được kế tục truyền lại theo 
phương thức truyền khâu và được tồn tại đến ngày nay 
nhờ vào phương thức truyền khẩu. Trong ngày vị lai, Giáo 
Pháp và chúng sanh sẽ bị suy thoái, toàn bộ Tam Tạng 
Phật Pháp gồm Chú Giải và Chánh Tạng sẽ bị mai một. 
Vì thế, giờ đây Tam Tạng Phật Pháp gồm toàn bộ Chú 
Giải và Chánh Tạng từ phương thức truyền khẩu nên 
được cho viết lại thành sách. 

- Bạch các ngài, trằm cần phải làm gì trong trường hợp 
này? 

- Tâu Đại Vương, ngài khởi sự cho xây dựng hội 
trường và thu thập toàn bộ lá cho các tập sách. 

- Bạch các ngài, lành thay. 

Sau đó, với quyền hành của vua chúa, vị đại vương đã 
cho xây dựng hội trường ở Mahävihãra (Đại Tự) giống 
như hội trường đã được thực hiện bởi đại vương 
Ajãtasattu trong thời gian của cuộc đại kết tập lần thứ 
nhất, rồi đã cho thu thập toàn bộ lá cho các tập sách, và 
xếp đặt ở giữa hội trường các chỗ ngồi trân trọng, xong 
cho người thông báo với hội chúng tỳ khưu rằng: 

- Bạch các ngài, đức vua đã hoàn thành nhiệm vụ. 
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Tadaä  bhikkhusangho  anekasatasahassasankhãasu 
bhikkhũsu uccinitvä tepitakapariyattidharanam pabhinna- 
patisambhidanam tev1JJadibhedanam bhikkhùũnam 
sahassamatte there bhikkhũ aggahesi. Atha kho theräã 
bhkkhũ attano afttano pattsane mislditvä vathä 
Mahãakassapatthero ca Yasatthero ca Tissatthero ca 
Mahimdatheo ca dhammavinayam  sañgäyamanä 
plakavasena ca nikãyavasena ca añgavasena ca 
dhammakkhandhavasena ca dhammavinayam 
sahgayimsu. Evameva bhikkhusangho dhammañca 
vinnayañca mukhapathato potthakesu likhãpayamãno 
pliakavasena ca nikãyavasena ca añgavasena ca 
dhammakkhandhavasena ca dhammavinayasankhatam 
tepltakam buddhavacanam saãtthakathañ ca potthakesu 
likhapayltvä pañca vassasahassani sãsanassa cirafthitim 
katvãa pañcamam dhammasangitisadisameva akäsi. 
Dhammalikhitapariyosane anekappakarena mahãpathavI 
kampo ahos!1. 


Ayam pitakattayalekhana ekasamvaccharena nmitthitä. 
Tenähu porãnã: ' 


8 Sambuddhaparinibbãanä catuvassa satesu ca, 
tettimses” atikkantesu raJahu Vattagamin1. 

9 Lankaväs1 bhikkhusangho pekkhamano anäasatam, 
hãnim disvãna sattänam tadã bhikkhũ samäagatä. 

10 Tepitakadharä sabbe pabhinnapatisambhida, 
khinasavã vasIppattä vinaye suvIsãradä. 


, So sánh với Dĩpavamsa, chương XX, tr. 20-24, và Mahãvamsa, tr. 207- 
208. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Tam Tạng được Ghỉ Chép thành Sách 





Sau đó, trong số hàng trăm ngàn vị tỳ khưu, hội chúng 
tỳ khưu đã chọn lựa ra được một ngàn vị tỳ khưu trưởng 
lão thông hiểu Pháp Học và Tam Tạng, có Tuệ Phân Tích, 
có ba Minh, v.v... Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã 
lần lượt đến ngồi xuống trên chỗ ngồi thích hợp. Giống 
như trưởng lão Mahaäkassapa, trưởng lão Yasa, trưởng lão 
Tissa, và trưởng lão Mahinda trong khi kết tập Pháp và 
Luật đã kết tập Pháp và Luật được phân tích theo Tạng, 
theo Bộ Kinh, theo Thể, và theo Pháp Uẫn; tương tợ như 
thế, trong khi cho ghi chép lại Pháp và Luật từ phương 
thức truyền khâu xuông các tập sách, hội chúng tỳ khưu 
đã cho người viết Tam Tạng Phật Pháp luôn cả Chú Giải 
gọi là Pháp và Luật được phân tích theo Tạng, theo Bộ 
Kinh, theo Thẻ, và theo Pháp Uẩn xuống các tập sách. 
Các vị đã duy trì sự tồn tại của Giáo Pháp lâu dài đến năm 
ngàn năm và được xem như đã thực hiện cuộc kết tập lần 
thứ năm vậy. Khi hoàn tất việc ghi chép lại Giáo Pháp, đại 
địa cầu đã rung động bằng nhiều cách. 


Việc ghi chép lại Tam Tạng này đã được hoàn tất sau 
một năm. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


§ Sau khi đẳng Toàn Giác vô dự Niết Bàn được bốn 
trăm ba mươi ba năm, Va††agamari lên ngôi vua. 

9 Hội chúng tỳ khưu ngụ tại đảo Lahkã quán xét về ngày 
vị lai thấy được sự thoái hóa của chúng sanh, lúc ấy 
các vị tÈ khưu đã tụ hội lại. 

10 Tất cả đều thông hiểu Tam Tạng, có Tuệ Phân Tích, 
các lậu hoặc đã cạn kiệt, đã đạt được năng lực, và rất 
tỉnh tường về Luật. 
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Saddhammasangaho Potthakesu Pitakattayalikhitam 





11 Tasmim Mahavihãre ca thera bhikkhù samägatä, 
pafIpätIyä sannisinna sakasakepattäsane. 


12 Pitakattayapaliñca tassã atthakathañca tam, 
mukhapathena änesum pubbe bhikkhùũ mahamat. 


13 SangTtivuttanayena te thera pitakattayam, 
sabbe saJj]hayamakarum tassã atthakathañca tam. 


14 Ciratthitattham dhammassa sãsanassa ca vuddhiyä, 
pañcavassasahassanI samattham vattane katam. 


15 SaJJhãyItanayen" eva theraä vinayakovidä, 
'Vinayapitakam sabbam potthakesu likhapayum. 


16 Sajjhay1tanayen" eva thera suttantakovidä, 
Suttantapifakam sabbam potthakesu likhãpayum. 


L7 Sajjhay1tanayen" eva therabhidhammakovidä, 
Abhidhammapitakañcˆ eva potthakesu likhãpayum. 


18 Sabbampi theravadañca sabbam satthakathañca tam, 
mukhapathena ãnetväa potthakesu likhaãpayum. 


19 Likhitapariyosane akampittha mahamahI, 
acchariyami pahesum loke *nekãani 'nekadhä. 


20 Pitakattayam likhitvä katvä lokahitam bahum, 
te yävatayukam thatvä thera sabbe pI nibbuta. 
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11 Các vị £ khưu trưởng lão đã tụ hội lại tại ngôi 
Mahavihara (Đại Tự) ây và đã tuân tự ngôi xuống trên 
chỗ ngôi được quy định cho bản thân. 

12 Trước đây, các vị tỳ khưu có đại trí tuệ đã kế thừa 
Tam Tạng Päli và Chú Giải của Tam Tạng bằng 
phương thức truyền khẩu. 

13 Băng cách tụng đọc lại trong cuộc kết lập, các Vị 
trưởng lão ấy đã cùng nhau kết tập toàn bộ Tam Tạng 
và Chú Giải của Tam Tạng. 

14 Năm ngàn năm ý nghĩa của sự tôn tại lâu dài và là 
mục tiêu đã được thực hiện cho sự vận hành và sự 
thịnh vượng của Giáo Pháp. 

15 Chính nhờ phương thức tụng đọc, các vị trưởng lão 
thông hiểu về Luật đã cho viết toàn bộ Tạng Luật 
xuống thành sách. 

16 Chính nhờ phương thức tụng đọc, các vị trưởng lão 
thông hiểu về Kinh đã cho viết toàn bộ Tạng Kinh 
xuống thành sách. 

L7 Chính nhờ phương thức tụng đọc, các vị trưởng lão 
thông hiểu về Vi Diệu Pháp đã cho viết toàn bộ Tạng 
Vi Diệu Pháp xuống thành sách. 

18 Toàn bộ lời dạy của các vị trưởng lão và toàn bộ Chú 
Giải được kế thừa bằng phương thức truyễn khẩu đã 
được cho viết xuống thành sách. 

19 Khi hoàn tất công việc ghỉ chép, đại địa cầu này đã 
rúng động và vô số điêu kỳ diệu đã xảy ra ở thế gian 
bằng nhiêu cách khác nhau. 

20 Sau khi đã ghi chép lại Tam Tạng và đã làm nhiều lợi 
ích cho thể gian, tất cả các vị trưởng lão ấy đã sống 
đến hết tuổi thọ rồi Niết Bàn. 
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21 Vattagamini-abhayo LankaraJJjamakãrayI, 
11 dvädasavassanI pañcamäsesu ädIto. 


22 Evam puññãm! katväna anekãnI mahTpati, 
kãyassa bhedã sappañño saggam so upapaJjatha. 


23 Evam aniccatam Jammim ñatvä durabhisambhavam, 
tuvatam väyame dhTro yam niccam amatam padan tI. 


SuJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Potthakesu PItakattaya-likhita-vannana 
nI†thitã. 


-=-0oOOO-- 


9ó 


Diệu Pháp Yếu Lược Tam Tạng được Ghỉ Chép thành Sách 





21 Như thế, vua Valftagamani-abhaya đã trị vì vương 
quốc Lankã được mười hai năm, tính luôn từ đầu là 
năm tháng. 

22 Như vậy, vị chúa tế của trái đất có trí tuệ đã làm vô số 
phước thiện, đến khi thân thể rã tan đã tái sanh về 
Thiên giới. 

23 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đạt, bậc trí tuệ hãy cáp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bất tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Việc Tam Tạng được Ghi Chép Thành Sách 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


-=-0oOOO-- 
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Sattamo Paricchedo: 
Tepitakatthakatha- 
Parivattana-Vannana 


Tato pitakattayalkhiato pañcasu vassasatesu 
solasavassesu atlkkantesu Mahanamo näãma rãjä 
Lañkadpe rajjiam kãresi' Tasmimm kia samaye 
Jambudipe majjhimadese bodhimandasamTpe brahmana- 
kule nibbato eko brahmanamanqavo ahosl So 
sabbasippesu visärado tisu vedesu pãragato Jambudipe 
øãmanigamaJanapadaraJadhanrsu vicarltvä yattha yattha 
panditaäsamanabrahmanä vasanti, tattha tattha gantväa 
sakaccham karotI. Tena pu{thapañham aññe kathetum na 
sakkonti, so pIi aññena putthapañham vissaJJeti. Evam 
sakala JambudIpamhi pariganhitvä ekam vihãram pãpuII. 
Tasmim pana vihãre anekasatabhikkhùi vasanti. Tesam 
bhikkhũnam sanghatthero äyasma Revatatthero nama 
mahã khimasavo ahosI pattapatisambhido 
paravadappamaddano. 


Atha kho so brahmanamanavo divã ca ratto ca mantam 
parivattetvä sampunnapadaparimandalo ahosi. Atha kho 
thero brahmanassa sajjhãäyantassa saddam sutvä evam 
cintesi: “Ayam brahmano mahapañño tam dametum 
vattatT ”tI. Tato tam ämantetvaä evamaha: “Brahmano ko 
nu kho gadrabharavena viravanfo ”I. 


: So sánh với Ä4ahãvamsa, tr. 250-253. 
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Chương Thứ Bảy: 
Giảng Giải về Việc Phiên Dịch 
Chú Giải Tam Tạng 


Đã năm trăm mười sáu năm trôi qua kế từ khi Tam 
Tạng được ghi chép lại, đức vua tên Mahãnama đã trị vì 
vương quốc ở trên hòn đảo Lañkã. Vào thời gian đó, nghe 
rằng có một thanh niên Bà-la-môn xuất thân dòng dõi Bà- 
la-môn ở lân cận Bảo Tọa Bồ Đề thuộc vùng trung tâm 
của Jambudipa (Ân Độ). Được thông thạo tất cả các môn 
học và giỏi về ba tập Vệ-đà, anh ta thường đi khắp các 
xóm làng, thành phó, xứ sở, và kinh thành trong xứ 
Jambudipa; hễ nơi nào có các bậc trí thức, Sa-môn, Bà-la- 
môn cư ngụ thì anh ta tìm đến nơi ấy để thảo luận. Khi 
anh ta hỏi câu hỏi thì những người khác không thê trả lời 
được, nhưng khi người khác hỏi lại câu hỏi thì anh ta trả 
lời. Cứ thế, anh ta đã đi khắp xứ JambudTpa và đã đến 
được một tu viện nọ. Trong tu viện ây có hảng trăm vị tỳ 
khưu đang cư ngụ. Trưởng lão của hội chúng các tỳ khưu 
ây là ngài đại trưởng lão tên Revata, có lậu hoặc đã được 
cạn kiệt, có Tuệ Phân Tích đã được đạt đến, và có khả 
năng bẻ gãy lý lẽ của kẻ khác. 


Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn ấy sáng tối luôn 
tụng đọc các bài chú thuật từ đầu đến cuối có sự hoản hảo 
trong từng câu. Khi nghe được tiếng cầu kinh của thanh 
niên Bả-la-môn ấy, vị trưởng lão đã suy nghĩ như vậy: 
“Người Bà-la-môn này có trí tuệ quảng bác, cân phải thu 
phục người này” nên đã cho mời đến và nói như sau: 

- Này Bà-la-môn, người nào đang làm ôn với tiếng lừa 
hí vậy? 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivafanam 





Brahmano: “Bho pabbajita gadrabharavanam attham 
kim Jãnãsĩ "ti. “Ama JanämI ”tI thero aha. 


Atha kho brahmano tTsu vedesu Itihãsapañcamesu yãn1 
van! ganthitthanäami, yesam nayam neva atfanäa passati 
nãssa äcariyo addasa, te theram pucchi. Thero pakatiyäpI 
nam  vedanan päragi hutvã ldãm  pana 
patIsambhidappatto hotI, ten” assa natthi tesam pañhãnam 
vissajjane bhãro t1 tavadeva te pañhe vissaljetvä 
brahmanam ha: “Bho brahmana aham tayä bahum 
pucchito, ahampIi dan! tam cekam pañham pucchãml, 
vyäkarissasi me pañhan ”ti. “Ama bho pabbajita puccha 
vyäakarlssamI ”t. Thero citayamake Imam pañham 
pucchI: “Yassa cittam uppaJjati na niruJjhati tassa cittam 
niruJjhissatil na uppaJjissal? Yassa vã pana cittam 
niruJjhissatl na uppaJJjhissatl tassa citam upaJjat na 
niruJJjafT ”tI? 


Brahmano uddham vã adho vã haritum asakkonto: 
“Kim nãma bho pabbajita Idan ”t? aha. “Buddhamanto 
namaãyam brahmanä ”ti. “Sakkã pana tam bho mayham pi 
tatun ”t? “Sakka brahmana amhehi gahitapabbajjam 
ganhantassa dãtun ”I. 
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Thanh niên Bà-la-môn trả lời rằng: 

- Ô vị xuất gia, ngài có biết ý nghĩa của những tiếng 
lừa hí đó không? 

- Đương nhiên ta biết. Vị trưởng lão đáp lại. 


Khi ấy, thanh niên Bà-la-môn đã hỏi vị trưởng lão 
những vấn đề khó khăn thuộc về ba tập Vệ Đà và tập thứ 
năm là /2hasa mà anh ta không biết câu trả lời, thậm chí 
thầy của anh ta cũng không biết. Vị trưởng lão trước đây 
đã thông thạo ba tập Vệ Đà nay lại chứng đạt được Tuệ 
Phân Tích cho nên vị này không gặp khó khăn trong việc 
trả lời những câu hỏi ấy. Cho đến khi đã trả lời các câu 
hỏi ấy xong, vị trưởng lão mới nói với người Bả-la-môn 
rằng: 

- Này Bà-la-môn, ngươi đã hỏi ta nhiều rồi, giờ ta hỏi 
ngươi một câu hỏi, ngươi có trả lời câu hỏi của ta không? 

- Ô vị xuất gia, xin vâng. Ngài hỏi đi, tôi sẽ trả lời. 

Vị trưởng lão đã hỏi câu hỏi này về Tâm phần Song 
Đối (Yamaka): 

- Phải chăng tâm của người nào sanh lên mà không 
diệt thì tâm của người ấy sẽ diệt rồi sẽ không sanh? Hoặc 
là phải chăng tâm của người nào sẽ diệt rồi sẽ không sanh 
thì tâm của người ấy sanh lên mà không diệt? 


“Người Bà-la-môn không thê hiểu được phần đầu hoặc 
phần sau nên đã nói răng: 

- Này vị xuất gia, điều ấy gọi là gì vậy? 

- Này Bà-la-môn, điều này gọi là chú thuật của đức 
Phật. 

- Ngài có thê dạy cho tôi điều ấy không? 

- Này Bà-la-môn, chúng tôi chỉ có thể dạy cho người 
đã xuất gia thôi. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivafanam 





Tato brahmano mantatthaya pabbaljam yäcI. Thero 
brahmanam pabbäjetvä upasampadesil. Atha kho thero 
sabbam pi tepIfakam buddhavacanam ugganhãpes!. 


Tenahu poränã: 


l1 Bodhimandasamipamhi Jato brahmanamänavo, 


">~~— 


vadatthi JambudTpamhi aãhindanto paväadako. 


3 Viharamekammagamma rattim pãt” añJalimatam, 
p2rIvatteti sampunnapadam suparimandalam. 


4_ Tatth' eko Revato nãma mahã thero v1Janiya, 
“Mahãapañño ayam satto dametum vaftfatfI ”tI so. 


5_ “Ko nu gadrabharävena viravanto” ti abruvi: 
“Gadrabhanam rave attham kim Jãnäsĩ ”ti aha tam. 


6_ “Ama jãnãmi” vutto so ofãäresi sakam matam, 
puttham puttham vyäkãsi virodhampi ca dassay!1. 


7 “ena hi tvam sakam vadam otarehI ”ti codito, 
pãlimahabhidhammassa attham assa na sodhiyä. 


§_ Aha “Kass” esa manto” ti. “Buddhamanto” ti so bruvi, 
“Dehi me tan” ti vutte pi “Ganha pabbaJJa tam” 1tI. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 





Sau đó, người Bà-la-môn đã xin xuất gia vì mục đích 
chú thuật. Vị trưởng lão đã cho người Bà-la-môn xuất gia 
và tu lên bậc trên. Rồi vị trưởng lão cũng đã chỉ dạy lời 
giáo huấn của đức Phật tức là toàn bộ Tam Tạng. 

Về điều này, các tài liệu cô (Porãn3) đã nói răng: 

L_ Chàng thanh niên Bàả-la-môn sanh ở vùng lân cận Bảo 
Tọa Bô Đề là người hiểu biết rành rẽ về các môn học 
lẫn ngành nghề và thông hiểu ba tập Vệ Đà. 

2_ Là người có kiến thức vững chắc, có sự tự tin về mọi 
lỗi tranh luận, và thích tranh luận nên thường đi khắp 
xứ Jambudina đến nơi nào có cuộc tranh luận. 

3 Chàng trai đã đi đến một tu viện nọ và có thói quen 
sáng tối chấp tay lên đọc toàn bộ bài kinh văn một 
cách hoàn hảo. 

4_ Ởđó, có một vị đại trưởng lão tên Revata đã chú ý đến 
chàng ta (nghĩ rằng): “Nhân vật này có kiến thức 
quảng bác, cân phải thu phục. ” 

5_ Vị ấy đã hỏi rằng: “Người nào đang làm ổn với tiếng 
lừa hí vậy?” và đã được nói lại rằng: “Ngài có hiểu ý 
nghĩa tiếng hí của những con lừa không vậy?” 

6_ Vị ấy đã đáp rằng: “Đương nhiên, ta hiểu” và đã bộc 
lộ vốn hiểu biết của mình. Mỗi khi được hỏi, vị ấy 
không những đã trả lời mà còn chỉ cho thấy các điểm 
nghịch lý nữa. 

7 Và đã yêu cẩu rằng: “Vậy thì ngươi hãy bày tỏ vốn 
hiểu biết của mình, ” rồi đã hỏi về Chánh T: ạng của Vi 
Diệu Pháp. Chàng trai đã không biết được ý nghĩa. 

§ Chàng trai đã hỏi rằng: “Đó là chú thuật của ai 
vậy?” VỊ trưởng lão đã trả lời: “Chú thuật của đức 
Phật. ” Khi được yêu câu rằng: “Hãy dạy tôi điều ấy, ” 
vị ấy đáp: “Để được điêu ấy, ngươi hãy xuất gia ẩi. ” 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivatanam 





9 Codito pubbahetũhi mantatthaya sa pabbal1, 
kammatthanamadä thero pabbaJetvä yatharaham. 


10 Upasampadayitvä so ugganhI pitakattayam, 
afTva pãkato äsI cando va surIyo ”Va SO. 


I1 Buddhassa viya gambhiraghosattäanam vyäkarum, 
Buddhaghoso ti ghosehi Buddho viya mahfrtale t1. 


Tato patthaya so bhikkhu Buddhaghosatthero nãmã ti 
loke pãkato ahosi. Tadã so tattha vihãre Ñãnodayam nãma 
pakaraqaam katva Dhammasangamyä atthakathañca 
Atthasalin nama parittaftthakathañca katumarabhito hot. 
Atha kho ãyasma Revatatthero tam disva evamaha: “Idh? 
avuso Buddhaghosa Jambudipe pitakattayapa]imattameva 
atthl, tassa atthakathä ca äcariyavadä ca na vijjantI. 
SIhalatthakathãä pana sangititayamarilha Sãriputtadihi 
katam Mahindena kathamagsam oloketväa S1halabhasaya 
katä SIhaladIpe pavattati. Tvamhi tattha gantvä sabbam 
upaparkkhtva Magadhäaya nirutiyä parivattehi sã 
atthakathã sabbalokahitavaha hotT ”ti. 
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9 Bị thúc đây bởi các lý do nêu trên, chàng trai đã xuất 
gia vì mục địch chú thuật. VỊ trưởng lão sau khi chỉ 
dạy về các đê mục thiên đã làm lễ xuất gia đúng theo 
nguyên tắc. 


10 Sưu khi đã tu lên bậc trên, chàng trai đã học Tam 
Tạng và trở nên vô cùng nồi tiêng, ví như mặt trăng và 
mặt trời vậy. 


11 Do bản thân có khả năng hùng biện (ghosa) sâu sắc 
như đức Phát (Buddha) nên được gọi là 
“Buddhaghosa” và nồi tiếng khắp địa câu như đức 
Phật vậy. 


Từ đó về sau, vị tỳ khưu ấy được nổi tiếng ở thế gian 
với danh hiệu là “?rưởng lão Buddhaghosa.” Lúc bấy 
giờ, ở tại tu viện đó sau khi thực hiện tác phẩm tên 
Ñãnodaya và phần Chú Giải của bộ Pháp Tụ tên là 
Atthasalinr, vị ầy đã khởi công thực hiện bộ Chú Giải chì 
tiết. Khi ấy, ngài trưởng lão Revata nhận thấy điều ấy nên 
đã nói như vây: 

- Này Buddhaghosa, ở Jambudipa này chỉ có vỏn vẹn 
Chánh Tạng tức là Tam Tạng, còn phân Chú Giải của 
Tam Tạng và lời giải thích của các vị thầy giáo thọ thì 
không được biết đến. Về phần Chú Giải tiếng $%7halz 
(ngôn ngữ cô xứ Tích Lan) có nguồn gốc từ ba cuộc kết 
tập đã được ngài Mahinda cho thực hiện bằng tiếng S7a/a 
và phố biến ở đảo Tích Lan sau khi đã xem xét lại phương 
thức giảng giải được thực hiện bởi ngài Sãriputta và các vị 
khác nữa. Vậy ngươi hãy đi đến nơi ấy nghiên cứu toàn 
bộ rồi chuyển sang tiếng nói của xứ Magadha, bộ Chú 
Giải â ây sẽ đem lại lợi ích cho tất cả thế gian. 
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Evam vutte äyasma Buddhaghoso pTtIsomanassappatto 
hutvã upajljhayañca bhikkhusanghañca  vanditvä 
äpucchitvä anugamanena Nãgapattanam sampäpunI. Atha 
Sakko devaräaJa harTtakiphalañca lekhanmiñca tassa datvä 
sakatthanameva gato. 


Tato so navam abhiruhtva mahãsamuddamaljhe 
äayasmantaam Buddhadattattheam patipatham  disvä 
kathãsallapam katvä tato param gantvä Lañkãpatfanam 
päpumtva Imassa Mahanamassa rañño raJJappattakãle 
Anuradhapure Mahavihare bhikkhu-sangham passitväa 
Mahãapadhanaghare Sanghapala-t-therassa  santikam 
gantväa SThalatthakatham sabbam theravadañca sunmitvä 
“avam dhammasamissa Buddhassa adhippayo ti 
nicchayam katvä tasmim vihãre sanghasannipatam katvä 
evamaha: “Bhante sañgha pitakatthakatham kãtum mama 
potthake detũ ”tI. 


Tada bhikkhusaigho tassa samatthabhavam 
vĩimamsitum gãthãdvayam datvä: “tava samatthabhavam 
passitväa sabbe potthake dema ”tI aha. 
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Được nói như vậy, ngài Buddhaghosa đã khởi tâm 
hoan hi rồi đã đảnh lễ từ giã thầy tế độ và hội chúng tỳ 
khưu, sau đó theo lộ trình đã đến được bến cảng Naga. 
Lúc bấy giờ, Thiên Vương Sakka đã dâng đến ngài trái 
cây tên har7fakï và cây viết rồi đã trở về lại chỗ ngụ của 
mình. 


Từ nơi ấy, ngài đã lên thuyền, rồi ở giữa đại dương đã 
gặp gỡ và trao đổi chuyện trò với ngải trưởng lão 
Buddhadatta có hướng đi ngược lại. Kế đó, ngài đã đi về 
hướng khác và đã đến được hải cảng của xứ Laủkã. Ngài 
đã gặp được hội chúng tỳ khưu thuộc Mahavihara (Đại 
Tự) ở thành Anurãdhapura lúc ấy đang vào thời kỳ trị vì 
của đức vua Mahãnama. Ngài đã đến gặp trưởng lão 
Saighapäla ở giảng đường Mahãäpadhãna, sau khi lắng 
nghe Chú Giải bằng tiếng S7z/a và toàn bộ lời dạy của 
các vị trưởng lão đã xác định rằng: “Đây đúng là tư tưởng 
của đức Phật, đẳng Pháp Chú,” rồi đã thỉnh hội chúng 
trong tu viện ây tụ hội lại thưa rằng: 

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy cho phép tôi được 
sử dụng các cuốn sách để thực hiện bộ Chú Giải Tam 
Tạng. 


Khi ấy, hội chúng tỳ khưu đã trao cho hai câu kệ ngôn 
để xem xét khả năng thực sự của ngài và đã nói rằng: 

- Khi biết được khả năng thực sự của người rôi, chúng 
tôi sẽ trao cho tất cả các cuốn sách. 
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Atha kho ayasma Buddhaghoso pitakattayapaliñca 
tass" a{thakathañca passitva Visuddhimaggam nãma 
pakaranam sangahetväa akasi. Tada devatä tassa nepuññam 
mahãjane pakäsetum tam potthakam antaradhapesI. So pi 
aññam akãsi yeva. Tampi devatä antaradhãpesl. So pI 
tkkhatum akãsi yeva. Tasmimm khane devatä dve 
potthake tassa adäsi. Tadã tini potthakãni ahesum. 


Atha kho äayasma Buddhaghoso tin potthakãm 
gahetväa bhikkhusanghassa nryäadesi. Tada bhikkhusangho 
tại potthakäni ekato väcesi. Ganthato vã akkharato vã 
padato vã vyañJanato vã atthato vã pubbaparavasena vã 
theravadadihi vã pãlihi vã tTsu potthakesu aññathattam 
nãma nãhosi1. 


Tenähu porãnä: Ì 


12 Tattha Ñãnodayam nãma katvä pakaranam tadã, 
Dhammasanganiyä ˆkãsi kaccham so Atthasalinim. 


13 Parittatthakathañcˆ eva katumarabhi buddhimä, 
tam disva Revato thero Idam vacanamabruvI. 


14 “Pälimattam IdhãnTtam n' atthi atthakatha Idha, 
tathacariyavada ca bhinnarũpä na vIJJare. 


15 SThalatthakathã suddha Mahindena matimata, 
sangTtittayamaruilham sammasambuddhadesitam. 


i Mahãvamsa, tr. 25]. 
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Sau đó, trưởng lão Buddhaghosa đã xem qua Tam 
Tạng PZi và Chú Giải của Tam Tạng rồi tổng hợp lại 
thành tác phẩm tên là Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo). 
Khi Ấy, chư Thiên muốn làm cho trí tuệ của ngài được 
nhiều người biết đến nên đã làm cuốn sách biến mất. Ngài 
liền thực hiện cuốn khác. Chư Thiên cũng đã làm cho 
cuốn ấy biến mất. Cũng chính ngài đã thực hiện đến lần 
thứ ba. Vào thời điểm ấy, chư Thiên đã cho lại ngài hai 
cuốn sách trước. Như vậy là có ba cuốn sách. 


Sau đó, trưởng lão Buddhaghosa đã đem ba cuốn sách 
trình lên hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu đã 
cho đọc ba cuốn sách cùng một lúc. Trong ba cuốn sách 
ấy, không có gì gọi là sai khác từ đoạn văn, từ âm, từ câu, 
từ vần, từ ý nghĩa, hay thứ tự trước sau, hay về lời dạy của 
các vị trưởng lão, hay về Chánh Tạng. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 


12 Tại đó (Jambudipa), sau khi hoàn tất tác phẩm 
Ñănodaya vị ấy đã thực hiện Athasalim là bản giải 
thích của Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). 

13 Bác trí tuệ đã khởi công thực hiện bộ Chú Giải chỉ 
tiết. Nhìn thấy điều ấy, ngài trưởng lão Revata đã nói 
lời này: 

14 “Ở đây, chỉ có Chánh Tạng được truyền lại còn Chú 
Giải ở đây không có. Cũng thế, lời dạy của các vị thầy 
và các tài liệu phân tích không tìm thấy. 

15 Chú Giải tiếng Sihala là chính thống nhờ vào bậc trí 
tuệ Mahinda. Đó là lời giảng dạy của đẳng Chánh 
Đăng Giác được truyền lại qua ba lần kết tập. 
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16 Sãriputtadrhi katam kathamaggam samekkhiya, 
kata Sihalabhasaya SThalesu pavattatI. 


17 Tvam tattha gantvä sutvana Magadhãya niruttiyä 
parivattehi sã hoti sabbalokahitavaha.” 


18 Evam vutfe pasanno so nikkhamitvä tato Imam, 
dipamagamma tasseva rañño kale mahamatI. 


19 Mahaäviharam sampatto viharam sabbasadhu tam, 
mahãpadhãnagharam gantva Sanghapalassa santike. 


20 SThalatthakatham sutväa theravadañca sabbaso, 
“DhammassãämIssa esova adhippäayo” t¡ nicchiya. 


21 Tattha sangham samanetvä kãtumatthakatham mama, 
potthake detha sabbe ti aha vĩimamsitum satam. 


22 Sangho gathadvayam tassadãäsi: “Sãmatthiyam tava, 
ettha dassehi tam disväa sabbe dematI potthake.” 


23 _Pitakattayapaliñca saddhim atthakathãya so, 
'VIsuddhimagsam nãmaäkã sangahetvä samäsato. 


24 Tato sangham samanetvä sambuddhamatakovido, 
MahãäbodhisamTpamhi so tam vacetumarabh1. 


25 Devatä tassa nepuññam pakasetum mahãJane, 
chadesum potthakam so pI dvattikkhattumpI tam akã. 
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16 Sưu khi xem xét lại phương thức giảng giải đã được 
thực hiện bởi các vị nhự Saripufta, v.v... bản Chú 
Giải đã được thực hiện bằng ngôn ngữ Sihala và được 
phổ biến ở đảo Tích Lan. 

17 Vậy ngươi hãy ẩi đến nơi ấy nghiên cứu rồi chuyển 
sang tiếng nói của xứ Magadha, bộ Chú Giải áy sẽ 
đem lại lợi ích cho tất cả thể gian.” 

18 Được nói như thế, vị đại trí tuệ ấy đã hoan hỷ rời xứ 
sở ra đi đến hòn đảo (Lahkä) này lúc bấy giờ đang ở 
vào thời kỳ trị vì của đức vua (Mahanama) ấy. 

19 Vj ấy đã đi đến Mahavihara (Đại Tụ), tu viện ấy được 
hoàn hảo về mọi mặt, rôi đã đi đến giảng đường 
Mahapadhana có sự hiện điện của ngài Sanghapadla. 

20 Sau khi lắng nghe Chú Giải bằng tiếng Sihala và toàn 
bộ lời dạy của các vị trưởng lão, ngài đã xác định 
rằng: “Đây đúng là tư tưởng của đẳng Pháp Chủ. ” 

21 Rồi đã thỉnh hội chung tụ hội lại nơi ấy lại thưa rằng: 

'Xin hãy trao cho tôi tất cả các cuốn sách để thực 
hiện bộ Chú Giải. ” Và đã được kiểm tra khả năng. 

22 Hội chúng đã cho ngài hai câu kệ ngôn: “Ngươi hãy 
chứng tỏ khả năng của mình trong việc này; khi nhận 
biết điều ấy, chúng tôi sẽ trao cho tất cả các cuốn 
sách. ” 

23 Từ Tam Tạng Päli cùng với Chú Giải, ngài đã tổng 
hợp và đúc kết lại thành tác phẩm Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo). 

24 Sau đó, khi đã tụ họp hội chúng đến bên cây Bồ Đề vĩ 
đại, vị ấy là người thông hiểu lời dạy của đắng Toàn 
Giác đã bắt đâu giới thiệu về tác phẩm ấy. 

25 Chư Thiên muốn làm cho nhiều người chủ ý đến trí tuệ 
của ngài nên đã che giấu cuốn sách. Ngài đã thực hiện 
lại cuốn sách ấy lần thứ nhỉ rồi lần thứ ba. 
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26 Vãcetum tatiye vãre potthake samudahate, 
potthakadvayamaññampI santhapesum tahim marũ. 


27 VãcayImsu tadã bhikkhũ potthakattayamekato, 
ganthato atthato vã pI pubbaparavasena vã. 


28 TheravadehI palïhi padehi vyañJanehi ca, 
aññathattam ahũ n eva potthakesu hi trsu pï tI. 


SanmthapiItesu pan” äyasmatäa Buddhaghosena tisu 
potthakesu aäkaso mahäviravam viravi akala viJjullatä 
niccharimsu devatä sadhukaäramadamsu. Tena kho pana 
Ssamayena Mahavihare anekabhikkhusahassani 
sannipattvä tam mahabbhitam disvä tutthapahatthäa 
sadhukaram datväa punappunam vuccamaäanä: “Ayam 
nissamsayam Metteyyo bodhisatto gato” t! ugghosesum. 
Tato MahanamaräJäa tam sutvä mahatiyä räJaparIsäya 
parivuto nagara nikkhamitva Mahavihiram gantvä 
bhikkhusangham vanditvä tam äyasmantam 
Buddhaghosattheram vanditvä nimantesi: “Bhante yäva 
dhammapariyosana mama räJjagehe bhikkham ganhatha 
”ti. So tunhTbhavena adhIväses1. 


Atha kho bhikkhusangho pitakattayapalipotthake 
SIhalatthakathapotthakehi saddhimadasl. Atha kho 
ayasma  Buddhaghoso sabbe potthake gahetväa 
Mahaviharassa dakkhinaabhage Padhanagharam nãma 
ekasmm päasade vasanto sabbam S1Ihalatthakatham 
parivatetva mũlabhasaya Magadhikaya niruttiyä 
pIfakattayassa atthakatham akãsiI. 
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26 Khi cuốn sách đã được hoàn chỉnh để đọc vào lần thứ 
ba, chư Thiên cũng đã làm hiện ra ở nơi ấy hai cuốn 
sách trước. 

21 Rồi các vị tỳ khưu đã đọc ba cuốn sách ấy cùng một 
lúc. Từ đoạn văn, hay từ ý nghĩa, hay thứ tự trước sau, 

28 Đã không có chút gì khác biệt về lời dạy của các vị 
trưởng lão, về Chánh Tạng, về các câu, và về các vẫn 
trong cả ba cuỗn sách ấy. 


Khi ngài Buddhaghosa đã hoàn tất ba cuốn sách ấy, 
không trung đã phát ra tiếng vang lớn, những tia chớp 
không đúng mùa tiết đã lóe lên, và chư Thiên đã tán thán 
ca ngợi. Vào lúc bấy giờ, ở trong Mahävihãra (Đại Tự) 
hàng ngàn vị tỳ khưu tụ hội lại chứng kiến hiện tượng kỳ 
diệu ấy được hài lòng hoan hỷ nên đã tán thán ca ngợi và 
thốt lên rằng: “Đây chính là Bỏ Tát Metteyya hiện thân.” 
Khi nghe được lời đồn ấy, đức vua Mahãnama được tháp 
tùng bởi đoàn tùy tùng đông đảo của hoàng gia rời khỏi 
thành phố đi đến Mahãävihãra (Đại Tự). Sau khi đảnh lễ 
hội chúng tỳ khưu, nhà vua đã đảnh lễ ngài trưởng lão 
Buddhaghosa và mời thỉnh rằng: 

- Bạch ngài, khi nào ngài chấm dứt bài pháp xin hãy 
đến thọ lãnh vật thực tại hoàng cung của trầm. 

Vị ấy đã nhận lời bằng trạng thái im lặng. 


_ Sau đó, hội chúng tỳ khưu đã trao các sách Tam Tạng 
Buddhaghosa đã nhận lãnh tất cả các sách ấ ấy, và trong khi 
cư trú tại tòa nhà tên Padhanaghara ở khu vực phía nam 
của Mahavihara (Đại Tự), sau khi dịch toàn bộ Chú Giải 
tiếng Sihala, ngài đã thực hiện Chú Giải của Tam Tạng 
bằng ngôn ngữ xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản. 
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Samantapäsadikaya vuttã tisso S1ihalatthakathäyo 
hon. Katama tisso? Maha-atthakathã ca Mahãäpaccari- 
atthakatha ca Maha-kurundatthakatha cãti. Imã tisso 
atthakathayo SThalatthakatha nama. Pathama- 
mahãsangTtim ari|ha Mahãkassapapamukhehi therehi katä 
Mahamahindena ãnctvä Sĩhalabhasaya katä Maha- 
atthakathaä nama Jãtä. Paccariyam nama, S1halabhasaya 
ulumpo kira atthi, tasmim nisiditvä katattä paccariyam 
nama jãatã atthakatha  Kurundattha kathã nãma., 
Kurundavelu vihãro atthi tasmimm mislditva katattä 
Kurundi nãma Jãtä atthakatha. 


Atha kho so äyasma Buddhaghoso Kurundatthakatham 
Sihalabhasam parivattetva mũlabhasaya Magadhikäya 
niruttiyä Samantapäsadika nama vinayapItakatthakatham 
akãsi. Vuttam hi tattha: 


29 Vinaye pãtavatthäya sãsanassa ca vuddhiyä, 
Magadhäya samaraddha Vinayatthakathä va sã. 


30 Samantapäsadika nama sabbaso parimtthita, 
sattavTsasahassehI gantheh1 parimäãnato 'tI. 
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Trong Szmanfapäsadikä, ba Chú Giải tiếng Srhala đã 
được đề cập đến. Ba Chú Giải nào? Mahä-afthakathä, 
Mahapaccari-atthakatha, và Maha-kurundi-at†hakatha. 
Ba Chú Giải này gọi là Chú Giải tiếng Sïhala. Maha- 
a{thakathä được có tên như vậy vì được thực hiện bởi các 
vị trưởng lão có ngài Mahãkassapa dẫn đầu, được truyền 
lại từ cuộc kết tập lần thứ nhất rồi đã được ngài Mahinda 
vĩ đại đem đến (hòn đảo Lañkã) và thực hiện bằng ngôn 
ngữ S¡hala. Trong ngôn ngữ Š7ala, paccarr nghĩa là 
chiếc bè gỗ; nghe rằng trong khi ngồi trên chiếc bè gỗ ấy 
mà bộ Chú Giải đã được thực hiện nên được gọi tên là 
Paccarr. Kurundi-a††hakatha có tên như vậy là vì có tu 
viện tên là Kurundavel|u và bộ Chú Giải đã được thực hiện 
trong khi ngồi ở nơi ấy nên có tên là Kuzundi. 


Sau đó, khi đã dịch bộ Chú Giải KuzrundI-a†thakathä 
tiếng Sïa/a ngài Buddhaghosa ấy đã thực hiện bộ Chú 
Giải của Tạng Luật có tên là Samanfapäsädikã bằng tiếng 
nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản. Bởi vì việc 
ấy có được đề cập: 


29 Bộ Chú Giải về Luật ấy đã được biên soạn bằng tiếng 
nói của xứ Magadha nhằm đem lại sự thông hiểu về 
Luật và sự hưng thịnh của Giáo Pháp. 


30 Bộ ấy tên là Samantapäsädikã và được hoàn tất với số 
lượng âm từ là hai mươi bảy ngàn cả thảy. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivafanam 





Tadanantaram Suttantapitake , Maha-atthakatha 
Sihalabhasam parivattetva Sumaigalavilãsnl näãma 
Dighanikayatthakathañca thapesil. Tathä PapañcasudanI 
nama Majjhimanikayatthakathañca thapesli. Tathã 
Sarathappakasan nama Samyuttanikayatthakathañca 
thapesl. Tathaã Manorathapiran nama Aiguttara- 
nikãyatthakathañca thapesi. Vuttam hi tattha: 


31 Suttantapatavatthäya säsanassa ca vuddhiyä, 
Magadhäya samaraddha Suttantatthakathäã va sä. 


32 Catunikayatthakathäã sabbaso parinifthita, 
sä as1tIsahassehi ganthehi parImãnato. 


33 Khuddanikayatthakathäã sabbaso parinifthit, 
sattatmsasahassehi ganthehI parimãnafo 'tI. 


Tadanantaram Abhidhammapiftake Mahãpaccariya-t- 
thakatham Sihalabhasam parivattetvz mũlabhasaya 
Magadhikäya niruttiyä AthasalinT nama DhammasañganT 
atthakathañca thapesil. Tatha SammohavinodanT nama 
Vibhañgappakaranatthakathañca thapesl Paramattha- 
dipanT nama pañcappakaranatthakathañca thapesi. Vuttam 
h1 tattha: 


34 Abhidhammapätavatthãaya säsanassa ca vuddhiyäa, 
mãgadhaya samaraddhã abhidhammatthakathã va sã. 


35 Atthasalini namädI sabbaso parimtthit, 
timsasahassamattehI ganthehI parimänato 'tI. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 





Kế đó về Tạng Kinh, sau khi dịch bộ Maha-a†thakatha 
tiếng Sïhz/a, ngài đã thực hiện Chú Giải của Trường Bộ 
tên là Swuangalavilãsinr. Cũng như thế, ngài đã thực hiện 
Chú Giải của 77g Bộ tên là Papañcasidari, rồi thực 
hiện Chú Giải của Tương Ung Bộ là Saratthapakasin, và 
thục hiện Chú Giải của 7/ăng Chỉ Bộ là 
Manoratthapiranr. Bởi vì việc ấy có được đề cập: 


31 Bộ Chú Giải về Kinh ấy được thực hiện bằng tiếng Hỏi 
của xứ Magadha nhằm đem lại sự thông hiểu về Kinh 
và sự hưng thịnh của Giáo Pháp. 

32 Bốn bộ Chú Giải ấy được hoàn tất với số lượng âm từ 
là tảm mươi ngàn cả thảy. 

33 Còn bộ Chú Giải về Tiểu Bộ được hoàn tất với số 
lượng âm từ đêm được là ba mươi bảy ngàn cả thảy. 


Kế đó về phần Tạng Vi Diệu Pháp, sau khi dịch bộ 
Mahäpaccari-atthakathä tiêng Sihala ngài Buddhaghosa 
đã thực hiện Chú Giải của Dhammasangan tên là 
Aithasalin bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn 
ngữ căn bản. Cũng như thế, ngài đã thực hiện Chú Giải 
của tập sách V¡bhanga tên là Sammohavinodamr. Và ngài 
đã thực hiện Chú Giải của năm tập sách với tên là 
Paramatthadipani. Bởi vì việc ấy có được đề cập: 

34 Bộ Chú Giải về Vi Diệu Pháp ấy được thực hiện bằng 


ngôn ngữ xứ Magadha nhằm đem lại sự thông hiểu vê 
V¡ Diệu Pháp và sự hưng thịnh của Giáo Pháp. 


35 Các bộ Chủ Giải có tên là Atthasalim, v.v... đã được 
hoàn tát với số lượng ám từ đêm được là ba mươi 


ngàn cả thảy. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivafanam 





Pubbe therikacariyadlhi palnayam gahetvä katam 
theravadam nama sabbesampIl Maãgadhikaya niruttlyä 
atthakathamakas vyeva Sãä plifakatthakatha sabba- 
desantaravasnam hitãavaha ahosil. Pifakatthakathakata- 
pariyosane anekappakaram mahãpathavĩI kampo ahosl. 
Avam pitakatthakatha karTyamana ekasamvaccharen" eva 
ni{thitã. 


Atha kho aãayasma Buddhaghoso kattabbakiccam 
ni{thapetva mahabodhim vanditukamo bhikkhusangham 
vanditva äpucchitvä puna Jambudipameva agam8ãsI. 


Tenahi poränã: 

36 Sambuddha parinibbana nava vassasatesu ca, 
cha paññãsatikkantesu Mahãnamo naradhipo, 
dhammena dasavidhena LankãraJJam akãray1. 


37 Buddhaghoso tI ghosehi Buddho viya mahrtale, 
lankadIpam hi ägamma Lankadipahitavaham. 


38 Sangho gathadvayamadasi SThalatthakathã pI ca, 
visuddhimagsam nãmã ˆkã sanghassãnumatiyä. 


39 Atho ugghosayli sañgho tufthahattho visesato, 
*NIssamsayaäyam Metteyyo” 1tI vatvä punappunam. 


40 Saddhimatthakathaäyada potthake pitakattaye, 
ganthakare vasanto so vihare dũrasankare. 


41 Parivattesi sabbapi SThalatthakathã tadä, 
sabbesam mũlabhãsaya Magadhãnam niruttiyä. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 





Trước đây, các vị giáo thọ trưởng lão đã gìn giữ và 
thực hành theo truyền thống Chánh Tạng được mang tên 
là Theravada, giờ ngài Buddhaghosa đã thực hiện phần 
Chú Giải của tất cả các lời dạy đó bằng tiếng nói của xứ 
Magadha. Bộ Chú Giải Tam Tạng ấy đã đem lại lợi ích 
đến cho các cư dân sống ở tất cả các quốc độ. Khi bộ Chú 
Giải Tam Tạng được hoàn tất, đại địa cầu đã rúng động 
bằng nhiều cách. Bộ Chú Giải Tam Tạng này được thực 
hiện và hoàn tất chỉ trong một năm. 

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ cần phải làm đó, ngài 
Buddhaghosa có ý muốn đảnh lễ cội Đại Bồ Đề nên đã 
đảnh lễ từ giã hội chúng tỳ khưu rồi đã trở về lại 
JambudTpa (Ấn Độ). 

Về điều này, các tài liệu cô (Porzn3) đã nói rằng: 

36 Sau khi đấng Toàn Giác vô dự Niết Bàn được chín 
trăm năm mươi sáu năm, đức vua Mahanama đã trị vì 
vương quốc Lankã theo đúng thập vương pháp. 

37 Tiếng đôn vê “Buddhaghosa” như là một vị Phật đã 
vang khắp bê mặt trái đất. Bởi vì sau khi đi đến hòn 
đảo Lankä, ngài là nguồn đem lại lợi ích cho hòn đảo 
Lanha. 

38 Hội chúng đã trao hai câu kệ ngôn và Chú Giải tiếng 
Sihala; thuận theo ý của hội chúng, ngài đã thực hiện 
một tác phẩm tên là Visuddhimagga. 

39 Khi ấy, hội chúng vô cùng hoan hỷ, hài lòng, đã lập đi 
lập lại rằng: “Chắc chắn đây là Metteyya rồi!” 

40 Khi nhận được những cuốn sách Tam Tạng luôn cả 
Chú Giải, ngài đã trụ ở Ganthaäkara là một chỗ xa xôi 
trong tu viện. 

41 Rồi vị ấy đã dịch toàn bộ Chú Giải tiếng Sthala sang 
tiếng nói của xứ Magadha là ngôn ngữ căn bản của 
tắt cả (các ngôn ngữ). 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivafanam 





42 Sattanam sabbabhasanam sä ahosi hitavahã, 
theriyacariyä sabbe Palim viya tamaggahum. 


43 Atha kattabbakiccesu gatesu parinifthitam, 
vanditum so mahabodhim JambudIpamupägamI. 


44 Bhutvã dvãvIsavassani Mahanamo mahamahim, 
katvä puññãm! citträni yathakammamupägamI. 


45_PItakatthakatham katväa katvã lokahitam bahum, 
so yävatayukam thatvä thero pI Tusitam gato. 


46 LañkaväasT tadã bhikkhũ katakIccä anãsava, 
te yävatayukam thatvä thera sabbepi nibbutä. 


47 Evam aniccatam Jammim ñatvä durabhisambhavam, 
tuvatam vãyame dhTro yam niccam amatam padan tI. 


SujJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Tepritakatthakathãa-parivattana-vannana 
nI†thitã. 


--0ooOoOo-- 
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Diệu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 





42 Việc ấy đã đem lại lợi ích cho tất cả chung sanh thuộc 
tất cả các ngôn ngữ. Tất cả các giáo thọ sư trưởng lão 
đã đánh giá Chú Giải ấy tương đương với Chánh 
Tạng. 

43 Đến khi phận sự cần phải làm đã được hoàn tất, ngài 
đã trở lại xứ Jambudipa (Ấn Độ) đề đảnh lễ cội Đại 
Bỏ Đẻ. 

44 Đức vua Mahanama đã ra đi theo nghiệp quả sau khi 
làm vua ở đại địa cầu này được hai mươi hai năm và 
đã làm vô số phước thiện. 

45 Còn vị trưởng lão ấy, sau khi hoàn thành Chú Giải 
Tam Tạng và đem lại nhiễu lợi ích cho thể gian, đến 
khi hết tuổi thọ cũng đã sanh về cõi Tusitã. 

46 Phần các vị tỳ khưu cư ngụ ở Lahkãä, có phận sự đã 
hoàn thành và không còn lậu hoặc, đến khi hết tuổi 
thọ tất cả các vị trưởng lão ấy đã Niết Bàn. 

41 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đại, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bất tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Việc Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 
trong cuôn “Điệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


-=0oOOO-- 
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Atthamo Paricchedo: 
Pitakattaya- TIkã-Vannana 


Tato tepitakatthakathäa parivattanato te asitiadhikesu 
chasu vassasatesu atkantesu tadä Mahasammata- 
paramparanuyäto Suriyavamsasambhito Parakkamabahu 
mahã räJä nãma ahosI. So aftano pitu accayena fTsu rajJJesu 
paträajanam  abhimaddanam  katvä  sakalalankatale 
ekaraJabhisekam patvä räjadhiraja sadesadesantara- 
patthatakitiyä ca viraJamano hutva Pulatthimahãanagare 
dhammena rajJam kãrento 'Vattagamini-abhaya 
mahãrañño samayato patthãäya samvaccharagananäaya 
catupaññasasatadhikamekasahassam bhinnanikaäyam 
hutvã parihäayamaãane säsane apayabhãgT sasanävacara- 
kulaputte disvä karunäaya samcoditahadayo “Katham hi 
nama sasanavuddhim karIssamT ”ti cintento 
UdumbaragrrivasT Mahakassapattheram dhuram katväa 
anekasatanam päpabhikkhũnam nimmathanam katväa 
setavatthami datva uppabbäJetvã sãsanam nimmalam katvä 
sacetiyam JetavanaPubbaramalDakkhinarama-Uttararama- 
'VeluvanaKapilavatthulsipatanaKusinararamaLankatilaka- 
mahãvihãranI ca kãräpetvä ... 
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Chương Thứ Tám: 
Phân Giảng Giải về Sớ Giải của Tam Tạng 


Đã trải qua hơn sáu trăm tám mươi ba năm kể từ lúc 
phiên dịch Chú Giải Tam Tạng; vào lúc bấy giờ, vị đại 
vương tên là Parakkamabaähu thuộc dòng dõi Suriya đã kế 
vị theo thứ tự kế từ vua Mahãsammata. Sau khi vua cha 
của ngài băng hà, ngài đã đánh bại các vị vua đối nghịch 
trong ba vương quốc nên đã được tân phong vương quyền 
trên toàn cõi xứ Lahka. Ngài là đẳng quân vương hạng 
nhất trong số các vị vua và rạng rỡ với danh tiếng được 
lan rộng khắp lãnh thổ và các vùng lân cận; ngài trị vì 
vương quốc một cách công minh ở trong một thành phố 
lớn tên là Pulathi Tính từ thời của đại vương 
Vattagamanmi-abhaya thì đã trải qua hơn một ngàn một 
trăm năm mươi bốn năm, khi ấy Giáo Pháp đang ở trong 
thời kỳ suy tàn và phân chia thành tông phái. Đức vua khi 
thấy các thiện nam tử phải chịu đựng cảnh suy thoái và 
phân tán của Giáo Pháp đã khởi sanh lòng trắc ân ở trong 
tâm và luôn suy tư rằng: “Làm sao fa có thể phục hưng 
được Giáo Pháp?” Sau khi giao trách nhiệm lãnh đạo cho 
vị trưởng lão Mahakassapa cư ngụ ở núi Udumbara, đức 
vua đã hành phạt hàng trăm vị tỳ khưu hư hỏng, phát cho 
y trắng, rồi trục xuất; ngài đã làm cho Giáo Hội không 
còn bị ô nhiễm. Đức vua cũng đã cho xây dựng các tu 
viện đồ sộ có các bảo tháp như Jetavana, Pubbãrama, 
Dakkhinarama, Uttararama, Veluvana, Kapilavatthu, 
Isipatana, Kusinarama, và Lañkatilaka.... 
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Saddhammasangaho Pitakatayata 





. ekadasabhimikam gabbhasahassam kũù{ãgärapatiman- 


ditam cIttakammalatakammehi vIvittabhũtam 
uposathagaram mahäpasadam kãrapetväa bodhithipa- 
parivenakutimandapävalThi vibhũsitam naãnävidha 


taruvara-kusuma-gandha-sammodamatta-kokiladihi dviJa- 
ganchi nmisevitam padumuppala-pundarika-sañchanna- 
sTtalodaka-Jalãsaya-samakinnam Jetavanam nama 
mahãvihãram kãrãpesI. 


Tattha anekabhikkhusahassanam sañghatthero äyasma 
Mahãkassapatthero bhikkhusañgham sannipätäpesi. Atha 
kho aäyasma Mahäkasspatthero bhikkhùũ ãmantesi: “Yañc' 
avuso plfakattayatthakathaya  Inatthappakäsanattham 
athavannanamn  poränch: katim tam sabbam 
desantaravasnan bhikkhũnam attham na sadhetI. 
Katthacl anekesu ganthipadesu Sihalabhasaya niruttiyäa 
likhitañca katthacl mũlabhasaya Magadhikaya 
bhasantarena sammissam äkulañca katvä likhitañca. 
Mayam bhãsantaram apanetvä paripunnamanakulam 
atthavannanam kareyyämä ” 1. 


Bhikkhũ ahamsu: “Tena hi bhante thero rãajanam 
gahetva anacakkam karotũ ”tI. 


Tadã rãJä sapariso nagarä nikkhamitvä vihãram gantvä 
Mahakassapattherapamukham bhikkhusangham vanditvä 
ekamantam nIs1d1. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Sớ Giải của Tam Tạng 





.. Ngài còn cho xây dựng nhà để hành lễ posafha là đại 
sảnh đường có kiểu kiến trúc là ngọn tháp gồm có mười 
một tầng và một ngàn gian phòng, lại còn có tranh vẽ và 
giàn dây leo các loại nữa. Đức vua đã cho xây dựng tu 
viện lớn tên là Jetavana được bao quanh bởi các hồ nước 
mát lạnh phủ đây các loại sen xanh sen đỏ thu hút lũ chim 
như loài chim cu say mê mùi hương dịu dàng của vô số 
bông hoa các loại, lại còn được làm đẹp thêm bởi những 
dãy cây Bồ Đề, bảo tháp, phòng ốc, cốc liêu, và các nhà lộ 
Thiên nữa. 


Ở đó, ngài trưởng lão Mahãkassapa là trưởng lão của 
hội chúng gồm hàng ngàn vị tỳ khưu đã cho triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại. Khi ấy, ngài trưởng lão Mahãkassapa 
đã nói với các vị tỳ khưu rằng: 

- Này các sư đệ, toàn bộ Sớ Giải được thực hiện bởi cổ 
nhân nhằm mục đích giảng giải các ý nghĩa tiềm ân trong 
Chú Giải của Tam Tạng không thành tựu lợi ích cho các 
vị ty khưu cư ngụ ở các quốc độ. Một số được viết ở dạng 
điển tích theo văn phạm của ngôn ngữ S7Jz/a, một số khác 
được viết bằng ngôn ngữ căn bản của xứ Magadha nhưng 
đã bị làm rối loạn do sự khác biệt giữa các ngôn ngữ. 
Chúng ta nên xóa bỏ sự khác biệt giữa các ngôn ngữ và 
thực hiện bộ Sớ Giải hoàn chỉnh không có lẫn lộn. 


Các vị tỳ khưu đã nói rằng: 
- Bạch ngài, như vậy trưởng lão hãy yêu câu đức vua 


ra vương lệnh. 


Khi ấy, đức vua và đám tùy tùng đã rời thành phố đi 
đến tu viện. Đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu đứng 
đầu là trưởng lão Mahãkassapa rồi ngồi xuống ở một bên. 
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Saddhammasangaho Pitakatayafa 





Atha tam thero aha: “MaharaJa, te pitakatthakathaya 
atthavannana kattabba bhaveyyä ”ti. “Sadhu bhante aham 
kayasamagøim dassami, bhikkhusangho vissattham 
karoti ”tŒ'. Tato rãjã bhikkhusangpham vanditvä 
nagarameva pãvIsI. 


Atha kho therã bhikkhũ bhattakiccävasane 
Parakkamabahunarindena katapasade sannipatitväa 
Vinayapltakatthakathaya Samantapäsadikaya  attha- 
vannanamarabhitvaä mũlabhasaya Mãgadhikäya niruttiyä 
SãratthadTpanT nama atthavannanam thapesum. Vuttam hi 
tattha: 


l_ Vinaye pathavatthäya säsanassa ca vuddhiyä, 
vannanãa ca samaraddha vinayatthakathäya sã. 


2 SãratthadIpanT nama sabbaso parimtthitä, 
timsasahassa matteh1 ganthehI parimãnato tI. 


Tadanantaram Suttantapitake DIighanikayatthakathãya 
Sumaigalavilasmya atthavannanamarabhivä muũla- 
bhasaya Mãgadhikäya niruttiyä pathama SãratthamañJusäa 
nama atthavannanam thapesum. Tatha Majjhima- 
nikayatthakathaya Papañcasuidamyä atthavannanam 
arabhitva mũlabhasaya Maãgadhikaya nirutiyä dutiya 
Sãratthamañjusa nama atthavannanam thapesum. 
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Vị trưởng lão đã nói với đức vua rằng: 

- Tâu đại vương, bản Sớ Giải cho Chú Giải của Tam 
Tạng cần được thực hiện, đại vương nghĩ thế nào? 

- Bạch ngài, tốt lắm. Trẫm sẽ ủng hộ hết mình. Hội 
chúng tỳ khưu hãy yên tâm tiến hành. 

Sau đó, đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu rồi đi 
vào thành phó. 


Lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trưởng lão sau khi hoàn tất 
việc thọ thực đã tụ hội tại ở giảng đường được xây cất bởi 
vua Parakkamabähu để tiến hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ Samamfapasadika, Chú Giải của Tạng Luật, và đã 
thực hiện bộ Sớ Giải tên là SZra/hadipamr bằng tiếng nói 
của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản. Bởi vì việc ấy 
có được đề cập: 


1 Bản Sớ Giải ấy của bộ Chú Giải Tạng Luật được tiễn 
hành nhăm đem lại sự thông hiểu về Luật và sự hưng 
thịnh của Phật Pháp. 


2_ Toàn bộ đã được hoàn tất với số lượng là ba mươi 
ngàn âm từ và có tên là SarafthadIpadr1. 


Kế đến về Tạng Kinh, các vị đã tiến hành việc giảng 
giải ý nghĩa của bộ Sưznangalavilasim, Chú Giải của 
Trường Bộ, bằng tiêng nói của xứ Magadha là loại ngôn 
ngữ căn bản và đã hoàn thành bộ Sớ Giải tên là 
Saratthamafjusa tập thứ nhất. Tương tợ như thế, các vị đã 
tiến hành việc giảng giải ý nghĩa của bộ Papafjasudam, 
Chú Giải của 7rung Bộ, bằng tiếng nói của xứ Magadha là 
loại ngôn ngữ căn bản và đã hoàn thành bộ Sớ Giải tên là 
Saratthamafjusa tập thứ hai. 
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Tatha Samyuttanikayatthakathaya Sarattha-p- 
pakasamyä atthavannanam särabhiväa mũlabhasaya 
Masadhikãya nïruttiyä tatya SãrathamañJusa nama 
atthavannanam thapesum. Tathã Anguttara- 
nikayatthakathaya Monorathapuramyäa atthavannanam 
arabhitva mũlabhasaya Magadhikäya niruttiyä catuttha 
SãratthamañJusa nama atthavannanam thapesum. Vuttam 
hi tattha: 


3 Suttanfapatavatthaya säsanassa ca vuddhiyä, 
vannanã ca samaraddhã Suttantatthakathaya sã. 


4_ SãratthamañjJusa nama sabbaso parinifthita, 
channavutisahassehI gantheh1 pariImaãnato ti. 


Tadanantaram Abhidhammapitake Dhammasanganiyä 
atthakathaya Atthasalimyä atthavannam arabhitvä 
mũlabhasaya Magadhikãya niruftiyä pathama 
Paramatthapakãsan nama mũlafkañca anufikañca 
thapesum. 


Tathaã Vibhangappakaranatthakathaya Sammoha- 
vinodanyä atthavannanam aãrabhiva mũlabhasaya 
Masadhikãäya niruttiyä dutiya Paramatthapakäsin nama 
mũlaftikañca anufIkañca thapesum. 
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Cũng vậy, các vị đã tiễn hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ Saraífhappakasini, Chú Giải của Tương Ung Bộ, 
bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản 
và đã hoàn thành Sớ Giải tên là Saraffhamañ7sa tập thứ 
ba. Cũng vậy, các vị đã tiễn hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ ÄMíanorathapuramr, Chú Giải của Tăng Chỉ Bộ, 
bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản 
và đã hoàn thành Sớ Giải tên là Saraffhamañjusa tập thứ 
tư. Bởi vì việc ây có được đề cập: 


3. Bản Sở Giải ấy của bộ Chú Giải Tạng Kinh được tiễn 
hành nhăm đem lại sự thông hiệu về Kinh và sự hưng 
thịnh của Phật Pháp. 


4 Toàn bộ đã được hoàn tát với số lượng là chín mươi 
sáu ngàn ám từ và có tên là Saratthamafjusa. 


Tiếp đó, các vị đã tiến hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ 4/hasaim, Chú Giải của bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganï) thuộc Tạng Vi Diệu Pháp, bằng tiếng 
nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản và đã hoàn 
thành Sớ Giải căn bản và hậu Sớ Giải tên là 
Paramatthapakäsinï tập thứ nhất. 


Tương tợ như thế, các vị đã tiễn hành việc giảng giải ý 
nghĩa của bộ Sammuohavinodami, Chú Cnải của bộ Phân 
Tích (Vibhahga), bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại 
ngôn ngữ căn bản và đã hoàn thành Sớ Giải căn bản và 
hậu Sớ Giải tên là Paramaffthapakasin tập thứ hai. 
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Tathaã Pañcappakaranatthakathaya ParamatthadTIpaniyä 
atthavannanam ärabhitvva mũlabhasaya Magadhikaya 
niruttiyä tatlya ParamatthapakäsanT nama mũlafikañca 
anufIkañ ca thapesum. 


Tenahu porãnã: 


5 Abhidhammapätfavatthäya sãsanassa ca vuddhiyä, 
vannanã ca samaraddha Abhidhammatthakathäya sã. 


6_ Paramatthapakäsin sabbaso parimtthit, 
sattavTsasahassehI ganthehI parimãnato `tI. 


Evam Mahakassapatthero raññaä Parakkamabahuna 
ajjhittho anekasahassehi therehi saddhim ussaham Janetväa 
dhammavInayasangäy1tasadisameva ptfakattayattha- 
kathãya atthavannanam katvä sannifthãpesiI. 


Atthavannanakatapariyosane pathavr kampadayo 
anekãan acchariyänl päturahesum, devatä sãadhu- 
karamadamsu. Ayam pifakatthakathaya atthavannana 
ekasamvaccharen" eva nif{thitä. 


Tenahu porãnã: 
7 Sambuddhaparinibbana vassasahassatikkame, 


sattäsTtI pañcasate raJa ahu parakkamo. 
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Cũng vậy, các vị đã tiễn hành giảng giải ý nghĩa của 
bộ Paramafthadipani, Chủ CHải của năm Tạng VỊ Diệu 
Pháp còn lại, bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn 
ngữ căn bản và đã hoàn thành Sớ Giải căn bản và hậu Sớ 
Giải tên là Paramafthapakasinï tập thứ ba. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porãnđ) đã nói răng: 


Š_ Bản SỞ Giải ấy của bộ Chủ Giải Tạng Vï Diệu Pháp 
được tiên hành nhăm đem lại sự thông hiệu về Vĩ Diệu 
Pháp và sự hưng thịnh của Phật Pháp. 


6_ Toàn bộ đã được hoàn tất với số lượng là hai mươi 
bảy ngàn âm từ và có tên là Paramatfthapakasir. 


Như vậy, khi được yêu cầu bởi đức vua 
Parakkamabahu, trưởng lão Mahãkassapa đã cùng với 
hàng ngàn vị trưởng lão khác nỗ lực tụ hội lại và hoàn tất 
phần giải thích ý nghĩa của bộ Chú Giải Tam Tạng tương 
tợ như một cuộc kết tập về Pháp và Luật vậy. 


Khi phần giải thích ý nghĩa được hoàn tất, nhiều hiện 
tượng kỳ diệu đã xảy ra như việc đại địa cầu đã rúng động 
bằng nhiều cách khác nhau, v.v... và chư Thiên đã tán 
thán ca ngợi. Phân giải thích ý nghĩa này của bộ Chú Giải 
Tam Tạng đã được hoàn thành đúng một năm. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porãn4) đã nói răng: 
7 Sau khi đáng Toàn Giác vô dự Niết Bàn được hơn một 
ngàn năm trăm tảm mươi bảy năm, Parakkama lên 


ngồi vua. 


131 


Saddhammasangaho Pitakatayata 





8. UlarapuññateJena katvä sattuvimaddanam, 
pattaraJJabhisekena säsanuJJjotanatthinã. 


9 Nissaya SThalindena yam Parakkamabahunä, 
katvä nikãyasamaggim sãäsanam suvisodhitam. 


10 Kassapo so mahãthero sañghassa parinäyako, 
dipasmim Tambapannimhi sasanodayakaranä. 


II AJjhesito narindena so Parakkamabahunä, 
saddhammatthitikaãmena katvä säsanapaggaham. 


12 “Pitakattayatthakathaya lnatthassa pakãsanam, 
na tam sabbattha bhikkhũnam attham sadheti sabbaso. 


13 Duviññeyya sabhäväya SThaläya nrruttiy3, 
ganthipadesu ˆnekesu likhitam kiñci katthac1. 


14 Magadhikäya bhãsãya ärabhitväp1 kenacl, 
bhãsantarena sammissam likhitam kiñcIdeva ca. 


15 Asaraganthika cäpi tatthˆ eva bahu dissati, 
akulañca katam yattha duviññeyyäpI atthato. 


16 Tato aparipunnena tãdisen" ettha sabbaso, 
kathamattham vIJananti nanãdesaniväsino. 


17 Bhãsantaram tato hitväa saramadaya sabbaso, 
anakulam karissamI parIpunnavinicchayam.” 


18 Pitakattayavannana ca linatthassa pakãsana, 
SãratthadipanT nama SãratthamañJusã pi ca. 
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§_ Với sự đăng quang vương quyên được thành tựu và 
với sự tôn tại rạng ngời của Giáo Pháp, đức vua đã 
tiêu diệt kẻ thù do năng lực lớn lao của phước báu. 

9_ Vua Parakkamabähu chúa tế xứ Lankã đã có công 
thực hiện sự hòa họp các bộ phải và thanh lọc Giáo 
Hội. 

10 Nhắm đến lợi ích của sự tăng trưởng Phật Pháp trên 
hòn đảo Tambapammi (Tích Lan), đại trưởng lão 
Kassapa ấy là vị đứng ‹ đâu hội chúng. 

l1 Ngài đã được thỉnh câu bởi đức vua Parakhamabahu 
là người đã nỗ lực cho Giáo Pháp vì mong muốn 
Chánh Pháp được tôn tại. 

12 “Sự giảng giải về ý nghĩa tiêm ẩn trong Chú Giải của 
các Tạng đã không đem lại lợi ích toàn diện cho các Vị 
tỳ khưu ở khắp các nơi. 

13 (Bởi vì) một số được viết dưới dạng điển tích theo văn 
phạm của tiếng Sthala có bản chất khó hiểu. 

14 Một số đã được tiến hành bằng tiếng nói của xử 
Magadha nhưng được viết dưới dạng pha trộn nào đó 
giữa các ngôn ngữ. 

15 Trong đó còn thấy có nhiễu trường hợp nội dung của 
các đoạn văn không có chủ để, lời giải thích bị lộn 
xôn, ý nghĩa lại khó hiểu. 

16 Do đó, toàn bộ ở đây chưa được đây đủ như thế này, 
làm sao những người xử khác có thể hiểu được ÿ 
nghĩa? 

17 Vì thế, sau khi tách phần lộn xôn giữa các thứ tiếng và 
nắm được toàn bộ ý nghĩa, ta sẽ làm rõ ràng, đây đủ, 
không có lâm lân.” 

18 Phân giải thích Tam Tạng là phân giảng giải các ý 
nghĩa tiềm ẩn có tên là Sărathadipani, Sãrattha- 
manJ]usa, 
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19 ParamatthapakäsinT mahatherehi bhãsItã, 
sattanam sabbabhasanam sã ahosI hitavaha. 


20 ParakkamabhuJo nama Lañkindo puññapaññavä, 
dhammena dasavidhena LahkãraJJamakãray!. 


21 Katvä puññãn1 nekãnI pasanno rafanattaye, 
äyuno pariyosane yathakammamupägamI. 


22 Pitakassa ttkam katva therapI Kassapadayo, 
te yävatayukam thatvã yathakammamupagamum. 


23 Evam aniccatam Jammim ñatväã durabhisambhavam, 
tuvatam väyame dhTro yam niccam amatam padan tI. 


SuJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Pitakattaya-tIkã-vannana 

ni†thitã. 


-=0oOoOo-- 
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19 Và Paramatthappakasim đã được giảng dạy bởi các vị 
đại trưởng lão. Phần giải thích ây đã đem lại lợi ích 
cho chúng sanh thuộc tát cả các loại ngôn ngữ. 


20 Parakkamabhuja, vua xứ Lankã là người có đức độ và 
trí tuệ. Ngài trị vì vương quốc Lanka một cách công 
mình theo đúng mười điều. 


21 Là người có niêm tin vào Tam Bảo, đức vua đã thực 
hiện được nhiêu phước thiện. Đên khi hết tuôi thọ, 
ngài đã ra ải theo nghiệp quả. 


22 Ngay cả các vị trưởng lão ấy như là ngài Kassapa và 
các vị khác, sau khi hoàn tát Sớ Giải của Tam Tạng, 
đã sông đến hét tuôi thọ rồi cũng ra đi theo nghiệp 
quả. 


23 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ đau và 
thân này khó đạt, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bất tử vĩnh viễn. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Sở Giải của Tam Tạng 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 
vì niềm tin của các thiện trí thức. 


--0oOOO-- 
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Navamo Paricchedo: 
Sabbappakarana- 
Kata-Thera-Vannanä 


PitakattayapälT ca Sammasambuddhadesitä, 
te asTti ca satañca sahassam bhãnavãrato. 


PItakattayapälT ca dve lakkhanahuftänl ca, 
pañcasahassam sattasatam paññãsam ganthasankhato. 


PItakattayapä]T ca akkharãnam vasena ca, 
catunavuti lakkhãnIi catusatthisahassam ca. 


Pitakatthakatha sabba Buddhaghosena bhãsItã, 
tesa{thi ca satañc” eva sahassam bhãnavãrato. 


Pitakatthakathã sabba dve lakkhanahutänI nava, 
satta satañca paññãsam gantha sankhyä vasena ca. 


Pitakatthakathã sabba akkharanam vasena ca, 
tenavutilakkhan” eva catusahassamakkhara. 


PitakattayatIkã ca tkacariyehi bhãsitã, 
cha satañc” eva dvattimsa bhãnavãravasena ca. 


PitakattayatIkã ca sankhyäa ganthavasena ca, 
attha paññãsa sahassan1 satasahassãamI ganthato. 


PitakattayafIkã ca akkharãnam vasena ca, 
paññãsa sata sahassam chappaññasa sahassam ca. 


10 Therena Buddhaghosena racitam yam manoramam, 


'VIsuddhimaggam namam tam pItakatthappakãsanam. 


11 Pãtimokkhatthakathã ca Buddhaghosena dh1matä, 


therena racItä esa KañkhävitaranT subhã. 
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Chương Thứ Chín: 
Giảng Giải về Tât Cả các Tác Phầm 
do Các Vị Trưởng Lão Thực Hiện 


Tam Tạng Pali được thuyết giảng bởi đẳng Chánh 
Đăng Giác gồm có một ngàn một trăm tám mươi ba 
(1.183) tụng phẩm (bhãnavãng). 

Tam Tạng Päli có số lượng từ là hai trăm chín mươi 
lăm ngàn bảy trăm năm mươi (295.730). 

Tam Tạng Päli có số lượng mẫu tự là chín triệu bồn 
trăm sảu mươi bốn ngàn (9.464.000). 

Tất cả Chú Giải Tam Tạng do ngài Buddhaghosa 
giảng giải có số lượng tụng phẩm là một ngàn một 
trăm sảu mươi ba (l. 163). 

Tắt cả Chú Giải Tam Tạng có số lượng từ là hai trăm 
chín chục ngàn bảy trăm năm mươi (290.750). 

Tất cả Chủ Giải Tam Tạng có số lượng mẫu tự là chín 
triệu ba trăm lẻ bồn ngàn (9.304.000). 

Và Sở Giải của Tam Tạng được giảng giải bởi các vị 
thây giáo thọ về Sở Giải có số lượng tụng phẩm là sáu 
trăm ba hai (632). 

Sở giải của Tam Tạng có số lượng từ là một trăm năm 
mươi tảm ngàn (158.000). 

Sớ giải của Tam Tạng có số lượng mẫu tự là năm triệu 
không trăm năm mươi sáu ngàn (5.056.000). 


10 Tác phẩm nổi tiếng tên Thanh Tịnh Đạo được thực 


hiện bởi vị trưởng lão trí tuệ Buddhaghosa là bản giải 
thích ý nghĩa của Tam Tạng. 


11 Tác phẩm tuyệt vời Kankhävitaran, Chú Giải của 


Patimokkha, được thực hiện bởi vị trưởng lão trí tuệ 
Buddhaghosa. 
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12 Therena Dhammasirinä thirasllena yã kathä, 
adikammikabhikkhũnam Khuddasikkha susikkhitã. 


13 Therena Buddhadattena racitam yam manoramam, 
Abhidhammaävatäro t¡ laddhanamena vissutam. 


14 Anuruddhena therena Kañcipuravare vare, 
pakaranam katam tena Paramatthavinicchayam. 


15 Anuruddhabhidhanena therena racitamidam, 
paramattham pakãsetum Abhidhammatthasangaham. 


16 Kato yo Saccasankhepo nipunatthavinicchayo, 
Anandattherapadena vicittanayamandIto. 


17 Khemavhayena therena dhimatä Khema namakam, 
pakaranam katam tena ParamatthapadTpakam. 


18 Kaccayena kato yogo SanghanandI pavuttikã, 
payogo Brahmadantena nyäso Vimalabodhiyä. 


19 Saddhammatthitikaãmena Buddhappiyena dhĩmatä, 
therena racitä esa Rũpasiddhyabhidhanakã. 


20 Saddhammatthitikamena Moggallaänena dhĩmatä, 
therena racitä esa AbhidhanappadIpikã. 


21 Buddharakkhitanamena therena racitam Idam, 
Jinalañkarasatthañca satthugunam alañkatam. 


22 Medhankarabhidhanena therena thiracetasa, 
Jinacaritamidam tena racItam yam manoramam. 
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Diệu Pháp Yêu Lược Tác Phẩm của các vị Trưởng Lão 





12 Tài liệu giảng giải tên Khuddasikkha dành cho các vị 
tân thọ ft} khưu khéo được thực hiện bởi trưởng lão 
Dhammasiri là vị nghiêm túc về giới. 

13 Tác phẩm tuyệt vời nồi tiếng với tên được thừa nhận 
là Abhidhammavatara được thực hiện bởi vị trưởng 
lão Buddhadata. 

14 Tác phẩm Paramatfthavinicchaya được thực hiện bởi 
trưởng lão Anuruddha ở trong thành phố tráng lệ 
Kancipura. 

15 Tài liệu Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhamma- 
saneaha) được thực hiện bởi trưởng lão Anuruddha 
nhằm để giải thích về Chân Đề. 

16 1âả¡ liệu Saccasankhepa được thực hiện bởi đệ tử của 
trưởng lão Ânanda là phân phân tích các ý nghĩa vi tế 
bằng nhiêu phương pháp khác nhau. 

17 Tác phẩm tên Khema giải thích về Chân Để được thực 
hiện bởi vị trưởng lão trí tuệ tên Khema. 

1§ Bản tuyên thuyết Sahghanandi do vị Kaccãyana 
chuyên chủ thực hiện; nhờ Brahmadanta gợi ý và 
Vimalabodhi phụ giúp. 

19 Riữpasiddhibhidhanaka đã được vị trưởng lão trí tuệ 
Buddhappiya thực hiện với lòng mong mỏi Chánh 
Pháp được tôn tại. 

20 Abhidhanappadipika đã được vị trưởng lão trí tuệ 
Moggallana thực hiện với lòng mong mỏi Chánh Pháp 
được tôn tại. 

21 Tác phẩm Jinälankärasatha ca ngợi đức hạnh của 
bác Đạo Sư đã được thực hiện bởi vị trưởng lão tên 
Buddharakkhira. 

22 Tác phẩm tuyệt vời Jinacaritam này đã được vị trưởng 
lão có tâm ý cương quyết có danh xưng Medhahkara 
thực hiện. 
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Saddhammasangaho Sabbappakaranakatathera 





23 ParamatthamañJusãa nama Dhammapaälena dhImatfä, 
'Visuddhimaggassa tIkã therena racIfä subhã. 


24 Sãägaramatinamena therena racitamidam, 
'Vinayasangaham nãma vinayatthappakäsanam. 


25 MahabodhTtinamena therena racitä subhã, 
Nissayatthakathä nãma Saccasankhepavamnanä. 


26 MahabodhTtinamena therena racitä subhaã, 
Paramatthavinicchayavannana Mukhamattakä. 


27 Dhammapalena therena ParamatthappadIipanI, 
'Vimanapetavatthũnam vannanä racifä subhã. 


28 Katväa Subodhalankaram Vuttodayamanäakulam, 
Khuddasikkhaya tikãpI tatha Sambuddhavamnanä. 


29 Sangharakkhitanamena therena racitamidam, 
saddhammatthitikãmena säsanodayakamina. 


30 Buddhasihena therena yo Vinayavinicchayo, 
ten” eva racIto sadhu säsanassa ca vuddhiyä. 


31 Buddhanagabhidhanena therena thiracetasä, 
Kankhävitaraniyä ca f{Ikã suracitä subhã. 


32 Dhammapalena therena Paramatthappadrpan, 
Therigatha-atthakathã racitã sa manoramä. 
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Diệu Pháp Yêu Lược Tác Phẩm của các vị Trưởng Lão 





23 Sở giải của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagea) tên là 
Paramatthamafjusa đã được vị trưởng lão trí tuệ 
Dhammapala thực hiện. 

24 Phân giảng giải về ý nghĩa của Luật tên là Vinaya- 
saneaha đã được trưởng lão tên Sagaramafi thực 
hiện. 

25 Tập Sớ Giải tuyệt vời của tác phẩm Saccasahkhepa 
mang tên Nissayatthakatha đã được trưởng lão tên là 
Mahabodhi thực hiện. 

26 Tập Sở Giải tuyệt vời của tác phẩm Paramattha- 
vimicchaya là Mukhamattahaä đã được trưởng lão tên 
là Mahabodhi thực hiện. 

27 Tập Sở Giải tuyệt vời của Vimana-Petavatthu là 
ParamatthadipanT đã được thực hiện bởi trưởng lão 
Dhammapala. 

28 Sau khi đã thực hiện một cách không có lẫn lộn 
Subodhalankara, Vuttodaya, Sở Giải của tác phẩm 
Khuddasikkhäya, và tác phẩm Sambuddhavannanä là 
tương tợ như vậy. 

29 Tập này đã được thực hiện bởi vị trưởng lão tên 
Saneharakkhita là người có lòng mong mỏi Chánh 
Pháp được tôn tại và Phật Pháp được hưng thịnh. 

30 Tác phẩm Vinayavinicchayo đã được chỉnh trưởng lão 
Buddhasiha thực hiện một cách tốt đẹp? vì sự hưng 
thịnh của Giáo Pháp. 

31 Tập Sớ Giải tuyệt vời KankhãvitaranI đã khéo được 
thực hiện bởi trưởng lão tên Buddhanaga là vị có tâm 
ỷ cương quyết. 

32 Paramatthadipan là bản Chú Giải xuất sắc của 
Trưởng Lão Ni Kệ (Therigathad) đã được trưởng lão 
Dhammapala thực hiện. 
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Saddhammasangaho Sabbappakaranakatathera 





33 SãrIputtassa therassa Abhidhammatthasangaham, 
{Ikã sissena therena dhImatã racItä subhã. 


34 Therena Buddhaghosena dhĩmatã racifä ima, 
Dhammapadatthakathã ca Sodattakanidanakã. 


35 Kaccayanena therena racItam yam manoramam, 
Nettippakaranam nama Sambuddhassanumattiyä. 


36 SãaratthasalinT nãma saccasankhepavannanä, 
SãrIputfassa sissena therena racitä subhã. 


37 Ten' eva therapadena säsanuJJotanatthinä, 
aneka khuddakã ganthã racitä te manoramä. 


38 Tipitakanulomami sabbappakaranänl ca, 
katämI yehi thereh1 JIinasasanavuddhiyä. 


39 Sabbe thera mahanäga katvä lokahitam bahum, 
te yavatayukam thatvä yathakammamupagamum. 


40 Evam aniccatam Jammim ñatväã durabhisambhavam, 
tuvatam väyame dhTro yam niccam amatam padan t1. 


SuJanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Sabbappakarana-kata-thera-vannana 
ni{thita. 


--0oOOoO-- 
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33 Táp Sớ Giải tuyệt với của Abhidhammasangaha đã 
được thực hiện bởi một vị trưởng lão là đệ tử của 
trưởng lão Sariputia. 

34 Bán Chú Giải của Pháp Cú (Dhammapäada) có lời dẫn 
giải khéo léo đã được vị trưởng lão trí tuệ 
Buddhaghosa thực hiện. 

35 Tác phẩm xuất sắc tên NeHippakarana đã được 
trưởng lão Kaccaäyana thực hiện do sự gợi ý của bậc 
Toản Giác. 

36 Táp giảng giải tuyệt vời của Saccasankhepa có tên là 
SaratthasalinT đã được một vị trưởng lão là đệ tử của 
ngài Sariputta thực hiện. 

37 Nhiễu tiểu luận xuất sắc đã được thực hiện bởi chính 
người đệ tử của vị trưởng lão ấy vì sự tôn tại rạng 
ngời của Giáo Pháp. 

38 Tất cả những tác phẩm phân tích Tam Tạng đã được 
thực hiện bởi các vị trưởng lão vì sự hưng thịnh của 
Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. 

39 Tất cả các vị đại trưởng lão hàng đầu đã thực hiện 
nhiễu lợi ích cho chúng sanh. Các vị đã sống đến hết 
tuổi thọ rồi ra đi theo nghiệp. 

40 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đại, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bất tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Các Tác Phâm do Các VỊ Trưởng Lão Thực Hiện 
trong cuôn “Điệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--0oOoo-- 


143 


Dasamo ParIcchedo: 
Pitakattaya-Lekhanänisamsa- 
Vannanä 


lto param ptfakattayalekhanänisamsavannanä 
kathetabba. Apl ca parinibbanamañce nipanno bhagavä 
Anandattheram ãmantetväa: “Yo vo Ananda mayä 
dhammo ca vinayo ca desito c` eva paññatto ca, so vo 
mam” accayena sattha. Abhisambodhito yäva parinibbanä 
pañca cattalTsa VaSsãanI bhãsitãni cafuräsTti 
dhammakkhandhasahassam tiftthanti yeva, aham ekakova 
parimibbayamI. Aham pan`” idãn cekakova ovadami 
anussäasaml, may! paribbute Imãn caturäsTt 
dhammakkhandhasahassam caturäsiti sahassabuddha- 
sadisan tumhe ovadissanf anusäsissani ti attano 
dhammakayasankhate sakagarubhite caturasTtisahassa- 
dhammakkhandhavare attanä sambhite caturäasitisahassa- 
buddhavare katvä thapes!. 


Vuttam h' etam Bhagavatä: 


I1 Akkharam ekamekañca Buddharipasamam siyä, 
tasma hi pandito poso likheyya pItakattayam. 


2 CaturäsItI sahassami sambuddhã parimanakä, 
thita nama bhavissanti titthante pitakattaye. 
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Chương Thứ Mười: 
Giảng Giải về Lợi Ích 
của Việc Sao Chép Tam Tạng 


Tiếp đến, việc giảng giải về lợi ích của vẫn đề sao 
chép Tam Tạng cân được đề cập. Hơn nữa, khi năm 
xuống trên chiếc giường vô dư Niết Bàn, đức Thế Tôn đã 
dặn dò trưởng lão Änanda răng: 

- Này Ananda, Pháp và Luật nào đã được ta giảng giải 
và quy định cho các ngươi, Pháp và Luật ấy sẽ là thầy của 
các ngươi khi ta không còn nữa. Kế từ khi đắc chứng quả 
vị giác ngộ tối thượng cho đến lúc vô dư Niết Bàn là bốn 
mươi lăm năm, tồn tại có tám mươi bốn ngàn Pháp Uẫn 
đã được giảng dạy, ta sẽ đơn độc vô dư Niết Bàn. Hơn 
nữa, trong lúc này đây ta còn đơn độc giáo huấn và giảng 
dạy, nhưng khi ta vô dư Niết Bàn rồi, tám mươi bốn ngàn 
Pháp Uân nảy là tám mươi bốn ngàn vị Phật sẽ giáo huấn 
và giảng dạy các ngươi. 

Ngài đã thực hiện và xác định tám mươi bốn ngàn 
Pháp Uấn cao quý là vị thầy của chính bản thân, tương 
đương với Pháp Thân của Ngài, tức là tám mươi bốn ngàn 
vị Phật cao quý được sanh ra từ Ngài. 


Bởi vì, việc này đã được đức Thê Tôn giảng răng: 
L Môi một mâu tự được xem là tương đương với sắc 
thán của đức Phật. Chính vì thể, người trí hãy nên sao 


chép Tam Tạng. 


2 Khi Tam Tạng tôn tại thì số lượng tám mươi bốn ngàn 
bác Toản Giác cũng sẽ được tôn tại. 
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Saddhammasangaho PitakatIayalekhananisamsã 





3 Akkharam ekamekañca satthu parIyattisäsane, 
akkharam buddharũpañca samameva phalam siyä. 


4 Tasma hi pandito poso tividham sampattimicchito, 
likheyya vã likhãpeyya potthake dhammacetiye. 


5 Dasapuññakiriyavatthum tividham sucaritampI ca, 
pũreti lekhiko dhammam pitakattayasaññitam. 


6_ Pariyattim patIpattim pativedhañca sãsane, 
tividhamp1 ca saddhammam paripireti sadhukam. 


7 Akkharam ekamekañca lokanathassa sãsane, 
akkharam buddharũpañca samameva phalam siyä. 


8 Tasma hi pandito poso tividham sampattimicchIto, 
likheyya vã likkhãpeyya akkharam pitakattaye. 


9 Tipifakami sabbami akkharaänam pamänato, 
dve sattatyadhikañc” eva catasso satakotiyo. 


10 Ye pifakãni lekhanti karontI patimã viya, 
dve sattatyadhikañc”eva catasso satakotiyo tI. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Sao Chép Tam Tạng 





3 


Mỗi một mẫu tự trong Pháp Học của bậc Đạo Sư được 
xem là một quả báu tương đương với một sắc thân của 
đức Phát. 


Chính vì thể, người trí mong mỏi sự thành tựu về cả ba 
phương diện thì vị ấy nên sao chép, hoặc khuyên khích 
người khác sao chép vào sách tức là tháp thờ Pháp 
Bảo. 


Người viết lại Pháp Bảo tức là Tam Tạng được tròn 
đu về nên tảng của mười thiện hạnh và sở hành tốt đẹp 
về ba phương diện. 


Vị ấy tròn đủ Chánh Pháp một cách tốt đẹp về cả ba 
phương diện trong Phật Pháp là Pháp Học, Pháp 
Hành, và Pháp Thành. 


Mỗi một mẫu tự trong lời giáo huấn của đẳng Cứu Độ 
chúng sanh được xem nhự là một quả bảu tương 
đương với một sắc thán của đức Phát. 


Chính vì thể, người trí mong mỏi sự thành tựu về cả ba 
phương diện thì vị áy nên sao chép, hoặc khuyên khích 
người khác sao chép máu tự trong Tam Tạng. 


Toàn bộ Tam Tạng có số lượng mẫu tự hơn bôn ngàn 
triệu và bảy mươi hai mẫu tự. 


10 Những ai sao chép Tam Tạng giống như đang thực 


hiện bốn ngàn triệu và bảy mươi hai tượng (Phát). 
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Saddhammasangaho PitakatIayalekhanãnisamsã 





Kosalabimbavannanayam vyam bimbänisamsam 
Bhagavaä vihãrena destam tam  Idhãharitvä 
pIfakattayalekhanäanisamsam kathetabbam. 


I1 Satthussa bimbam karasädiyäa ye 
tepItakass” akkharalekhayanta, 
sabbehI lokehi manäapakäyä 
te teJavanfã surIyäva hont1. 


12 Likhãpayantä pitakassa-m-akkharam 
na pãpunanteva ca 1tthfbhavam, 
atho ˆbhato khyañJanapandakadikam 
sampunnabhãvam samupenti sabbaso. 


13 Likhãpayantã pitakassa-m-akkharam 
upaddavenäpi na mTyareva te, 
visena satthena ca mantakadina 
amittaraJũhi ahimsanTyakã. 


14 Likhãpayantä pItakassa-m-akkharam 
suseftharipe varabrahmape kule, 
bhavanti setthamhi ca khattiye kule 
hTne kule nicakule na Jãyare. 


15 Likhãpayantã pitakassa-m-akkharam 
lokantare petabhave na Jäyare, 
na mũgapakkhã na ca andhabadhira 
catuh” apayehi ca vippamuttakã. 


16 Likhãpayantã pitakassa-m-akkharam 
dukkhena vã so na ca hoti gabbhe, 
dukkham na hoteva viJatakale 
dukkham na hoteva J1Jatamätuyä. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Sao Chép Tam Tạng 





Khi nói về lợi ích của việc sao chép Tam Tạng thì 
cũng nên nhắc lại ở đây là lợi ích của hình tượng đã được 
đức Thế Tôn giảng giải chỉ tiết khi Ngài khen ngợi hình 
tượng ở xứ Kosala: 


11 Những người ghi lại một mẫu tự của Tam Tạng, tương 
đương với việc làm tượng của bậc Đạo Sư, sẽ có được 
hào quang như mặt trời và thân hình xinh đẹp ở tắt cả 
các cối. 

12 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ không bị sanh lên trong trạng thái của 
người nữ, hoặc người vô căn, hoặc người lưỡng căn; 
họ sẽ sanh lên với một thân thể vẹn toàn, lành lặn. 

13 Những người tạo điều kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghỉ lại là những người sống theo hạnh từ bi, sẽ 
không bị chết vì tai nạn, vì thuốc độc, vì vũ khí, vì bùa 
chú, vì các vị vua thù nghịch v.v... 

14 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ sanh lên trong một thân hình đẹp tuyệt 
vời, trong gia tộc Bd-la-môn cao quý, trong gia tộc 
Sát-đế-ly hạng nhất, và không bị sanh trong gia đình 
hạ tiện hoặc gia lộc thấp kém. 

15 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ không sanh vào trạng thái ngạ quỷ ở 
tận cùng của thế gian, sẽ không sanh làm kẻ ngu khò, 
què quặt, mù lòa, hoặc điếc; họ là những người được 
thoát khỏi bồn cði khổ. 

16 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ không phải chịu khổ sở ở trong bào 
thai, sẽ không phải chịu khổ sở lúc chào đời, và người 
mẹ sanh ra họ cũng không bị khổ sở. 
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Saddhammasangaho Pitakattayalekhananisamsã 





17 Likhãpayantã pitakassa-m-akkharam 
sukhena niccam abhivaddhateva, 
dhanena bhogena yasädinapi 
sabbena tesam abhivaddhateva. 

18 Likhãpayantã pitakassa-m-akkharam 
gabbhamhi Jãtã na malena littã, 
semhadina n" eva bhavanti suddhã 
suddhamhi vatthe man1Jatikäva. 

19 Likhãpayantä pitakassa-m-akkharam 
sukhena gabbhe abhivaddhiteva, 
te mãtugabbha abhinkkhamantä 
dhammaãsana otaraka va hontI. 

20 Likhãpayantä pitakassa-m-akkharam 
sahassanentova sudhabhIpiiJ1t3, 
narindasefthehi tath” eva pũjJItã 
bhavanti rãJã varacakkavattino. 

21 Narä ye likhãpenti dhammakkharam te 
manussattabhävam Jahitväana sanfo, 
sace enti devattabhavam manussä 
vimaãane labhante vare cãrurũpe. 

22 Pitakattayamakkharalekhitaväa 
turiyehi varehi varappamadäa, 
parito varamodayare satatam 
atisefthasukham anubhontI ciram. 

23 Likhãpayantä pItakassa-m-akkharam 
tamhã cufã te varadevaloka, 
osanabhute pana attabhave 
sefthattabhavam abhipatthayanta. 

24 Sambuddhabhävam tibhavekasaram 
paccekabodhimpi ca sävakattam, 
sampäapunItvana mahãnubhaävam 
papponti nibbanasukham varaggam. 
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17 Những người tạo điều kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại luôn luôn được tăng trưởng về hạnh phúc, 
tài sản, giàu sang, danh vọng, v.v... T: át cả đêu được 
tăng trưởng cho họ. 

18 Những người tạo điểu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại khi tái sanh vào trong bào thai không bị 
lem lắm bởi đồ dơ, nước giải, v.v... và luôn được sạch 
sẽ như là ngọc quý nằm trên tấm vải sạch vậy. 

19 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại phát triển bình yên trong bào thai. Khi 
được sanh ra từ trong bụng mẹ, họ như người bước 
xuống từ Pháp tọa vậy. 

20 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại được vị trời ngàn mắt (Sakka) dâng nước 
thánh; giống như vị Vua Chuyển Luân được các vị vua 
hùng mạnh tôn vinh vậy. 

21 Những nam nhân tạo điều kiện cho mẫu tự của Giáo 
Pháp được ghỉ lại đến khi từ bỏ thân phận làm người, 
nếu được sanh làm trời thì những người ấy sẽ đạt đến 
những cõi trời cao quý và xinh đẹp. 

22 Những người sao chép mẫu tự của Tam Tạng liên tục 
hưởng sự cao sang, có các néữ nhân quý phải với nhạc 
khí tuyệt vời váy quanh; họ được hưởng sự an lạc tột 
cùng một cách lâu dài. 

23 Những người tạo điễu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghỉ lại mong mỏi thân phận cao quý, đến khi 
chấm dứt cuộc sống và từ trần ở thể gian, sẽ sanh về 
CỐi trời cao quý. 

24 Khi đã thành tựu trạng thái vĩ đại là phẩm vị Toàn 
Giác, Độc Giác, và bản thể Thỉnh Văn là ba mục tiếu 
chỉnh yếu ở thế gian, các vị đã thành tựu điều cao quỷ 
tột cùng là an lạc Niết Bàn. 
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25 Dadanti ye potthakam bandhanam vã 
niväsanam bhãJanam lekhinim vã, 
adhãrakam pipphalikam masim vã 
bhavantI te uttamapaññavanto. 


26 Sayañca lekhanti pare ca lekhä- 
payanti ye ye anumodamãnä, 
te te pI MetteyyajJinassa sIssä 
paññaã bhavIssantI anagatasmim. 


27 Yam Icchitam patthitam vã manuññam 
ve ye pI lekhanti pare bhatim vã, 
dadanti tam tam sukhameva sabbam 
te te labhissanti anaägatasmim. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Pitakattaya-lekhanänisamsa-vannanä 
nitthitã. 


--0oOOoo-- 
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25 Những người nào cúng dường sách vở, hoặc sự đóng 
sách, phòng ốc, bình lọ, hoặc bút viẾI, ghế ngôi, kéo 
cắt, hoặc là mực viết, những người ấy đều trở nên trí 
tuỆ VÕ cùng. 


26 Những người đích thân sao chép, hoặc bảo những 
người khác sao chép, hoặc chỉ tùy hỷ theo sẽ trở thành 
các đệ tử trí tuệ của đấng Chiến Thắng Metteyya 
(Phát Di Lặc) trong ngày vị lai. 


27 Những người sao chép hoặc thuê kẻ khác làm, những 
người áy sẽ đạt được toàn bộ điều họ mong ước, khát 
khao, hay thích thú một cách rất dễ dàng trong ngày vị 
lại. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Lợi Ích của Việc Sao Chép Tam Tạng 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 
vì niềm tin của các thiện trí thức. 


-=-ooOoOo-- 
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Ekadasamo Paricchedo: 
Saddhamma-Savanänisamsa- 
Vannanä 


lto param saddhammasavanänIsamsavannana 
kathetabba. Vuttam c”etam Bhagavatä: 


I_ Yo me passati saddhammam so mam passatI Vakkali, 
apassamano saddhammam mam passepI na passafI. 


Bhagavatä pariyattisäasanassa attanä samasamatthãne 
thapto.Ayam pana saddhammo sabbabuddhehi 
afItanagatapaccuppannehi sakkato garukato mãnito pũjJ1to. 
Yo hi saddhammo sakkato garukato mãntto pũjito so 
Tathagatam sakkaroti garukarot mãneti pũJet nama. 
Vuttam cetam Bhagavatä: 


2 Ye ca attä Sambuddhã ye ca Buddhã anägatä, 
ve cˆ etarahi Sambuddhã bahũnam sokanäsanã. 


3 Sabbe saddhammagaruno viharIimsu viharanti ca, 
atho ˆpI viharIssanti esa buddhãnadhammat. 


4_ Tasma hi atthakamena mahattamabhikankhata, 
saddhammo garukatabbo saram Buddhãnasãsanam. 


5_ Sambuddhanam dve kãyã rũpakäyo sividharo, 
yo tehi desito dhammo dhammakäyo tI vuccatI. 
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Chương Mười Một: 
Giảng Giải về Lợi Ích của Việc 
Lăng Nghe Chánh Pháp 


Tiếp đến, việc giảng giải về lợi ích của vấn đề lắng 
nghe Chánh Pháp cân được đề cập. Bởi vì điều này đã 
được đức Thế Tôn nói đến: 

l “Này Vakkal, người nào thấy Chánh Pháp của ta, 
người. ấy thấy ta. Người không thấy Chánh Pháp, dấu 
có thấy ta cũng như không thấy.” 


Đức Thế Tôn đã xác định vị thế tương đương của Giáo 
Pháp và Pháp Học khi so sánh với bản thân Ngài. Hơn 
nữa, Chánh Pháp này được tất cả chư Phật quá khứ, hiện 
tại, vị lai cung kỉnh, tôn vinh, sùng kính, cúng dường. Cho 
nên, người nào cung kỉnh, tôn vinh, sùng kính, cúng 
dường Chánh Pháp, người ấy được gọi là tôn vinh, cung 
kính, sùng kính, cúng dường đức Như Lai. Và việc này đã 
được đức Thế Tôn giảng rằng: 

2_ Chư Toàn Giác quá khứ, chư Phát vị lai, và chư Toàn 
Giác thời hiện tại là những vị đã điệt tan sâu khổ cho 
nhiễu người. 

3 Theo thông lệ của chư Phật thì chư Phật hiện hữu 
trong ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai đêu là những 
vị cung kinh Chánh Pháp. 

4 Cho nên, người nào mong mỏi sự lợi ích và ước ao 
điều cao cả thì nên cung kinh Chánh Pháp và ghỉ nhớ 
lời giáo huấn của chư Phật. 

Š_ Chư Phát Toàn Giác có hai thân là nhục thân với nét 
huy hoàng và Pháp Thân tức là Giáo Pháp đã được 
các vị ấy giảng dạy. 
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6_ Tifthantatthamabhiññaya akkharänI padãm! pi, 
naãmamatthamabhiññaya bodhib1jamupägam. 


7 Gune bahumhi santamhi saddhammesu hitatthiko, 
dhTro cittam pasadetva dhamme sakkacca gãravo. 


8. Ohãya attano kammam dhammam sotum 1dhãgatã, 
tena sakkacca sotabbo dhammo SambuddhadesIto t1. 


Ekasmim kira samaye Bhagava Sãävatthimm upanIssäya 
Jetavane vihãsI. Tena kho pana samayena äyasma Nando 
upatthanasalayam bhikkhũ dhammiyä kathãya sandassesi 
samãadapes  samutteJesi sampahäsesil poriyäväcäya 
vissatthaya anelagalaya atthassa viññãpaniyä te ca 
bhikkhũ atthikatva manasikatvä sabbacetaso 
samannaharitä ohitasota dhammam sunantI. 


Tadäã pana sathäa mahãjanassa pacchabhattam 
dhammadesanavasane thokam sarram assãsetvä 
upatthakehi saJJitaudakena sunahãto sunivattho suparuto 
hutvã ãyasmato Nandassa dhammadesanäya savanäya 
upatthanasaladvaäram gantvä äviñJanarajjun gahetvä 
tiyamaratim thitakova dhammakatham sutvä desana 
pariyosane sadhukaramadäasl: “Sukathto Nanda 
dhammapariyäayo ”tI. Satthara sadhukare dinnamatteva 
nãgasupannayakkhä ca bhummafthakä devatä ca 
sadhukaramadamsu yãva Brahmalokä ekasadhukãro 'va 
Jãto. 
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6_ Khi biết rõ rằng Chân Lý đã hiển hiện và thấu triệt 
được danh xưng, ý nghĩa, luôn cả các mẫu tự, và từ 
ngữ, người ây đã đạt đến hạt giống giác ngộ. 

7 Bậc trí tuệ tâm cấu lợi ích trong Chánh Pháp thanh 
tịnh và nhiều đức hạnh hãy an trú niêm tin vào Giáo 
Pháp và bày tỏ sự tôn vinh cung kinh. 

§_ Khi đã hoãn lại công việc của bản thân để đi đến đây 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chủ lắng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Nghe rằng vào thuở ấy, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana 
(Kỳ Viên), kế cận thành Sãvatthi. Vào lúc bấy giờ, ở 
trong giảng đường đại đức Nanda đang chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phân khởi đến các vị tỳ khưu 
bằng bài thuyết Pháp với lời nói tao nhã, dễ hiểu, rõ ràng, 
đem lại lợi ích. Các vị tỳ khưu ấy thấy được sự lợi ích, 
nên tập trung toàn bộ tâm ý, chăm chú, và lắng tai để nghe 
bài Pháp. 

Lúc bấy giờ, bậc Đạo Sư sau khi chấm dứt bài giảng 
pháp cho đám đông người sau thời thọ thực, đã nghỉ ngơi 
cơ thê trong chốc lát rồi tắm rửa kỹ lưỡng với nước đã 
được các vị thị giả chuẩn bị sẵn, rồi Ngài đã mặc y tươm 
tất và khoác y tề chỉnh đi đến cửa giảng đường nhằm mục 
đích lắng nghe bài giảng Pháp của đại đức Nanda. Ngài đã 
nắm lấy sợi giây buộc ở cửa và đứng nghe bài thuyết Pháp 
trọn cả ba canh của đêm. Khi bài thuyết giảng chấm dứt, 
Ngài đã ban lời khen ngợi rằng: 

- Này Nanda, bài giảng Pháp được thuyết hay lắm! 

Ngay khi bậc Đạo Sư vừa ban lời khen ngợi, các loài 
rồng, linh điều, Dạ-xoa, và chư Thiên ở trái đất đã ban lời 
tán thán, cho đến cõi Phạm Thiên cũng có vang lên lời 
khen ngợi. 
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Thero tam sutvãa “Satthu sadhukaro esa saddo ”ti 
sañjanitvaä tam khane yeva ca sahasa dhammasanto 
otaritva agantvä Dasabalassa padesu sirasä nipatitvä 
Bhagavantam vanditva: “Kãya velaya bhante Bhagavä 
agatatha tumhe ”t? pucchi. “layä Nanda suttante 
araddhamate tấya velaya ldhãagato ”tU. Thero 
ubbegappato hutvä: “Dukkaramakarttha bhante 
Buddhasukhumalä tumhe svaham Tathagato ägatotI 
Janeyyam ettakampi me nappatIbhäaseyyä ”tI aha. “Aham 
ca Nanda kappasatasahassadhikanam catunnam 
asankheyyanam upari ettakam kalam pãramiyo pũrenfo 
Imass` eva saddhammassa pativijjhanatthaya Vidhura- 
Mahãgovinda-Khuddalaka-Araka-Jotipala-Bodhiparibba- 
Jaka-Mahosadhapanditadl kãlañca paresam dhammam 
desento paññãparamim pũresim. Tathã puritattabhavanam 
tesam parimano natthi Tadä hi paresam dhammam 
desentassa ca parehi desitam dhammam ca mayham tifti 
namã nãhofI ”I. 


Tam pakäsento satthã aha: 


9 Aham hi aparimite kale samsaranto bhavã bhave, 
dhammam kathetum sotuñca mayham titti na vIJJatI. 


10 Kim pan" etarahi Sambuddho sabbaññũi karunalayo, 
lokassa dhammam desetum mayham tiftI na vIJJatIi. 
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Vị trưởng lão nghe được lời khen ấy, biết rằng: “2m 
thanh ấy là lời khen ngợi của bậc Đạo Sư,” ngay lập tức 
đã vội vàng leo xuống Pháp tọa đi đến quỳ xuông đê đầu 
ở chân đẳng Thập Lực đảnh lễ đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn, ngài đã đến đây từ lúc nào vậy? 

- Này Nanda, ta đến đây từ lúc ngươi mới bắt đầu 
giảng bài kinh. 

Vị trưởng lão đã trở nên sửng sốt, nói rằng: 

- Bạch đức Phật, ngài đã quá gắng sức, ngài lại không 
được khỏe. Nếu con biết là đức Như Lai đến thì con đã 
không thuyết nhiều như thế. 

- Này Nanda, khi ta bồi đắp hạnh nguyện Ba-la-mật 
trong thời gian hơn bốn a- tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp 
chỉ nhằm một mục đích là thấu hiểu cho được Chánh Pháp 
này; tương tợ như thế, trong những kiếp tái sanh làm 
Vidhura, Mahagovinda, Khuddalaka, Araka, Jotipäla, du 
sĩ Bodhi, và bậc trí Mahosadha, v.v... không thể ước 
lượng được những lần bản thân ta đã thuyết giảng Giáo 
Pháp này cho những người khác đề thực hành cho tròn đủ 
trí tuệ Ba-la-mật. Bởi vì vào lúc ấy, ta đã không thấy chán 
ngán trong khi thuyết giảng Giáo Pháp đến người khác 
hay lăng nghe Giáo Pháp được người khác thuyết giảng. 


Trong khi giải thích điều ấy, bậc Đạo Sư đã nói rằng: 


9_ Bởi vì trong khi ta luân hôi vô số kiếp ở các cối tái 
sanh khác nhau, ta không thấy chán ngán khi thuyết 
giảng và lắng nghe Giáo Pháp. 

10 Trong thời hiện tại, ta là bậc Toàn Giác, Toàn Tri, là 
hiện thân của từ bị, tại sao ta lại chản ngán khi thuyết 
giảng Giáo Pháp cho thế gian? 
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11 Buddho ˆham bodhay1IssämI 1ti yä patthana kata, 
tena Jato ˆmhi sambuddho handa bodhemI pãnIno. 


12 Timno ˆham tãray1ssämI 1tI yä patthanä katã, 
tena tinno ˆmhi dukkhamha handa tãremIi pãnIno. 


13 Mutto °ham mocay1IssämlI Iti yä patthana kata, 
tena mutto ˆmhi dukkhamhã handa mocemI pãnino. 


14 Ayam dhammo mahantehi sambuddhehIi pakäsito, 
dhamme cittam pasadetvä sotabbo varasaddhammo ti. 


Iti dullabho hi ayam dhammo. “Imasmim jTvaloke sace 
tvam Nanda kappam vã desetum sakkuneyyäsi 
kappamattamp *aham thitakova suneyyan ”t1 Bhagavä 
avoca. Tam sutvä äyasma Nandako: “Acchariyam bhante 
abbhutaam bhante sabbañeyyadhammesu  viditvä 
anuppannassa magøassa uppadetä asañJatassa maggassa 
sañjaneta anakkhatassa magsgassa akkhatä maggaññu 
maggavidui Tathagato. Evam Imam saddhammam attanä 
kathetum vã parehi desitam sotim vã tim vã 
kilamatham vã neva aJJhagamä ”tI. 


Iti ñatvä sakkaccaäyam saddhammo sotabbo tI. 


Nanda-desanäa pathamä. 
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11 Vì đã phát nguyện rằng: “Thành Phật, ta sẽ giúp kẻ 
khác giác ngộ; ` do đó, giờ đây ta đã là bậc Toàn Giác 
nên ta sẽ giúp cho chúng sanh giác ngộ. 

12 Vì đã phát nguyện rằng: “Đã vượt qua, ta sẽ giúp kẻ 
khác vượt qua,” do đó, giờ ta đã vượt qua khỏi khổ 
đau, nên ta sẽ giúp cho chúng sanh vượt qua. 

13 Vì đã phát nguyện rằng: “Được giải thoát, ta sẽ giúp 
kẻ khác giải thoái. ” Do đó, giờ ta đã được giải thoát 
khỏi khổ đau nên ta sẽ giúp cho chúng sanh giải thoái. 

14 Giáo Pháp này đã được các vị Toàn Giác vĩ đại khai 
thị, cần phải có niềm tin nơi Giáo Pháp và nên lắng 
nghe Chánh Pháp cao quỷ. 


Bởi vì Giáo Pháp này khó mà gặp được. Đức Thế Tôn 
đã nói rằng: 

- Này Nanda, trong thế giới chúng sanh này, nếu ngươi 
có thê thuyết giảng một kiếp thì ta cũng có thể đứng và 
lắng nghe trong suốt một kiếp. 

Nghe vậy, đại đức Nanda thưa răng: 

- Bạch ngài, thật kỳ diệu thay! Bạch ngài, thật phi 
thường thay! Đức Như Lai đã hiểu biết tất cả các pháp cần 
được chứng ngộ, đã khai sáng đạo lộ chưa được khai 
sáng, đã biết được đạo lộ chưa được biết đến, đã thuyết về 
đạo lộ chưa được đề cập đến, là người biết và rành rẽ về 
đạo lộ Ấy; như thế mà vẫn không chán ngán hoặc mệt mỏi 
khi đích thân thuyết giảng về Chánh Pháp này hoặc lắng 
nghe sự thuyết giảng của những người khác. 


Sau khi đã biết như thế thì nên lắng nghe Chánh Pháp 
này một cách nghiêm trang. 


Bài thuyết giảng của Nanda là thứ nhất. 


lóI 
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Idha saddhammassa savanäya nãnã{thãnato ägamma 
dhammasabhamandale sannisinna sannipatitä ye ye hontI 
tehi ca sabbehi sambahumanehi sakkaccayam saddhammo 
sotabbo. Ettha ekacco dhammakathiko: “Esa dhamma- 
kathiko ti Jãnissani ti Icchãcare thatva labhagaruko 
hutvã desesil Tam na mahapphalam. Ekacco attano 
pagunadhammam apaccäsimsamãno paresam dhammam 
desei. Tam mahapphalam So desanamayam 
puññakIriyavatthuñca labhati. Ekacco tattheva dhammam 
sunanto: “lti mam saddho 'ti JãnissatT ”ti icchacaäre thatvä 
labhagaruko hutvã sunati. Tam na mahapphalam. Ekacco 
pana: “Etam dhammasavanam mayham mahapphalañca 
bhavissai ”t hitakamo paramena maducittena 
dhammasavanasaddhayamannägato dhammam sunäiI. 
Tam mahapphalam. Ayampi savanamayam puññakiriya- 
vatthum labhati. Ettha dhammasavane sakkaccasavanassa 
ca sadhukaradänassa ca änisamsam dassanattham Idam 
vatthu: 


Savatthiyam kia ekissa kutimbiyadhitäya sãmiko 
satthu dhammadesanam sutvã: “Na sakkä mayä ayam 
dhammo gihibhũtena pũretum, pabbaJissamI ”ti vihãram 
gantvä aññatarasa pindapatkassa therassa santike 
pabba]1. 
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Vô số người từ khắp các nơi đi đến đây để lăng nghe 
Chánh Pháp, đã tụ họp lại, ngồi xuống trong giảng đường 
của Pháp hội; những người ấy và tất cả những ai có sự tôn 
kính hãy nên lắng nghe Chánh Pháp này một cách nghiêm 
trang. Ở đây, có vị Pháp sư (nghĩ rằng): “Người ta sẽ biết 
răng: Ta là vị Pháp sư;” vị ây thuyết giảng vì sự thôi thúc 
của lòng tham muôn và bị nung nâu bởi lợi lộc và cung 
kính. Việc ấy không có quả báu lớn lao. Có vị thuyết 
giảng Giáo Pháp cho người khác, mong muốn rằng bản 
thân hiểu rõ hơn về Giáo Pháp. Việc ấy có quả báu lớn 
lao. Vị ấy đạt được mục đích của sự thuyết giảng và nền 
tảng của việc hành thiện. Tương tợ như thế, có người khi 
nghe Pháp (nghĩ rằng): “Người ta sẽ biết: Ta là kẻ có đức 
fin;” người ây nghe vì sự thôi thúc của lòng tham muốn và 
bị nung nâu bởi lợi lộc và cung kính. Việc ây không có 
quả báu lớn lao. Lại có người khác (nghĩ răng): “Việc 
nghe Pháp này sẽ đem lại cho ta quả báu lớn lao;” là 
người mong mỏi điều lợi ích, có đức tin khi nghe Pháp, 
người ấy lắng nghe Giáo Pháp với tâm tư vô cùng nhạy 
bén. Việc ây có quả báu lớn lao. Người này đạt được mục 
đích của sự nghe Pháp và nền tảng của việc hành thiện 
trong sự nghe (Pháp). Ở đây, trong việc nghe Pháp có câu 
chuyện này để chỉ rõ lợi ích của việc nghe Pháp nghiêm 
trang và sự bày tỏ hành động tán thán trong việc nghe 
Pháp: 


Nghe rằng ở thành Sãvatthi, người chồng của một cô 
con gái thuộc gia đình giàu có sau khi nghe bài giảng 
Pháp của bậc Đạo Sư (nghĩ rằng): “7ø không thể thực 
hành trọn vẹn G0 Pháp này lrOig cương VỆ lại gia, vậy 
ta sẽ xuất gia,” rồi đã đi đến tu viện và xuất gia với vị 
trưởng lão chuyên hành hạnh khất thực. 
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Ath` assa bhariyam assamikä ayant ñatvä rãjã 
Pasenadikosalo antepuramaharapesl. Ekadivasam ko 
purIso kenacideva karanTyena ekam niluppalakalapam 
adãya antepuram paviftho tam rañño adãsi. Atha räJä 
nïluppalakalapam gahetvä tãsam 1tthinam eke ˆkissäa eke 
"kam miluppalam adäsi. Pupphesu bhãJiyamaänesu sã 1tthĩ 
dve hathe pasaretväa pahatthakaram dassetvä, 
upasinghitva parodi. RãJä tassa ubhayakaranam disväã tam 
pakkosapetväa pucchi. Sã attano tutthakaranañca 
roditakaranañca kathenti aha: 


15 Mayham samikatherassa mukhagandho paväyatI, 
uppalam va sarantanam parodämi rathesabha. 


16 Tassa assäsapassäso sasugandho paväyatI, 
pahãya so gato rãja sarItvä tam parodayin tI. 


Yãva tatyam kathite pI räJä asaddhanto puna divase 
sakalaraJanivesane sabbamalavilepanäadisugandhe bahi- 
karapetva Buddhapamukhabhikkhusanghassa äsanäani 
paññãpetvä Buddhapamukham bhikkhusangham 
nimantetvä äsanesu nisldapetva mahadanam datvä 
bhattakiccapariyosane tam 1tthim evamaha: 
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Khi ấy, vua Pasenadi của xứ Kosala biết rằng: “Đây là 
người thiếu phụ không chồng,” nên đã cho đem về hậu 
cung. Một ngày nọ, có một người đàn ông vì công việc 
cần thiết nào đó đã mang theo một bó hoa sen xanh đi vào 
hậu cung và đã dâng vật ấy lên đức vua. Khi ấy, đức vua 
sau khi nhận bó hoa sen xanh đã cho mỗi một người trong 
đám nữ nhân ấy một đóa hoa sen xanh. Trong khi các đóa 
hoa được phân phát, người đàn bà ấy đã vươn hai tay ra lộ 
vẻ mừng rỡ, nhưng khi ngửi được mùi hương đã òa khóc. 
Đức vua đã nhận thấy cả hai trạng thái của cô ta nên cho 
truyền lệnh đến hỏi. Khi giải thích về nguyên nhân của 
trạng thái vui vẻ và nguyên nhân về hành động khóc lóc 
của bản thân, cô ta nói rằng: 


15 1âu chúa thượng, có mùi hương được tỏa ra từ miệng 
của vị trưởng lão chống của thiên, chính đóa hoa sen 
làm thiệp nhớ đến nên òa khóc. 


16 Tiâu bệ hạ, hơi thở ra thở vào của vị ấy được tỏa ra có 
mùi thơm. Giờ vị áy đã bỏ đi rồi, do nhớ đên chông 
nên thiệp khóc. 


Mặc dầu được giải thích đến lần thứ ba, nhà vua cũng 
vẫn không tin. Cho đến ngày hôm sau, nhà vua đã ra lệnh 
đem ra khỏi hoàng cung tất cả các thứ có mùi hương như 
các tràng hoa, son phấn, v.v..., rồi ra lệnh chuẩn bị chỗ 
ngồi cho hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu, rồi đã 
thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có đức Phật dẫn đầu. Sau khi 
đã an vị chỗ ngôi cho các vị và dâng cúng cuộc đại thí, 
đến khi bữa ăn được chấm dứt, nhà vua đã nói với người 
đàn bà ấy như vây: 
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“Kataro so thero?” ti “Esa deva thero” ti. Tato rãjã 
satharam  vanditvä: “Bhane tumhehi saddhimm 
bhikkhusangho gacchatu tumhãakam  asukathero 
anumodanam karotũ” ti ãha. 


Atha sattha tam bhikkhum thapetvä vihãram gato. 
Atha thero anumodanavatthum äraddhamatte sakala- 
raJjanivesanam gandhakappiiraka-candana-kalala-gandha- 
pũram viya Jãtam. Sa räãjä “Saccam eva sã bhãsafT ”ti 
pas1ditväa punadivase sattharam tam karanam pucchi. Atha 
Bhagavã: “Ayam mahãräJa atfte dhammakatham sunanto 
pañcavannäya pltlyä phu†asarro uddhagsalomo tãya 
pilyä parIpiritasarro ahosil. Tassa sã pII mukhato 
nikkhamitvä sadhu sadhũti sadhukaram pavatftesi. So tathä 
dhammam assosl. Tam mũlao tena mahãräja 
ayamãanisamso laddho” t¡ acikkhi. Yatthaha: 


17 Saddhammadesanäakaäle sadhu sadhũti bhãsato, 
makkhato vãyati gandho uppalam va yathodake °tI. 


18 Madhurabhãsitam sambuddhabhãasitam 
madhuradhammamimam supasamsiyam, 
madhurabhaãratiyä matimã naro 
madhurarävamukho sasugandho. 
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- Vị trưởng lão ấy là vị nào? 

- Tâu bệ hạ, vị trưởng lão kia. 

Sau đó, đức vua đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và nói rằng: 

- Bạch ngài, xin thỉnh ngài và hội chúng tỳ khưu về 
trước và giao cho vị tỳ khưu tên này của ngài tùy hỷ 
phước báu. 


Khi ấy, bậc Đạo Sư đã để vị tỳ khưu ấy lại và đi về tu 
viện. Sau đó, khi vị trưởng lão vừa mới bắt đầu việc tùy 
hỷ phước báu, khắp cả hoàng cung dường như được tràn 
ngập bởi hương thơm của long não, trầm hương, và dầu 
mè. Nhà vua đã tin rằng: “Nàng fa đã nói sự thật,” và 
ngày hôm sau đã hỏi bậc Đạo Sư nguyên nhân của sự 
việc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã phân tích rằng: 

- Tâu đại vương, vào thời quá khứ người nảy trong khi 
lắng nghe bài thuyết Pháp, có cơ thể đã sanh khởi năm 
hiện tướng của pháp hỷ, lông dựng đứng lên, và cơ thể 
được tràn ngập bởi pháp hỷ ấy. Vị ấy đã chính miệng nói 
lên rằng: “Lành thay, lành thay?” và trong khi bày tỏ hành 
động cô vũ, vị ây vẫn lắng nghe Giáo Pháp. Tâu đại 
vương, do nguyên nhân ây mà vị ây đã đạt được điều lợi 
ích trên. Về việc này, có lời nói rằng: 


17 Trong thời gian của buổi thuyết giảng Chánh Pháp, 
nhờ câu nói: “Lành thay, lành thay!” nên có hương 
thơm tỏa ra từ miệng nhự là hương của hoa sen ở 
trong hồ nước vậy. 


18 Lời giảng của đẳng Toàn Giác là lời nói ngọt ngào. 
Người nhiệt tình khen ngợi Giáo Pháp cao quý nảy là 


người có được trí tuệ, có lời nói ngọt ngào, miệng có 
mùi thơm, và giọng nói thanh tao. 
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Ayam sakkaccasavanassa ca sadhukaradänassa ca 
änisamso ft passamanena sakkaccäyam saddhammo 
sotabbo t. 


Sãadhukãäradänam dutiyam. 


19 Saddhammasavanatthäya sannisinnä 1dhãgatä, 
tappasadakatam cittam katva dhammam sunantu tam. 


Ekasmm samaye sattha Sãvatthiyam upanissãya 
Jetavane viharanto. 


20 Tathagato Sanghavarena saddhim 
brahmehi devehi ca pũJIyamãno, 
Jino Janaänam anukampayanto 
Buddho tadã suttamidam abhãsI. 


“Dve 'mani bhikkhave dãnãnl. Katamanil dve? 
Amisadãnañca dhammadãnañca. Imãni kho bhikkhave 
dve dãanãm. Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam 
dãnãnam yadidam dhammadãnan tr. 


Esa dhammo nama Satipaffhana-Sammappadhãne, 
Iddhipada-Indriya-Bala-BoJjhanga-AtthangIkamagga- 
Ariyasacca-VIpassana-Aggaphala-NIbbana-dipako  eso 
vuccati dhammo ti. 


, Angufara ÌL, tr. 13. 
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Đây là lợi ích của việc nghe Pháp một cách nghiêm 
trang và sự bày tỏ hành động tán thán. Với người đã biết 
được điều ấy thì nên lắng nghe Chánh Pháp này một cách 
nghiêm trang. 


Sự bày tô hành động tán thán là thứ hai. 


19 Những người đã đi đến đây và cùng nhau ngôi xuống 
đề nghe Chánh Pháp, xin hãy làng tâm thanh tịnh và 
lăng nghe Giáo Pháp này. 


Vào một thuở nọ, bậc Đạo Sư ngự tại Jetavana (Kỳ 
Viên) ở gân thành Sãvatth1. 


20 Trong lúc đức Như Lai cùng với hội chúng cao quỷ 
đang được các vị trời ở cối Phạm Thiên cúng dường, 
khi ấy đức Phật, đáng Chiến Thắng, đã khởi tâm 
thương xót chúng sanh và thuyết lên bài kinh này: 


- Này các tỳ khưu, đây là hai loại bồ thí. Hai loại ấy là 
gì? Bồ thí tài vật và bố thí Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, 
đây là hai loại bố thí. Này các tỳ khưu, loại cao thượng 
trong hai loại bố thí này chính là bố thí Giáo Pháp. 


Giáo Pháp này chính là Sự Thiết Lập Niệm, Chánh 
Tinh Tấn, Nền Tảng của Thần “Thông, Quyên, Lực, Giác 
Chi, Tám Chị Đạo, Minh Sát Chân Lý Cao Thượng, Quả 
VỊ cao cả, hải đảo Niết Bàn, điều ấy được gọi là Giáo 
Pháp. 
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Idha pana yo kocl puññakamo ullapanasabhäva- 
sahitenäpI manena tam suneyya. Yo hị yam kiñc! 
navañganan sãsananam sutfageyyädikanam cftesam 
aññataram ãmisanirapekkho hutvä saddhammeva garum 
katvãä suttam —pe— vã vedallam vã dhammam deseti 
idam dhammadanam uttamadänan tI vuccafI. 


SacepI hi yo imam cakkäväalagabbham nirantaram 
palankam katvaä tatha nisnnanam  Buddha- 
Paccekabuddha-khrnasavanam kadaligabbhasadisam 
sukhumamahagshan civaran dadeyya, tasmim 
samäagame đãnassa anumodanattham catuppadikäya 
gathaya kataanumodana ˆva setthä. Tam kissa hetu? Tam 
hi dãnam tassä gãthãya solasim kalam na agghatI. 


Evam dhammam desentassä 'pi mahanisamso ãha, 
atha vã pana sunantassa 'pi mahãnisamso. Yena ca 
puggalena tam dhammasavanam kãrftam tassä 'pi 
anisamso mahãäã hot. Puna tatharipäy` eva parisäya 
salimamsodanassa  anekasupavyañjanassa  panitassa 
pndapätassa  pate piretva dinnadanato ”p1, 
sappInavanrtatelamadhuphanitasakkaradinam patte 
piretvä dinnabhesaJJjadanato 'pI, Mahäviharasadisanam 
viharanam Lohapäsädasadisanañca päsãädaãnam anekasata- 
sahassanl kãretvä dinnasenäasanadanato 'pI, dhamma- 
dãnameva settham. 
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Hơn nữa, nơi đây người nào mong mỏi phước thiện 
lắng nghe Giáo Pháp với tâm ý tập trung và bản tánh tán 
dương, hoặc người nào thuyết giảng Giáo Pháp dầu là thê 
Kinh (5a), —(như trên)—, hay thể Jedalla sau khi đã 
bày tỏ sự kính trọng đến bất cứ phần nào trong chín thê 
loại của Chánh Pháp như là Sa, Geyya, v.v...mà không 
nghĩ đến tài vật; sự bố thí Giáo Pháp này được gọi là sự 
bố thí tối thượng. 


Nếu có người bồ thí các y vô cùng giá trị và mịn màng 
tợ như thân cây kadali đến chư Phật Toàn Giác và Độc 
Giác đã đoạn tận các điều ô nhiễm ngồi kiết già chật hết 
bầu trời của thế giới này, sự tùy hỷ phước báu được thực 
hiện băng lời kệ ngôn chỉ có hai dòng để khen ngợi sự bố 
thí ở nơi hội chúng ấy lại thù thắng hơn. Điều ấy có 
nguyên do thế nào? Bởi vì sự bố thí ấy không giá trị bằng 
một phần mười sáu của câu kệ ngôn ấy. 


Đức Phật đã nói như vầy: Có sự lợi ích lớn cho vị 
thuyết giảng Giáo Pháp, hoặc là cũng có sự lợi ích lớn cho 
người lắng nghe. Với người khiến cho người khác lắng 
nghe Giáo Pháp, lợi ích cho chính người ấy cũng lớn lao. 
Hơn nữa, so sánh với sự bố thí được thực hiện bằng cách 
đặt đầy bình bát đồ khất thực thượng hạng gồm có cơm 
gạo mới si và thịt với nhiều loại canh và xúp đến hội 
chúng có hình thức như thế này; hay so với sự bố thí 
thuốc chữa bệnh được thực hiện băng cách để đầy bình 
bát với các vật giá trị như sữa chua, sữa đông, dầu, mật 
ong, đường mía, v.v...; hay so sánh với việc bố thí chỗ 
ngụ được thực hiện sau khi đã xây dựng hàng trăm ngàn 
tu viện như là Mahãvihara (Đại Tự) và đại sảnh như là 
Lohapasãda; sự bố thí Giáo Pháp vẫn thù thăng hơn. 
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Anathapindiko gahapati hi Jetavanaviharakaranattham 
attharasahi kofihi bhũmim santharitvä kini aftharasahi 
koihi pasadam kãresi af{tharasahi koflhi viharamaham 
akasi. Evam catupaññasakotthi katapariccägato ˆpI. Tathã 
Pubbarame Visakhãya ca mahã-upasikäya kãrite päsade 
sa navahi koghi bhũmim kini navahi kofhi pasadam 
karesl navahi kofihi viharamaham akãasi evam 
sattavIsatikotidhanapariccägato 'pI, fasmim samagame 
antamaso catuppadikaya gathäya anumodanavasenäplI 
tatha pavatitan dhammadänameva seftham. Kim 
karana? Evaripani hi puññãni ye khattiya-brahmana- 
gahapati-mahãsäala karonti, te dhammam sutvã va karonti 
no asufvä. Sace 'pI Ime sattä dhammam na suneyyum 
ulunkamattam yãgumpi katacchumattam bhattampi na 
dadeyyum. Iminä kãranena sabbadanchi dhamma- 
dãnameva settham. 


Apl ca thapetva Buddha-Paccekabuddhe ca ye c° aññe 
sakalakappam deve vassante udakabindun ganetum 
samatthäya paññãya samannägatä SãrIputtadayo ˆpI attano 
dhammatäya sotäpattiphaladini adhigantum nãsakkhimsu, 
Assajittheradihi kathitadhammam sutvä sotäpattiphalam 
sacchikarimsu, safthu dhammadesanaya sävakaparamI 
ñãnam sacchIkarImsu. 
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Thậm chí so sánh với sự xả tài được thực hiện với năm 
mươi bốn &o/¡ như sau: Bởi vì mục đích xây dựng tu viện 
Jetavana (Kỳ Viên), gia chủ Anathapindika đã mua sau 
khi trải ra trên mặt đất mười tám ngàn #o/i, cho xây dựng 
tòa nhà hết mười tám ngàn &ø/¡, thực hiện lễ khánh thành 
tu viện hết mười tám ngàn ko/¡; hay so sánh với sự xả tải 
hết hai mươi bảy ko/¡ như sau: Sảnh đường được vị đại tín 
nữ Visakhã xây dựng ở Pubbarama cũng tương tự, mua 
đất hết chín ko/¡, xây dựng sảnh đường hết chín &o/¡, thực 
hiện lễ khánh thành hết chín &o/¿; thậm chí sự bố thí Giáo 
Pháp được thực hiện ở nơi đây dầu chỉ là sự tùy hỷ phước 
báu bằng lời kệ ngôn chỉ có hai câu dòng ở nơi hội chúng 
ấy lại thù thăng hơn. Lý do như thế nào? Bởi vì, những 
người giàu có như Sát-đề-ly, Bà-la-môn, và gia chủ thực 
hiện những phước thiện như thế ấy sau khi đã lắng nghe 
Giáo Pháp, họ sẽ không thực hiệu nếu không có lắng nghe 
Giáo Pháp. Nếu những chúng sanh này không lắng nghe 
Giáo Pháp thì họ sẽ không bồ thí thức ăn cho dù một vá 
cháo hoặc một muỗng, cơm. Chính vì lý do này, việc bó 
thí Giáo Pháp là thù thăng hơn tất cả các loại bố thí. 


Hơn nữa, ngoại trừ Phật Toàn Giác và Phật Độc Giác, 
còn các vị khác như ngài SãrIputta, v.v.. .dầu có đạt được 
trí tuệ đầy đủ để đếm các giọt nước mưa trong khi trời 
mưa cả kiếp, cũng không thể chứng đạt các quả vị như là 
Nhập Lưu, v.v... nhờ vào bản thể của chính bản thân họ; 
các vị ấy chứng được quả vị Nhập Lưu nhờ nghe Giáo 
Pháp được thuyết giảng bởi các vị như là trưởng lão 
Assaji, v.v... rồi nhờ sự giảng giải Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư mới chứng ngộ được Trí Tuệ Ba-la-mật của vị 
Thinh Văn. 
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SãrIputtatthero ˆ'pI Bhagavato dhammadesanam sutvä 
saha arahattamagsena solasa ñãnãni patibuljhi. So hị 
patiladdhapañño vuddhipattapañño vepullapañño 
mahãapañño puthupañño vipulapañño gambhirapañño 
asamantapañño bhũrpañño bahulapañño siphapañño 
lahupañño hãsupañño javanapañño tikkhapañño 
nibbedhikapañño hutväa sävakaparamiñanappatfo Jato. 


Karanena IminäapIL sabbesan dãnanam dhamma- 
dãnameva settham uttamam pavaram aggamakkhãyatI ti. 


Idameva dhammadänasaññaya sattharam 
upasankamitvä dasasahassacakkaväladevatahi purakkhato 
Sakko devanamindo Bhagavantam vanditväa pucchi: 
“PBhante kataradanam dãnesu uttamam? Kataro raso 
rasesu uttamo? Katarä rafT raffsu uttama? Tanhakkhayo 
kasma Jetthako ”t1? 


Atha satthã tassa cattiro pañhe vissaJjento Imam 
gãtham aha: 


21 Sabbadanam dhammadãnam jJinäti 
sabbam rasam dhammaraso JinãtI, 
sabbam ratim dhammaratI Jinäti 
tanhakkhayo sabbadukkham JinätI. 


Evam satthari Imissä gãathãya catunnam pañhãnam 
attham kathente yeva caturäsiiyä devatäsahassanam 


dhammaãbhisamayo ahosI. 
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Ngay cả trưởng lão Sãriputta, sau khi nghe sự giảng 
giải Giáo Pháp của đức Thế Tôn đã giác ngộ được A-la- 
hán đạo cùng với mười sáu tuệ giác: tuệ thành tựu, tuệ 
quả tăng trưởng, tuệ toàn vẹn, tuệ vĩ đại, tuệ phổ thông, 
tuệ rộng lớn, tuệ thâm sâu, tuệ vô song, tuệ bao la, tuệ 
phong phú, tuệ nhạy bén, tuệ nhẹ nhàng, tuệ vi tiểu, tuệ 
đồng tốc, tuệ sắc bén, tuệ thông suốt, sau đó sự thành tựu 
Trí Tuệ Ba-la-mật của vị Thình Văn đã được sanh khởi. 


Chính vì lý do này, việc bố thí Giáo Pháp được tuyên 
bô là thù thăng, tôi thượng, cao quý, đứng đâu tât cả các 
loại bô thí. 


Điều này có liên hệ đến sự bố thí Giáo Pháp: Chúa trời 
Sakka dẫn đầu chư Thiên trong mười ngàn thế giới đã đi 
đến gặp bậc Đạo Sư, đảnh lễ đức Thế Tôn, và hỏi rằng: 

- Bạch ngài, sự bố thí nào là hạng nhất trong các sự bố 
thí, mùi vị nào là hạng nhất trong các mùi vị, lạc thú nảo 
là hạng nhất trong các lạc thú, sự đoạn tận ái dục đứng 
đầu trong trường hợp nảo? 


Khi ây, bậc Đạo Sư đã nói lên câu kệ này đê trả lời 
bôn câu hỏi của vị trời ây: 


21 Sự bố thí Giáo Pháp thắng tất cả các sự bố thí. 
Mùi vị của Giáo Pháp thắng tắt cả các mùi vị. 
Lạc thú trong Giáo Pháp thắng tất cả các lạc thú. 
Sự đoạn tận ái dục thắng tất cả các khổ đau. 


Chính trong lúc bậc Đạo Sư thuyết giảng, về ý nghĩa 
của bốn câu hỏi băng lời kệ ngôn này như thế, tám mươi 


bốn ngàn vị trời đã lãnh hội Giáo Pháp. 
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Sakko satthu dhammakatham sutvã sattharam vandItvã 
aha: “Bhante cevam jetthake nama dhammadãäane pi 
kimattham amhakam patim na dãpctha, sadhu t1fto 
patthaya no bhikkhusanghassa kathetväa pattim dãpetha 
bhane ”t. Vatva Tathagatam vanditva tikkhattum 
padakkhmam katvã saddhim parisaya devalokameva 
agamasl. Atha Sathä tassãg ratlyä accayena 
bhikkhusangham sannipäatetva cevamaha: “Bhikkhave 
ajjiadm katva mahadhammasavanam vã pakati- 
dhammasavanaam vã nisinnakatham vã antamaso 
anumodanam vã kathetväa sabbasatanam  patim 
dadeyyatha ti “Sadhu bhante” tỉ bhikkhusangho 
sampaticchi. Tato patthaya yävalJjatanapI sabbasattanam 
pattim dentI yeva. 


Evam Buddhagunam vidtva Buddhe Bhagavati 
citappasadam katvä  sakkaccayam saddhammo 
kathetabbo ca sotabbo cã ”t. 


Dhammadänam tatiyam. 
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Sau khi lắng nghe bài thuyết Pháp của bậc Đạo Sư, vị 
trời Sakka đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và nói rằng: 

- Bạch ngài, trong sự bố thí Giáo Pháp được gọi là 
hạng nhất như vậy, sao ngài lại không bảo mọi người san 
sẻ sự thành tựu (phước báu) cho chúng tôi? Bạch ngài, 
thật là tốt đẹp nếu từ nay sau khi thuyết giảng đến hội 
chúng ty khưu, ngải bảo mọi người san sẻ sự thành tựu 
(phước báu) cho chúng tôi. 

Nói xong, vị trời ây đảnh lễ đức Như Lai, nhiễu quanh 
ba vòng rồi cùng với hội chúng trở về lại Thiên giới. Sau 
đó, khi đêm đã tàn bậc Đạo Sư đã bảo hội chúng tỳ khưu 
tụ hội lại rồi đã nói như vầy: 

- Này các tỳ khưu, kể từ nay khi thực hiện cuộc thính 
Pháp lớn lao, hoặc cuộc thính Pháp bình thường, hoặc 
ngồi bàn luận, hoặc ngay cả sự tùy hỷ phước báu, sau khi 
thuyết giảng các ngươi hãy bảo mọi người san sẽ sự thành 
tựu (phước báu) đến tất cả chúng sanh. 

Hội chúng tỳ khưu đồng ghi nhận: 

- Bạch ngài, xin vâng. 

Kế từ khi ấy cho đến tận ngày hôm nay, các vị đều san 
sẻ sự thành tựu (phước báu) đến cho tất cả chúng sanh. 


Như vậy, sau khi hiểu được ân đức của Phật và đã an 
trú tâm tín thành vào đức Phật Thê Tôn, mọi người nên 


nghiêm trang thuyết giảng và lắng nghe Chánh Pháp này. 


Bồ thí Giáo Pháp là thứ ba. 
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22 Ohãya attano kammam dhammam sotum I1dhãgatä, 
tehi sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesiItan t1. 


23_Yam Jaravyadhimaranam g†Ttam 1tthThi bhãsitam, 


tam nisamentI sappañña papponti phalamuttaman tI. 


Katham? Atrte buddhantare kira aññataro puriso satthi 
puttehi saddhimm araññam pavistväa yam kattabbam 
kammam tam karonto divasabhagam khepetväa 
sayanhasamayam af{avito ägamma thito aññataräya 1tthiyä 
attano saradvaramukhe udukkhalam dhaññassa pũretvä 
musalena kottetväa suppena pappothentiyä gĩyamanam 
Idam gTtam assosi: 


24 Dhaññam Iidam musalena pabhinnam 
nifthusakam 1dha tandulamattam, 
rũpam Idampi Jaräya pabhinnam 
passatha atthikasankhalimattam. 
25 Jaräya parimadditam etam milãtacchavi nIssitam, 
maranena bh1JJatI etam maccurãJassa ãmIsam. 
26 Kimimnam ãälayam etam 
nãnäkunapapnritam, 
asucissa bhãjanam etam 
kadalikkhandhasamam 1dam. 
27 Dhaññam Iidam musalena pabhinnam 
kayamidam maranena pabhinnam, 
passatha passatha rũpapabhinnam 
Jãtijaramaranena pabhinnan ti. 


So Iimam gitam sutvä paccavekkhanto “aniccam 
dukkham anattä” tỉ tilakkhanam ãropetvä tattheva 
sahaputtehi paccekabodhim patto. 
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22 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân để ấi đến đây 
nghe Pháp, các vị ấy nên chăm chú lắng nghe Giáo 
Pháp đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

23 Những người có trí tuệ lắng nghe các phụ nữ ca hát 
hoặc nói về sự già nua, bệnh tật, và chết chóc vẫn 
thành tựu được quả báu lối thượng. 


Thế nào? Trong thời quá khứ, vào thời điểm giữa hai 
vị Phật, nghe rằng có người đàn ông nọ đi vào rừng cùng 
với bảy người con trai. Sau khi đã trải qua cả ngày hôm ấy 
cho công việc cần phải làm, đến chiều tối từ rừng đi trở 
về, họ đã đứng nghe người đàn bà nọ, ở trước cửa nhà của 
cô ta, đồ đầy thóc vào cối rồi dùng chày giã, và trong lúc 
đang dùng cái trẹt để sàng sây đã ngâm nga bài hát này: 


24 Hạt thóc này bị vỡ đôi vì cái chày, hết trấu rồi thì còn 
gạo ở đây. Chính cái thân xác này bị tàn tạ bởi tuổi 
già, hãy nhìn xem chỉ côn có bộ xương thôi. 

25 Thân này được bao phú bởi lớp da nhăn nheo và bị 
dày xéo bởi tuổi già. Thân này bị tiêu diệt bởi sự chết 
và là môi ngon của Ma Vương. 

26 Thân này là chỗ trú ngụ của các loài giun sản và được 
chứa đây vô số trùng bọ. Thân này là hũ chứa các sự 
bắt tịnh và yếu đuối giống như thân cây kadali. 

27 Hạt thóc này bị vỡ đôi vì cái chày, thân thể này bị tan 
nát bởi sự chết. Hãy nhìn xem kỹ thân xác này tiêu 
hoại; thân này bị tiêu hoại bởi sanh, lão, và tử. 


Sau khi nghe được bài ca ấy, trong lúc đang suy xét và 
liên tưởng đến ba hiện tướng “vô fhường, khổ não, vô 
ngã,” người ấy cùng với những người con trai đã chứng 
đạt phẩm vị Độc Giác Phật ngay tại chỗ Ấy. 


179 


Saddhammasangaho Saddhammasavananisarmusa 





Atha sayanhakale bhoJanattham “BhuñJatha Idam” ti 
mãnussakehi nimantitä: “Na mayam vikãle bhuñJãma 
Paccekabuddhãä nama mayam” ti, “Sami Paccekabuddhä 
nama tumhãdisa na honftI,” “Atha kidisa honftit(I,” 
“Orohitakesamassukãä kãsayavatthapaticchannä kule vã 
gane vã alagga vatacchinnavalahakäa viya rahumukha- 
muttacandamandalapatibhaga himavante Nandamulaka- 
pabhãre vasantI, evarũpäa ayyä paccekabuddhä” ti. 


Tasmm khane sabbepi hattham ukkhipitväa sisam 
paramasimsu.  Tãvadeva gihlingam antaradhäyl 
samanaliigam pãturahosl, sabbe atthaparikkharadharäa 
kayapatibaddhã ca ahesum. Te äkãse thatvaä mahãjanassa 
ovadam datvä anilapathena utfarahimavante Nanda- 
mũlakapabbharam eva agamimsu. 


Evam gitapariyäpannam aniccadukkhamanattan tI 
dhammam sutvä panditapurisä tam nissäya atfano 
mokkhasukham sadhenti. 

Tasma tenahu poränã: 

28 Jãtigottam kulam rũpam apassitväva pandIto, 


dhammameva thiram katvä sunäti dhammamuttamam. 
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Sau đó đến giờ ăn tối, mọi người đã mời họ dùng cơm: 

- Các người hãy ăn món này. 

- Chúng tôi không ăn vào lúc sái giờ, chúng tôi được 
gọi là Độc Giác Phật. 

- Trời ơi, các người không có giống các vị Độc Giác 
Phật. 

- Vậy thì họ giống thế nào? 

- Họ cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, không bận bỊu với 
gia đình hoặc hội chúng giống như đám mây được phân 
chia bởi làn gió, giống như ánh trăng tròn đã qua khỏi giờ 
nguyệt thực, và sống trong hang động ở chân núi Nanda 
của Hy Mã Lạp Sơn; các ngài như thế ấy mới là Độc Giác 
Phật. 


Vào giây phút ấy, tất cả bọn họ đều đã giơ tay lên sờ 
đầu. Tức thời, hình tướng tại gia biến mất và hình tướng 
Sa-môn đã hiện ra; tất cả bọn họ đều có mang tám món 
vật dụng và giây buộc thân. Họ đã đứng trên hư không 
ban lời giáo huấn đến đám đông dân chúng rồi theo đường 
không trung bay về hang động ở chân núi Nanda thuộc 
phía bắc của Hy Mã Lạp Sơn. 


Như vậy, những bậc trí tuệ sau khi nghe được Giáo 
Pháp là vô thường, khổ não, vô ngã ở trong bài ca rồi 
nương vào điều ấy cũng đạt đến sự an lạc và giải thoát 
cho bản thân. 


Vì thế, các tài liệu cỗ (Porän3) đã nói rằng: 
28 Các bậc trí tuệ, bất luận xuất thân, dòng dõi, gia lộc, 
diện mạo sau khi làm cho Giáo Pháp được vững bên 


rồi lắng nghe Giáo Pháp tôi thượng. 
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29 Gãvivannam apassitvä khiram passeyya pandIto, 
gavaJatam hi yam khTram rasãnam uttamam rasam. 


30 Evam ayampi saddhammo yena kenaci desIto, 
tena sakkacca sotabbo dhammo SambuddhadesiIto. 


31 Dhammam Sambuddhato sutvä paresam desayantI va, 
ve pakäsenti aññesam sabbam tam Buddhadesitan ti. 


Etam attham pana ñatvä sakkaccä *yam saddhammo 
sotabbo ˆtI. 


Dhaññakofthitam catuttham. 


32 Ohaya attano kammam dhammam sotum 1dhãgatã 
tehi sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito. 


33 Yam Jaravyadhimaranam gitam 1tthThi gãyItam 


tam nisamentI sappañña papponti phalamuttamantI. 


Katham? Tass” atthassa ˆ*vibhavattham 1dam vatthum: 


182 


Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 





29 Không cân quan tâm màu sắc của con bò cải, người 
trí nên xem xét (phẩm chất) sữa bởi vì sữa được sản 
xuất từ bò cải và có hương vị hạng nhất trong các 
hương vị. 


30 Tương tợ như thế, đây chính là Chánh Pháp cho dù 
được thuyết giảng bởi bất cứ ai. Vì thế, hãy chăm chú 
lắng nghe Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi đẳng 
Toàn Giác. 


31 Sau khi được nghe Giáo Pháp từ đức Phát Toàn Giác, 
hãy thuyết giảng lại cho những người khác và cho họ 
biết rằng tất cả điểu ấy đã được đức Phật thuyết 


giảng. 


Sau khi đã hiểu rõ ý nghĩa trên, nên lắng nghe Chánh 
Pháp này với sự chăm chú. 


Lúa được giã là thứ tư. 

32 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân để đi đến đáy 
nghe Pháp, các vị ây nên chăm chủ lăng nghe Giáo 
Pháp đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

33 Những người vận dụng trí tuệ để lắng nghe bài ca về 
sự già nua, bệnh tát, và chêi chóc do các phụ nữ ca 
hát vân thành đạt quả báu tôi thượng. 

Thế nào? Câu chuyện này có mục đích khẳng định về 


sự lợi ích ây: 
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SihaladTpe kira eko gaãmo katä mahãjanasanniväso 
ahosl. Tassa gãmassa avidire padumupphalasañchanno 
eko mahãsaro atthi. Tam nissäya manussä sassakhettam 
karontI, tadã ekãa cetikã tasmim yeva rakkhamanä vicaratI. 
Sã tasmm yeva sare padumam samphullitam disvä 
OotarItvä tam bhañjitvä evarũpañca gitam gãyati: 

34 Passamidam padumam sumanuññam 
pandarakesaraväritakinmnam, 

yãva mIlä na pamaddati etam 

sobhati tava pavätI sugandhan tI. 


Tassa gItasaddam sutväa ekapasse sũpeyyapannaharikä 
ekã nam kalambakasakhamalam ocinamäanäa gitam 
anugäyantI aha: 

35 Ettha ca passa IdampI sarram 

yobbanaripadharam sumanuññam, 

yäva Jarä na pamaddati etam 

sobhatI tava karotI ca lilahan t1. 


Tam sutvaä PaduminI: “Yuttamesa vadati handaham 
Imesanam padumanam yathã sabhavam kathetvä puna pi 
Imassa sarTrassa sabhävam kathessamitI, ñatva Idamaha: 
36 Bhãsati sassirikam ramanTyam 

komalapattavibhũsitaripam, 

yäva milã na pamaddati etam 

sobhati täva pavätI sugandhan `tI. 


Pannikãä äha: 

37 Majjati maJjati rũpamadena 
so kusalam na gavesatI loke, 
yäva Jarä na pamaddati etam 
sobhatI tava karotI ca li|ahantI. 
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Nghe rằng ở đảo Tích Lan có một ngôi làng là chỗ cư 
ngụ của nhiều người đã được xây dựng. Không xa lắm từ 
ngôi làng ấy có một cái hồ lớn mọc đây sen và súng. 
Nương vào nơi ấy, dân chúng làm ruộng rây. Lúc bấy giờ, 
có một cô tớ gái thường đi tới lui nơi ấy để canh giữ. Khi 
nhìn thấy hoa sen ở trong hồ ấy được nở rộ, nàng đã lội 
xuống vò nát đóa hoa sen và hát bài ca thế này: 

34 Hãy nhìn đóa hoa sen xinh đẹp này có các cảnh sen và 
tua nhụy bao phú bảo vệ; khi nào nó chưa héo tàn và 
chưa bị dày xéo thì chừng ấy còn xinh xắn và tỏa ngát 
hương thơm. 


Khi nghe tiếng hát của nàng, một cô gái hái lá gia vị ở 
nơi một sườn núi cũng đã hát theo bài ca trong khi đang 
hái hoa ở cành cây Kalambaka: 

35 Ở đây, hãy nhìn xem cái thân xinh đẹp với dáng vóc 
trẻ trung này; cho đến khi nào tuổi già còn chưa phả 
hại thì chừng ấy nó còn xinh xắn và còn đùa giỡn. 


Nghe được điều ấy, cô gái ở hồ sen đã suy nghĩ: “Cô 
ta nói có lý, khi ta đã nói về bản thể thật của những đóa 
Sen này thi ta cũng phải nói đến bản thể thật của cái thân 
này nữa,” rồi nói rằng: 

36 Thân thể khi được trang điểm bởi vải vóc mịn màng 
thì yêu kiểu, đáng được nâng níu, và rực rỡ, cho đến 
khi nào sự tàn tạ chưa phá hại thì chừng ấy thân này 
còn xinh xắn và phảng phất hương thơm. 


Cô gái hái lá đã đáp lại rằng: 

37 Nàng say sưa mê mẫn với sự tự hào về sắc đẹp và 
không để tâm đến các điêu tốt đẹp ở thể gian; cho đến 
khi nào tuổi già chưa phá hại thì chừng ấy thân này 
còn xinh xắn và còn đùa giỡn. 
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Padumnni aha: 

38 Utthitasucittarenupavuddham 
pItIkaram bhamarehi patitam, 
yäva milä na pamaddati etam 
sobhati tava pavätI sugandhan tI. 


Panmkä tassa paduminyä paftvacanam den 
evamaha: 
39 Pakataphullitakokanadam 

surIyälokena taJjTyate, 

evam manussatfagata sattä 

Jarabhivegena maddiyantfI tI. 


Tadã satthimattä bhikkhũ tameva gãmam nissäya 
ekasmimm patiripe padese samaggä vassam vasimsu. 
Sabbe araddhavipassanäa satatam samitam rattm divam 
vutfappayuttä “AJja ajJj` eva arahattam pãpunissama 
sacchikarissamäa ”tI gacchantä pi thiã pI nisinnä pi 
sabbarriyäpathesu  kammatthãnameva manasikatvä 
viharant. 


Atha te bhikkhũ tasmim divase pubbanhasamayam 
nIväsetväa pattacTvaram ädãya gãmam pindäya carIssamä tI 
maggam gacchantä tãsam gitasaddam sunimsu. Atha 
thero sabbe pi bhikkhũ ãmantetvä avoca: “Saccametam 
ävuso yam Imahi kathitam sabbasatnam hi rũpam 
muhuttam ramanTyam phullitapadumasadisan” t¡ tattha 
thitako ˆva te pabodhento aha: 
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Cô gái ở hồ sen nói: 

38 Kñi hoa còn tươi mát, xinh xắn, có phần hoa, nở rộ, và 
đem lại niềm khoái lạc thì còn được loài ong đậu lại; 
cho đến khi nào sự tàn tạ chưa phá hại thì chừng ấy 
nó còn xinh xắn và tỏa ngát hương thơm. 


Đáp lại lời của cô gái ở hồ sen, cô gái hái lá đã nói như 
vầy: 

39 Đóa sen hồng phát triển và nở rộ dưới tác động của 
ánh sáng mặt trời; cũng thể chúng sanh được sanh ra 
với hình tướng nhân loại bị quay cuông dưới sự thống 
trị của già nua. 


Lúc bấy giờ, có sáu mươi vị tỳ khưu hòa hợp đã cư trú 
mùa mưa tại một khu vực thuận tiện kế cận chính ngôi 
làng ấy. Tắt cả các vị ây đều chuyên chú ngày đêm nỗ lực 
thiên quán một cách liên tục và im lặng, với tâm niệm 
rằng: “Ngay chính ngày hôm nay, chúng ta sẽ đại đến và 
chứng ngộ phẩm vị A-la-hán;” họ sống luôn có tác ý đến 
đề mục trong tất cả các oai nghỉ: ngay cả khi đang đi, 
ngay cả khi đứng, ngay cả khi ngôi. 


Sau đó, vào buổi sáng một ngày nọ các vị tỳ khưu ấ ấy 
đã mặc y, cầm y bát (nghĩ rằng): “Chứng 1a sẽ vào làng để 
khất thực,” và khi đang đi trên đường đã nghe tiếng hát 
của hai cô gái ây. Khi ấy, vị trưởng lão đã gọi tất cả các vị 
ty khưu và bảo răng: 

- Này các sư đệ, điều các cô ấy nói là chân lý. Bởi vì 
thân xác của tất cả chúng sanh giống như đóa sen nở rộ 
chỉ đáng yêu trong một chốc lát. 

Trong khi cảnh tỉnh các vị kia, vị trưởng lão đã đứng 
ngay tại nơi ấy nói rằng: 
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40 Etam pãto ”va samaphullam padumam pattakesaram, 
sugandham surabhiväti täva sobhati pankaJam. 


41 Yathã etam Jaram patväa milãti pattakosaram, 
patitam attano mũle kalavannam bhavissatI. 


42 Tath” eväapI Idam rũpam pathamam tãva sobhatI, 
tampI hotI Jaram patvã milãtam padumam yathã ti. 


Vatväa evamaha: “Avuso sabbe sañkhara khayavayä 
asassatasabhavaä, alameva sabbasañkhãresu nibbinditum, 
alam viraljitum, alam vimucchtun ”t Te sabbe 
Samvegam patilabhitväa bhãvitakammatthãnam 
patthapetväa vipassanam vaddhetväa tatth” va saha 
patIsambhidahi arahattam päpunimsu. Thero te bhikkhũ 
attanä saddhim arahattam patte ñatvä evamaha: 


43 SañkharadhammamanIccamanattam 
JãtI-Jarä-cuti-roga-niketam, 
khandhamidam bahudukkhasabhavam 
tam pahãya sivam upagaccha 'tI. 


'Vatva tehi saddhimagamäsiI. 

Evam Tathagata-saddhanmam nãma yena kenacl 
kathitam antamaso cetkäya gitapariyäpannam katvä pI 
tam dhammam sunantaänam SappurIsanam 
mokkhasukhavahã hot. Tena sakkaccayam saddhammo 
sotabbo tI. 


PannikãägTtam pañcamam. 
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40 Đóa sen kia mọc từ bùn vào buổi sảng với cảnh sen và 
nhụy nở đêu đặn, khi ấy vẫn còn rực rỡ và tỏa ngát 
hương thơm. 

41 Giống như đóa hoa đã bị già cỗi rồi thì trở nên héo 
úa, cánh hoa tơi tả, Điễều hiển nhiên là sắc đẹp trong 
bản chất của thân này chỉ có tính cách tạm thời. 

42 Cũng như thể ấy, cải thân thể tốt đẹp như vây cũng chỉ 
rực rỡ lúc ban đâu, đến khi trở thành già nua thì cũng 
giống như đóa sen bị héo tàn vậy. 

Nói xong, vị ấy đã nói thêm như vầy: 

- Này các sư đệ, tất cả pháp hữu vi đều hoại diệt, có 
bản chất không trường tồn; thật vừa đủ để nhàm chán tất 
cả các pháp hữu vi, vừa đủ để lánh xa, vừa đủ để giải 
thoát khỏi chúng. 

Các vị ây sau khi đạt được sự động tâm liền an trú vào 
đề mục đã được tu tập, phát triển minh sát, và đã chứng 
đạt A-la-hán cùng với các Tuệ Phân Tích ngay tại chỗ ấy. 
Khi biết được bản thân và các vị tỳ khưu đã chứng đạt A- 
la-hán, vị trưởng lão đã nói như vầy: 

43 Thán tập hợp này là pháp hữu vi, là vô thường, và vô 
ngã, có nhiễu sự đau khổ là bản chất, và là nơi chứa 
chấp sanh lão bệnh tử; chúng ta hãy từ bỏ nó ẩi và 
thành đạt hạnh phúc. 


Nói xong, vị trưởng lão và các vị ây đã ra đi. 

Như thế, Chánh Pháp của đức Như Lai dù được thuyết 
bởi bất cứ người nào, thậm chí chỉ được kết hợp trong bài 
ca của cô tớ gái vẫn đưa đến giải thoát và an lạc cho các 
thiện trí thức đang lắng nghe Giáo Pháp ấy. Vì thế, Giáo 
Pháp này nên được lắng nghe với sự chăm chú. 


Bài hát của cô gái hái lá cây là thứ năm. 
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44 Ohãya attano kammam dhammam sotum 1dhãgatä, 
tena sakkacca sotabbo dhammo Sambuddhadestto t1. 


Kã katha manussabhitä atthanattham va 
kusalakusalam vã dhammadhammam vã Jänantä yep1 sattä 
tiracchanabhitäã ˆ mandika-uluka-vagguli-miga-maccha- 
ajagara-silutta-sappadayo tiracchanagatä kiñci mattampi 
ajanantä kevalam parehi dhammasajjhaylta dhamma- 
savana-nigghosa-mattameva sutvä tena nigghosena tu{thã 
sarepI saha nimiftaggahanena kãlam katvä anantasmim 
veva bhave attano paramatthasukhasadhakãa ahesum. 


Tatha adto va mandukavathu kathetabbam. 
Mandikavatthumhi ayamäanupubbikathã: Ekasmim kira 
samaye Bhagavä (Campanagare viharali Gaggaräya 
pokkharaniyä tire. Atha kho Bhagavä sayanhasamayam 
Campänagaravasnam dhammam desesil Tadä eko 
manduko tattha gantva Bhagavatfo sare nimittam aggahesi, 
tadä vacchapalako dandamolubbha tithanto tassa sĩse 
sannrumbhtvaã atthasl So tavadeva kalam katvä 
Tavatimsabhavane dvädasa vojanike kanakavimane 
nibbatHi, suttappabuddho viya accharasanghaparivuto. 
Tam attabhavam disvana: “Ahampi nama Idha nibbatto 
kim nu kho kammam akäsin ”ti ävaJJento na aññam kiñci 
addasa aññatra Bhagavato sare nimittazøaham. 
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44 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân để đi đến đây 
nghe Pháp, vị ây nên chăm chú lăng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Sao chỉ có những lời giải thích về nhân loại là hạng 
chúng sanh biết phân biệt điều lợi và hại, thiện và bất 
thiện, đúng pháp và phi pháp? Thậm chí các chúng sanh 
là loài thú như nhái, cú mẻo, dơi, nai, cá, trăn, chuột, răn, 

. dầu là loài súc sanh không hiểu biết được gì, nhưng 
chỉ cần chăm chú lắng nghe âm thanh trong việc thính 
Pháp khi Giáo Pháp được tụng đọc bởi những người khác 
và hoan hỷ với âm thanh ấy, với sự ghi nhớ đặc điểm ở 
giọng nói ây khi chết đi cũng được thành tựu sự an lạc tối 
thắng cho bản thân trong kiếp kế tiếp. 


Về vấn đề này, trước tiên nên nói về câu chuyện của 
con nhái. Sau đây là bài pháp thoại liên quan đến câu 
chuyện của con nhái: Vào một thuở nọ, nghe rằng đức 
Thế Tôn ngự tại thành phố Campä, ở bờ hồ Gaggarä. Lúc 
bấy giờ vào buổôi tôi, đức Thế Tôn đang thuyết giảng Giáo 
Pháp cho cư dân của thành phố Campä. Khi ấy, có một 
con nhái đã đến nơi ấy và chú ý vào đặc điểm ở giọng nói 
của đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, có người chăn bò trong khi 
đứng tỳ người vào cây gậy đã đè (cây gậy) lên trên đầu 
của con nhái. Con nhái ngay sau khi chết đi liền sanh lên 
nơi cung điện bằng vàng rộng mười hai do tuần ở cõi trời 
Tãvatimsa và được hội chúng tiên nữ hầu cận như là vừa 
thúc dậy sau giấc ngủ. Khi nhận ra tình trạng ấy của bản 
thân, vị ấy đã ngạc nhiên: “Ngay cả ta cũng được sanh lên 
nơi này, ta đã tạo nghiệp gì vậy?” nhưng vẫn không tìm 
ra được điều gì khác ngoại trừ việc chú ý vào đặc điểm ở 
giọng nói của đức Thế Tôn. 
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So tavadeva sahavimanena agantva Bhagavato pade 
vandi Bhagavä Jãamtvä 'va pucchanto tãyam veläyam 
Iimam gãathamabhãsi: 


45 Ko me vandatI padãm! Iddhiyä yasasä Jalam, 
abhikkantena vannena sabbã obhãsayam disã 'ti.' 


So devaputto Bhagavantam gathãya aJjhabhãasi: 
46 Manduko' ham pure äsim udake vãrIgocaro, 
tava dhammam sunanfassa avadh1 vacchapalako °tI. 


Bhagavã tassa dhammam desesi. Desanapariyosane 
cafuräsTtiyä pana sahassanam dhammabhisamayo ahosI. 
Devaputtop' sofäpattiphale pattthaya Bhagavantam 
padakkhinam katvä devalokameva pakkãmI. Etamattham 
pana ñatväa atthakaminä pandiena sakkaccäyam 
saddhammo sotabbo ti. 


Manduikassavatthu chat(hamam. 


47 Ohaya attano kammam dhammam sotum Idhãgatä, 
tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito °tI. 


Vaggulinam vatthumhi ayamanupubbikatha: Ekasmim 
kia samaye Bhagaväa devaloke Abhidhammam desiya- 
mãno yadä manussaloke otarat tada ekam nimmita- 
Buddham  Sammasambuddhasadisam devanikäyaänam 
dhammadesanaya abhinmmittvä saggalokato otarato 
Anotattadahe patidaänam patisallanamakäsI. 


Ì Vimãnavathu § ST. L.1. 


192 


Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 





Ngay sau đó, vị ấy đã cùng với cung điện đi đến đảnh 
lễ ở chân của đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dầu biết nhưng 
vẫn hỏi và vào thời điểm ây đã nói lên lời kệ này: 

45 Ai đang chiếu sảng khắp các phương với dung nhan 
thù thẳng, rực rỡ với thân thông và sự vinh quang, lại 
đảnh lễ hai bàn chân của ta vậy? 


Vị Thiên tử đã đáp lại đức Thế Tôn bằng bài kệ: 

46 Con trước đây là con nhái, là loài vật ở dưới nước, là 
loài di chuyển ở trong nước, đã bị người chăn bò giết 
chết trong lúc đang lắng nghe Giáo Pháp của Ngài. 


Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Giáo Pháp cho vị ấy. 
Khi chấm dứt bài thuyết giảng, tám mươi bốn ngàn chúng 
sanh đã thấu hiểu được Giáo Pháp. Và vị Thiên tử ấy sau 
khi đã an trú vào quả vị Nhập Lưu đã nhiễu quanh đức 
Thế Tôn rồi trở về lại Thiên giới. Khi đã biết được ý 
nghĩa này, bậc trí tuệ tầm cầu lợi ích nên chăm chú lắng 
nghe Chánh Pháp. 


Câu chuyện con nhái là thứ sáu. 


41 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chú lắng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
các con dơi: Vào thuở ấy, nghe rằng đức Thế Tôn đang 
thuyết giảng về Vi Diệu Pháp ở cõi trời. Mỗi khi Ngài trở 
vê cõi nhân loại, Ngài đã dùng thần thông tạo ra hình 
tượng Phật giống như bậc Chánh Đăng Giác để thuyết 
giảng Giáo Pháp cho hội chúng chư Thiên, rồi từ cõi trời 
Ngài đã đi đến và trú vào thiền tịnh ở hồ Anotatta. 
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Tasmm kale äyasmato SãrIputtassa Bhagavato 
upatthanam karontassa yam yam dhammakkhandham 
devaloke desitam tam tameva sikkhãpesi. So pI SãrIputfo 
Buddhamukhato sakalam Abhidhammaprtakam uddittham 
ugganhitvä aññatarasmm  guhadväre patidanam 
saJjhayamakãsl Tasmim vasantäi pañcasatappamanäa 
vagguliyo Sare saddamattameva gahetva 
dhammaãrammape thatvä nãpi dhammattham Jananfä evam 
cintesum: “Ayam saddo neva amhäkam pileti nãpI amhe 
bodheti, tasma ye saddãä vã vatthukama panam hantväa 
aññatra savippayogam sabbe te pharusä atikanhã neva 
manoramã, ayampiI Buddho manoharo savanTyo 
pemanTyo” t¡ cintetva dhammaärammanameva katvä na 
bhakkham gavesantä tattheva kalamakamsu. 


Te vagguliyo dhammasavanateJena devaloke ekekassa 
pañcasata-sahassapariväre dvädasa yoJanke kanaka- 
vimane devaccharahi nãnãnaccagTtavaditasanghutthe 
nibbattimsu. Nibbattakkhane devindo  devaganchi 
saddhm sammana karanatthaya dibba-dhùipa-gandha- 
maãlãdrhi pũJetvä evamaha: 


48 Aho sukham devaloke tãdisã no sahãyakã, 
ap1 ca ciram pati{thã uppaJJanftä ca mãnuse. 
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Vào thời bấy giờ, ngài Sãriputta trong lúc phục vụ đức 
Thế Tôn cũng đã được Ngài dạy lại cho những Pháp Uẫn 
đã được Ngài thuyết giảng ở cõi trời. Chính vị Sãriputta 
ấy, sau khi học toàn bộ Tạng Vi Diệu Pháp được giảng 
dạy từ chính miệng của đức Phật, đã tụng đọc để ôn lại ở 
trong một hang động. Có bầy dơi số lượng năm trăm con 
đang sống ở trong hang đó ghi nhận âm điệu của giọng 
đọc và đã lấy làm đối tượng cho tâm thức. Tuy không 
hiểu được ý nghĩa của Pháp (đang được tụng đọc) nhưng 
chúng lại suy nghĩ như vây: “2m thanh này không làm 
chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta cũng không hiểu được 
ÿ nghĩa. Cho nên, những âm thanh nào có dục vọng là 
bản chất, hăm hại mạng sống, lại còn có sự chia rẽ, tất cả 
những âm thanh ấy thô thiển, vô cùng tội lỗi, không có gì 
thích thú; còn đây là đức Phật, có sự thu hút, cần phải 
lắng nghe, cân được quý trọng.” Nghĩ thế, chủng đã an trú 
vào đôi tượng âm thanh ấy và không đi kiếm thức ăn nên 
đã chết tại chỗ đó. 


Chính nhờ vào năng lực của sự lắng nghe Giáo Pháp, 
những con đơi ấy đã được tái sanh trong một cung điện 
bằng vàng ở cõi trời rộng mười hai do tuần và có tùy tùng 
là năm trăm ngàn người cho mỗi một vị, lại còn được náo 
nhiệt bởi vô số các thứ ca vũ nhạc của các nàng tiên nữ. 
Vào thời điểm của sự tái sanh, Chúa Trời cùng với hội 
chúng chư Thiên đã chào đón bằng nhang, hương thơm, 
tràng hoa của cõi trời nhăm bảy tỏ lòng tôn kính và đã nói 
như vầy: 

48 Thật hạnh phúc thay khi chúng tôi có được bạn đồng 
hành như thế này ở cõi trời! Hơn nữa, quý vị đã sanh 


lên và tôn tại cũng đã lâu ở cối người. 
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49 Sãävakã te ca Buddhassa viraJassa bhavIssare, 
Sãriputtassa dhammañ ca sutvä gacchanti nibbutin tI. 


Evam vatvä puna nipatitvä sabbe vaggulidevaputtä 
cĂran devaloke sukhamanubhavitvä tato cavitvä 
brahmanagahapatkule uppajjitva aññamaññasahayakä 
hutvãa vuddhi '*anvaya dhammam sutvä pabbaJitvä 
Abhidhammapitakam ugganhitväa satthakatham 
väcugsgatam katvä na cirasseva sabbe te vipassanam 
vaddhetvä samsaradukkhato muttä khinäsavappannät1. 
Aññatra SãrIputtena ye ye buddhasavakä pathamam 
Abhidhammapttakam sãätthakatham vãcuggatam akamsu 
sabbe te aññamaññasahayaka vaggulidevaputtä viya 
Imasmim loke pakata ahesum. 


Evam sarabhaññamattameva sutva dhamma-p- 
pasadäyassa bahulataya devaloke ca yäva nibbanagamanäa 
sukhamanubhavimsu. 


Tena vuttam: 
50 Kã kathã sakalatthañca ugganhitvä saJJhãyatI, 
tassa namappakaranam vatvä saddhäya puJIya. 


51 Tenˆ eva katakammena bhavantaramanägate, 


sav1JJattha katass” eva vãcugøatañca tantiyä. 


196 


Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 





49 Quý vị sẽ là đệ tử của đức Phật thanh tịnh, sau khi 
lăng nghe Giáo Pháp từ ngài Sariputta sẽ đạt đên sự 
tịch tịnh. 


Nói xong lại cúi chảo lần nữa. Tất cả các Thiên tử (từ 
đơi tái sanh) đã thọ hưởng lạc thú ở cõi trời một thời gian 
dài, sau khi từ trần tại đó đã tái sanh trong các gia tộc Bà- 
la-môn và gia chủ. Họ đều là bạn bè với nhau, đến khi lớn 
lên đã lắng nghe Giáo Pháp, đã xuất gia, đã học Tạng Vi 
Diệu Pháp cùng với Chú Giải với giọng đọc lớn. Không 
bao lâu sau, tất cả các vị ây sau khi khai triển thiền quán 
đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc và được giải thoát 
khỏi các khổ đau của sự luân hồi. Ngoại trừ ngài 
Sãriputfa, các vị nào là đệ tử của đức Phật đã học Tạng VI 
Diệu Pháp trước tiên cùng với Chú Giải bằng giọng đọc 
lớn, tất cả các vị ấy đều là bạn đồng hành với nhau tương 
tợ như lúc làm các vị Thiên tử (từ dơi tái sanh) và đã trở 
nên danh tiếng trong thế gian này. 


Như vậy, chỉ lắng nghe âm điệu của lời thuyết giảng 
với sự tràn đầy niềm tin vào Giáo Pháp, các vị ây đã 
hưởng được an lạc trong cõi trời cho đến khi chứng đạt 
Niết Bàn. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

50 Lời giảng nào mà vị ấy sau khi học toàn bộ ý nghĩa rồi 
đã tụng đọc lại, còn tên và sở hành của vị ấy khi để 
cập đến lại được kính trọng với niềm tịnh tín? 


S1 Chính nhờ vào nghiệp đã làm ấy mà thành tựu trí tuệ 
trong ngày vị lai ở kiếp tái sanh kế, ở đây, việc vị ấy 


đã làm chỉ là đọc lớn tiếng một đoạn kinh. 
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Tena vuttam bhagavatã: 
52 Tiftham tatthamabhiññaya akkharanI padãn1 ca, 
namamatthamabhiññaya bodhib1jamupagami 


53 Abhidhammam pathantaänam 
bhikkhũnam sarabhanane, 
vagguliyo pI nanditväa 
modanti tidivam gatä. 


54 Abhidhammampi vãcetvãä pũJetväa abhivandati, 
lokapatto sivam sukham pacchã nibbanamesatI. 


55 Ye cabhisaranopetä SakyasThassa säsane, 
patitthitäa 1disa pI sutva dhammam mahesino. 


56 Dhammarammanam katvä saddhã cIttena modItã, 
dhammassavanänisamse anubhonti asamsiyä ti. 


Etamatham pana ñatvä atthakãmimnä panditena 
sakkaccayam saddhammo sotabbo tI. 


Vaggulivatthu sattamam. 


Migapotakassa  vatthumhi ayamanupubbikathã: 
Sihaladipe kia Uddalolakavihãram nama ramanTyam 
ekam viharam ahosi, tadã vihãropavane bahũ migasukarä 
vasant. Athekasmm gãme nesäadaputo tasmim 
bahimigasikare disva ckadivasam ckasmimm passe 
kotthakam katvä vanapariyante paqnam bandhitvä 
dhanukalapam paggayha migägamanam olokento 
kotthake atthãs1. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

52 Người biết được ý nghĩa của các mẫu tự và các câu 
văn thì an trú ở đó, biết được danh xưng và ý nghĩa thì 
đạt được hạt giống giác ngô. 

53 Ngay cả các con dơi khi được hài lòng và hoan hỷ 
trong giọng tụng đọc của các vị tÈ khưu đang tụng đọc 
Vi Diệu Pháp đã sanh về cõi trời. 

54 Những người thuyết giảng, cung kính, và đánh lễ Pháp 
Vi Diệu đạt được sự may mãn và an lạc ở thể gian, 
sau đó sẽ tâm câu Niết Bàn. 

55 Và những ai đã nương tựa vào lời Giáo Huấn của vị 
chúa tế của dòng Thích Ca (Sakyd) sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp của vị hiện triết vĩ đại cũng đạt được kết 
quả như thể ấy. 

56 Người có đức tin, có tâm hoan hỷ, không hoài nghỉ lấy 
Giáo Pháp làm đổi tượng của tâm thức sẽ hưởng được 
lợi ích của việc lắng nghe Giáo Pháp. 


Khi đã biết được ý nghĩa này, bậc trí tuệ tầm câu lợi 
ích nên chăm chú lăng nghe Chánh Pháp. 


Câu chuyện về các con dơi là thứ bảy. 


Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện con 
nai tơ: Nghe rằng ở trên đảo Tích Lan có một tu viện xinh 
đẹp tên là Tu Viện Uddalolaka. Lúc bấy giờ, trong khu 
rừng lân cận tu viện có nhiều nai và heo rừng sinh sống. 
Con trai của người thợ săn ở trong một ngôi làng nọ đã 
nhìn thấy nhiều nai và heo rừng ở nơi ấy. Một ngày nọ, 
sau khi thực hiện một chỗ nấp ở ven rừng và buộc lá bao 
quanh khu rừng ấy, người thợ săn đã cầm lấy cung tên 
đứng trong chỗ nấp theo dõi sự đi lại của bầy nai. 
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Atheko migo tattha tattha gocaram ganhitvä pänTyam 
pãtum tittham gacchanto tasmim assamapade dhamma- 
savanatthaya ghutthasaddam Sutvä  pasärltapTvo 
uftuagakanno anokkhittaakkhi anukkhittapado dhamma- 
kathikassa sare nimittam ganhitväa atthasi. Tasmim khane 
nesado tam cekappaharen`" eva vijjhitvä jTvitakkhayam 
pãpesI. 


Atha so kalam katväa tattheva viharavasr Maha- 
Abhayattherassa kanifthikaya kucchimhi patisandhim 
ganhitva dasamasaccayena mãtu kucchito nikkhimitvä 
kamena abhivaddhento sattavassko ahosil Tato tam 
mãtäpitaro Abhayattherassa santikam nesum. So tam na 
cirena kalena pabbaJesl Yo pana kumäaro pubbe 
migabhiten” attana dhammasavananubhãvena 
khuraggeyeva arahattam pãpum1. Tassa pana mãtulatthero 
patladdhapañcabhiñño appattaarahattamagøso hotI. 


Athekasmim divase samanero pan” eso upaJjhäyassa 
santikam agamasi. Ath” ass” upaJJhayo hattham vaddhetvä 
pãnInã candamandalam parimaddanto atthãsi. Samanero 
tam disvä: “Bhante etam rakkhitum vattati ”ti aha. Thero 
pana tassa aggaphale arahatte patitthitabhavam ajJãnanto 
tassa vacanam na samma manasäkäsI. 


200 


Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 





Khi ấy, có một con nai sau khi đã gặm cỏ đó đây đã đi 
đến bến cạn trong khu vực của tu viện để uống nước và đã 
nghe tiếng giảng dạy về lợi ích của việc nghe Pháp. Nó đã 
đứng lại, vươn cô ra, đỏng tai lên, mở mắt to, co một chân 
lên, và an trú vào âm điệu ở giọng nói của vị Pháp sư. 
Vào thời điểm ấy, người thợ săn đã bắn ra một mũi tên và 
đoạt lây mạng sông (con nai). 


Sau khi chết đi, con nai liền tái sanh vào trong bụng 
người em gái của vị đại trưởng lão Abhaya cư ngụ ngay 
tại tu viện ây và sau mười tháng đã được sanh ra khỏi 
bụng mẹ. Thời gian trôi qua, nó đã lớn được bảy tuổi. Khi 
ấy, cha mẹ đã đưa nó đến gặp vị trưởng lão Abhaya. 
Không bao lâu sau, vị trưởng lão đã cho nó xuất gia. Đứa 
trẻ ấy nhờ vào năng lực của việc lăng nghe Giáo Pháp 
trước đây lúc bản thân còn là con nai đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán ngay trong lúc cạo đầu. Vị trưởng lão cậu của 
đứa bé chỉ thành đạt được ngũ thông chứ chưa vào được 
A-la-hán Đạo. 


Rồi vào một ngảy nọ, vị sa di ây đã đi đến bên cạnh vị 
thầy tế độ. Lúc bấy giờ, vị thầy tế độ đang đứng gương 
tay lên và dùng ngón tay để chà xát vào mặt trăng. Vị sa 
di thấy thế liền nói với vị thầy rằng: 

- Bạch ngài, cái này cần phải bảo vệ. 

Vị trưởng lão trong khi không biết răng bản thể đã 
được thành tựu của vị sa đi trong phẩm chất A-la-hán là 
quả vị cao quý nhất nên đã không suy xét chính chắn lời 
nói của mình. 
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Atha samanero Iddhiyä candasahassam aharitväa 
therassa dassetväa: “Bhante candasatam vã candasahassam 
vã candasatasahassam vã aharanam na bhãrIyam, yo pana 
ekameva tanham pajahat so yeva uttamo, tameva 
bhãrIyan” ti vatvä evamaha: 


57 Yo gantvä purIso disvä tirattho va mahambudhim, 
samuddo” yam mayä di{tho bhãsateva apaññavä. 


58 Evamev' idha yo bhikkhu 
kilese kecl attani, 
vikkhambhetväa abhiññanam 
balam laddhãna addhavam. 


59 Appahantväa kilesasam laddhatthoˆ smTti maññatI, 
tanhãdãsavyato so hi amutto yeva vattatI. 


60 Alakkhim asivam bhTimam anapäyam anatthadam, 
yo tanham paJahe bhikkhu so mutto mãrabandhanä tI. 


Tam sutvä thero vipassitväa tadahe yeva arahattam 
pãpun1. 


Atha dutyadivase therakamithka sãmanerena 
saddhim theram nimantesl. 

Thero bhagimim cevamaha: “Upasike tayalja bahũ 
bhikkhũ disvä ciftam pasadetabbam pafivimso pana 
ubhinnam yeva hotũ ”tI. 
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Khi ấy, vị sa di đã dùng thần thông đem lại một ngàn 
mặt trăng cho vị trưởng lão thấy và nói răng: 

- Bạch ngài, việc đem lại một trăm, một ngàn, hoặc 
một trăm ngàn mặt trăng không có khó nhọc; vị nào từ bỏ 
được ái dục thì vị ấy mới là tối thượng, đó mới là điều 
khó khọc. Rồi vị ấy đã nói thêm như vây: 


57 Sau khi đi đến và đứng ở trên bờ nhìn đại dương, 
người nào không có trí tuệ mới nói răng: “Ta đã thảây 
được biên này. ” 


58 Tương tợ như vậy, nơi đây vị ft} khưu chỉ diệt trừ được 
một vải phiên não nào đó trong nội tâm và đạt được 
năng lực của thân thông một cách tạm thời. 


59 Sau khi điệt được một í1 phiên não lại nghĩ rằng: “Ta 
đã đạt được mục đích, ” chính vị áy là nô lệ của ải 
dục, chưa được giải thoái, và phải chịu luân hồi. 


60 VỊ f) khưu nào từ bỏ lòng ái dục, sự suy vong, Xui xẻo, 
nổi sợ hãi, sự không may măn, không lợi ích, vị ây 
được giải thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


Nghe vậy, vị trưởng lão đã quán xét và đạt được phẩm 
vị A-la-hán trong ngày hôm ây. 


Vào ngày kế đó, cô em gái của vị trưởng lão đã thỉnh 
mời vị trưởng lão cùng với vị sa di. 

Vị trưởng lão đã nói với cô em gái như vây: - Này nữ 
cư sĩ, hôm nay khi nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu, cô nên 
hoan hỷ tâm, và hãy chuẩn bị phần cho hai vị thôi. 
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Tam pesetva pubbanhasamayam nIiväsetva 
pattacTvaramadãäya timsasahassamattehi bhikkhũhi 
saddhimagamasl. Sã tam disva dvinnam mãtulä- 
bhagimeyyänam ãsanan paññapesl Tãni tesam 
anubhavena timsasahassamatani ahesum. Tesam 
vevanubhavena tassa gehampi vaddhi bhikkhũ 
pattapatfäsane nisidimsu, täya dvinnam yeva patiyäditam 
supavyañJanadim sabbam timsasahassamattanam 
bhikkhũnam yävadattham pahonakam ahosl. 


Bhuttavasane kho upäasika bhattãnumodanattham 
samanerassa pattam ganhI. So pI tesam maJjhe mangalam 
vaddhento madhurabharaimn nicchaãrento dhammam 
desesl. Desanavasane maãtäpitadim katvä pañcakulasatäni 
sofapattiphale patitthahimsu, bahuno jJanassa sã desanäa 
satthikã ahosI. 


61 Desentevam vIpinaJamiga saddamatte nimittam, 

laddhäã dhammam manuJavibhavam cãpavaggam 
labhanti. 

Saddhäã buddhe vihfamatima sadhu sutväna 
dhammam, 

kimno sagøe ramatI muninã vannanTye vimãne 'tI. 


Migapotakavatthu atthamam. 
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Vào buổi sáng, sau khi cho người báo tin, vị trưởng 
lão đã mặc y cầm y và bình bát đi đến cùng với ba mươi 
ngàn vị tỳ khưu. Cô em gái khi nhìn thấy vị ấy đã chuẩn 
bị chỗ ngồi cho hai cậu cháu. Do thần thông của hai vị, 
hai chỗ ngồi đã biến thành số lượng ba mươi ngàn. Cũng 
do thần thông của chính họ, ngôi nhà của cô ta cũng đã 
lớn lên, và các vị tỳ khưu đã ngôi xuống chỗ ngôi theo thứ 
tự. Xúp và các thức ăn được cô ta chuẩn bị chỉ cho hai 
người đã trở thành đầy đủ cho yêu cầu của tất cả số lượng 
ba mươi ngàn vị ty khưu. 


Khi bữa ăn hoàn tất, người nữ cư sĩ đã nhận lẫy bát 
của vị sa đi để được lợi ích của sự tùy hỷ phước báu về 
bữa ăn. Vị sa di ấy, trong khi làm tăng trưởng phước lành 
ở giữa hội chúng, đã thuyết giảng Giáo Pháp với âm thanh 
được phát ra êm dịu. Lúc chấm dứt bài Pháp, người cha, 
người mẹ, v.v... và năm trăm gia đình đã an trú vào quả 
vị Nhập Lưu; bài thuyết giảng ấy đã có được sự lợi ích 
cho nhiều người. 


61 Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng như thế, 
những con nai sanh ra ở rừng chỉ trú vào đặc điểm 
của âm thanh còn đạt được sự hưng thịnh trong kiếp 
người và sự giải thoát. Lễ đương nhiên, người có trí 
tuệ đặt trọn niềm tin vào đức Phật sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp một cách tốt đẹp được hưởng lạc ở cối trời 
trong cung điện đã được bậc hiển triết giảng giải. 


Câu chuyện con nai tơ là thứ tám. 
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62 Ohaãya attano kammam dhammam sotum 1dhãgatã, 
tehi sakkaccasotabbo dhammo sambuddhadesIto ti. 


Macchassa vatthumhi ayamanupubbikathã: Ekasmim 
samaye bahũ vaãnljaJana LañkadIpam gantukama ekam 
samuddagamimm nãvam ganhitvä nãnappakäräani 
bhandãn! sajjetvä aññani ca tilatanduladrmni patheyyäni 
nävam pũretva bhaddanakkhattena pãy1msu. 


Tada eko bhikkhu paratram tehi saddhim gantukãmo 
hutvã vãmjanam santike attano okasam yãäclItvä tehi 
dinnam ckokasam pavistvä misidi Atha sã nãvã 
samaväatena sukham gacchat. So bhikkhu attano 
nisnnakale yeva pagunasajjhayam kãronto: “Kusalä 
dhammã akusala dhamma avyäkatä dhamma sukhãya 
vedanaya sampayutäa dhamma dukkhaya vedanaya 
sampayuta dhamma adukkhamasukhaya vedanäya 
sampayuta dhammãä” tí cituppadakande parivatfetI. 
Tattha navãya ekapassena gacchanto eko mahã maccho 
tassa bhikkhuno saJjhãyantassa sarasanigehosamattameva 
sutvä tena ghosena tu{tho aññatthagamanacittam akatväa 
tatthakameva cittam katvä ubho kanne pana niccaletvä 
nävãya pacchato avijahitvaäva gacchatI. So yäva tittham 
nãvam anugacchanto saddasavanena akaddhitacitto ahosi. 


Atha so tattha tiratthehi manussehi viJjhito tattheva 
kalamakasI. 
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62 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chú lăng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
con cá: Vào lúc bấy giờ, nhiều người thương buôn muốn 
đi đến hòn đảo Lañkã nên đã chọn lựa một chiếc thuyền 
đi biển, chất lên nhiều loại hàng hóa, và trữ đầy tàu các 
vật khác như là mè, gạo, v.v... là vật dự phòng cho cuộc 
hành trình rồi đã khởi hành lúc thời tiết tốt đẹp. 


Khi ấy, có một vị tỳ khưu muốn đi cùng với họ đến bờ 
bên kia nên đã yêu cầu các người thương buôn dành một 
chỗ cho bản thân. Vị ấy đã được họ xếp cho một chỗ nên 
đã đi vào và ngôi xuống. Lúc bấy giờ, con thuyền ấy di 
chuyên tốt đẹp nhờ gió êm ả. Vào thời gian ngồi một 
mình, vị tỳ khưu ấy trong lúc tụng đọc thuộc lòng đã đề 
cập đến phần nói về sự sanh khởi của tâm: “Các pháp 
thiện, các pháp bắt thiện, các pháp vô ký, các pháp tương 
ưng với thọ lạc, các pháp tương ưng với thọ khổ, các 
pháp tương ưng với thọ không khổ không lạc.” Có một 
con cá to trong lúc bơi bên cạnh chiếc thuyền dầu chỉ lắng 
nghe âm thanh giọng nói của vị tỳ khưu đang tụng đọc ấy 
đã sanh tâm hoan hỷ với âm thanh ấy và không có ý định 
bơi đi nơi khác. Khi đã chú tâm vào điều ấy, con cá không 
còn cử động hai lỗ tai nữa và chỉ có mỗi một ý định là bơi 
ở phía sau chiếc thuyền không chịu bỏ đi. Nó đã theo sau 
chiếc thuyền cho đến lúc cập bến, tâm thức đã cuốn hút 
vào sự lăng nghe tiếng tụng đọc ấy. 


Sau đó, con cá ấy đã bị những người đứng trên bờ nơi 
bến tàu đâm trúng và chết ngay tại chỗ ấy. 
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SIhaladipe Rohano nama eko Janapado ahosl. Tattha 
so ekasmm samiddhakule nibbattitva mahantena 
1SSariyena parIvärena vaddhati. Te pana ñatakã kumarassa 
Jatakale sumanãä pamuditä hutvã Sumanofissa namam 
karimsu. 


Tasmm pana gehe mafapiihi upatthahiyamäanäa 
bhikkhũ nibaddham bhuñJanti. Kumaro abhinhadassanena 
tesam äcäravihäresu paslditvä vayappattakale yeva 
evaripam sampatim pahaya pabbajitukamo hutväa 
mãtäpItthi nanappakãrena yäciyamänopI tesam vacanam 
anadiyitvãäa tesam rodantanam paridevantãnam yeva 
Ratthapalaputtadayo viya atfanam pabbaJJaya 
anujanapetvaä pabbajitakalao pafthãya sãmanera- 
bhumiyam tho sakalam Suttantapiakam sakalam 
Abhidhammapttakam pagunam katvä upasampannakäle 
sakalam Vinayapltakam pariyäpunitvä tepifako jãto. So 
saddhãya pabbajJitattä saddhaSumanatthero nama ahosi, 
gaganatale thitapunnacando viya sabbattha päakato 
mahãparIväro ahosi. 


So Mahacetyam vandanatthaya Nagadipam ãgato 
tattha Mũilagirissa ca antare Dutthagamanrrañño uyyänam 
hot. Tam abhiramaniyam vivekäbhiratanam yoga- 
yutfäanam appamadaviharmam bhikkhũnam vasanatthäna- 
bhũtam. 
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Ở trên đảo S7ha/z (Tích Lan) có một khu vực tên là 
Rohana. Con cá ấy đã được tái sanh trong một gia đình 
giàu sang ở khu vực. ấy và đã lớn lên cùng với đám hầu 
cận đông đảo có quyên thế. Kê từ lúc cậu bé ấy được sanh 
ra, các thân quyền luôn được hoan hỷ vừa lòng nên đã đặt 
tên là Sumanatissa. 


Trong ngôi nhà Ấy, các vị tỳ khưu được hộ độ bởi cha 
mẹ cậu bé nên thường xuyên đến thọ thực. Với cảnh 
tượng được lập lại như thế nên cậu bé đã sanh tâm hoan 
hỷ với sở hành và lối sinh hoạt của các vị tỳ khưu. Đến 
tuổi trưởng thành, vị ấy đã từ bỏ của cải như thế ấy và có 
ý muốn xuất gia. Mặc dầu cha mẹ đã năn nỉ bằng nhiều 
cách khác nhau, cậu vẫn không đề tâm đến lời nói của họ 
cho dù họ khóc lóc than vãn. Giống như công tử 
Ratthapäla, v.v... cậu đã khiến cho họ phải chấp thuận sự 
xuất Ø1a của cậu. Kế từ lúc được xuất Ø1a ở cương vị sa di, 
cậu đã thuộc lòng toàn bộ Tạng Kinh và toàn bộ Tạng Vì 
Diệu Pháp. Đến lúc tu lên bậc trên, vị ấy đã học thông 
Tạng Luật và trở thành vị thông thạo Tam Tạng. Do bản 
thân xuất gia vì niềm tin nên vị ấy có tên là trưởng lão 
Saddhãsumana. Giống như mặt trăng tròn ngự trên 
khoảng không của bầu trời, vị ấy trở nên nỗi tiếng khắp 
nơi vả có được hội chúng đông đảo. 


Vị ấy đã đi đến hòn đảo Nãga với mục đích đảnh lễ 
bảo tháp Mahãcetiya; và ở nơi ấy trong vùng núi Mũlagiri 
có khu vườn của vua Dutthagamani. Khu vườn ấy xinh 
đẹp, là chỗ cư ngụ của các vị tỳ khưu yêu thích sự độc cư, 
gắn bó với thiền định, và sống không đễ duôi. 
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Thero tam disvä pasannacitto hatthapade sI1talam katvä 
ekam mahãrukkham nmissãäya nmisidi pallankam abhuJitvä 
Buddharammane, cñitam abhinlharamate eva ca 
ekanimittasarena viya aggaphalam arahatam päpunl, 
lokassa aggadakkhimeyyo Jäto. Idam pana arahattam kena 
dinnam? nanu sakkacca savanenadinnam. 


Tenahu poränã: 
63 Dhammam sajjhäy1tam sutvä ye pI macchã Jale carã, 
tena ghosena muditã cutã te mokkhamaJJhagun ti. 


Tasma sakkaccayam saddhammo sotabbo ti. 
Saddhäã-Sumanattheravatthu navamam. 


64 Ohaya attano kammam dhammam sotum 1dhãgatä, 
tehi sakkaccasotabbo dhammo Sambuddhadesito ˆtI. 


AJagaravatthumhi ayamanupubbikatha Ito kia 
Kassapasammasambuddhakäle eko ajJagarako 
abhidhammikabhikkhinam santkam upagantvä saylto 
tesu ãyatanakatham saJJjhäyantesu sare nimittam gahetvä 
kalam katva devaloke nibbattitva yäva amhakam satthussa 
parinibbanä tãva devaloke yeva sampattImn anubhavitvä 
Bhagavant parinbbute pana ekasmimm brahmanakule 
nibbattitva vuddhimanavaäya ãJTvakapabbaJjaya pabbajitvä 
BindusäraräJassa aøgamahesiyä kulũpako ahosi. 
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Vị trưởng lão thấy vậy đã sanh tâm hoan hỷ. Sau khi 
làm mát mẻ tay chân, vị trưởng lão đi đến gần một cây cô 
thụ, ngôi xuống xếp kiết già, và hướng đến đối tượng là 
đức Phật. Tương tợ như việc chỉ có đôi tượng duy nhất là 
âm thanh, vị trưởng lão ngay khi tâm được an trú đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán là quả báu tột cùng và trở thành bậc 
đáng được cúng dường hạng nhất trên thế gian. Nhờ vào 
điều gì mà phẩm vị A-la-hán này đã được ban cho? Chẳng 
phải đã được ban cho nhờ vào sự chăm chú lắng nghe? 

Về điều này, các tài liệu cô (Porznã) đã nói rằng: 

63 Ngay cả những con cá đang bơi lội trong nước lắng 
nghe sự tụng đọc Giáo Pháp và hoan hỷ với giọng đọc 
ấy, khi chết đi chúng đạt đến sự giải thoát. 

Do đó, nên chăm chú lắng nghe Chánh Pháp này. 


Câu chuyện trưởng lão Saddhãsumana là thứ chín. 


64 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chủ lắng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
con trăn: Vào thời của đấng Chánh Đăng Giác Kassapa, 
nghe nói rằng có một con trăn đã bò đến gần các vị tỳ 
khưu chuyên về Vi Diệu Pháp rồi nằm đó. Trong khi các 
vị ấy tụng đọc phần nói về xứ (ãyaíana), con trăn đã an 
trú vào đặc điểm của giọng đọc, đến khi chết được sanh 
về cõi trời và đã thọ hưởng sự sung sướng ở cõi trời cho 
đến khi bậc Đạo Sư của chúng ta vô dư Niết Bàn. Khi bậc 
Đạo Sư đã vô dư Niết Bàn, vị trời ấy hạ sanh vảo trong 
một gia đình Bả-la-môn; đến khi lớn lên đã xuất gia làm 
đạo sĩ lõa thể và trở thành viên tế tự thân tín của chánh 
cung hoàng hậu của vua Bindusara. 
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Tadã tassa deviyäa catfaro dohalãä uppannä honti. 
Katame cattäro? candimasuriyesu akkamitväa tärakaripanI 
khadtukamatäã valahake khaditukamatä pathaviyä 
ganduppade khaditukamatä mahTrũhapadapapattapanam 
khaditukamatfä ti. 


Tasma SO äjTvako tassã doha]anam 
paftIppassambhanopäyam rañño äcIkkhI. Tattha viññãpako 
ahosIi rañño: “Kim deviyä ãcariya dohalä nibbattantr ”tI 
vute “Maharaja ayam devr sabbaigaparipunnam 
narapatiputtavaram labhissai ”tI vyäakasil Tassä 
dohalanpphatim vihãrena kathetutkamo devim 
upasankamitvä tãya paññãpãpIte mahärahe äsane nIsTditva 
deviya “Kim ”tí? vutte “Mayä kathetabbam atthi, na tam 
te paccatthike saräjiIkaparisantare kathesim, 1dãni tam te 
kathetum ägacchamr ”*tI aha. 
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Lúc bấy giờ, vị hoàng hậu ấy trong khi mang thai đã 
có bốn điều khao khát. Bốn điều ấy là gì? Khao khát được 
ăn các ngôi tinh tú sau khi đã bước đi ở trên mặt trăng và 
mặt trời, khao khát được ăn các đám mây, khao khát được 
ăn các con giun ở trong đất, khao khát được ăn một loại 
cây uống băng chân và thở bằng lá. 


Vì thế, vị đạo sĩ lõa thể ấy đã chỉ bảo cho đức vua 
phương pháp để làm giảm bớt sự khao khát của hoàng 
hậu. Tại nơi Ấy, có sáng kiến đã khởi lên cho nhà vua 
rằng: 

- Này đạo sư, vì sao các sự khao khát lại xảy ra cho 
hoàng hậu? 

Và được trả lời rằng: 

- Tâu đại vương, hoàng hậu này sẽ hạ sanh một vương 
tử quý báu hoàn hảo về mọi phương diện. 

Vì muốn giải thích một cách rõ ràng kết quả sự khao 
khát của hoàng hậu, viên tế tự đã đi đến gặp hoàng hậu và 
đã ngồi xuống ở chỗ ngôi xứng đáng do hoàng hậu sắp 
xếp. Hoàng hậu đã hỏi rằng: 

- Có chuyện gì vậy? 

- Thân có chuyện cần tâu. Thần không thể nói điều ây 
giữa triều đình có kẻ nghịch với hoàng hậu, bây giờ thần 
đi đến để tâu với hoàng hậu điều ấy. Vị ấy trả lời. 
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Taya “Acariyo tam kathetu mayam sossãmã ”ti vutte 
“Devi aham tava puttapatllabhamattameva kathemi, na 
aññam I1dãm tam sunähT ” ti vatväa “Devi tuyham putfo rãjã 
bhavissatI. Ayam tava candimasuriyesu akkamitukãmatã: 
tena sakalaJambudIpesu ekasataräajinam pãdaparicarika- 
bhãvãya pubbanimittam, tava tarakarũipanam 
khadtukamatä: tena appiya dãyadameva bhãtu 
ghatakaranaya pubbanimitam, tava valahakanam 
khãditukamatä: tena saddhim vãtãnugatanam channavuti 
p2sandanam viddhamsitvaä Sambuddhasäasanavarameva 
paggahanatthaäya pubbanimrittam, pathaviyam 
ganduppadapane khãditukamatä: tena mahãpathaviyäa 
hetthä yoJanappamãne ãnãpacattäpanäya pubbanimittam, 
mahTruhapadapapattapananañca khãditukãmatã tam uparI 
akãse yoJanappamane änäpavattäpanaya pubbanimittan ”tI 
sabbam dohalaphalanimittañca vatvä “Evam tava dohalo 
tava puttameva pafIcca uppannoti sallakkhehTI ”ti aha. 
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Hoàng hậu đã đáp rằng: 

- Đạo sư hãy nói ra điều ấy, chúng tôi sẽ lắng nghe. 

Vị ấy nói rằng: 

- Tâu hoàng hậu, thần chỉ nói về việc hoàng hậu có 
một người con trai, không nói chuyện khác; giờ xin hoảng 
hậu lắng nghe việc ấy. Tâu hoàng hậu, con trai của hoàng 
hậu sẽ là một vị vua. Bởi vì sự khao khát được bước ổi 
trên mặt trăng và mặt trời của hoàng hậu là điềm báo 
trước vIỆc vị ây sẽ có được một trăm vị vua trong toàn bộ 
Jambudipa (Ân Ðộ) quy phục dưới chân; sự khao khát 
được ăn các hình thê tinh tú của hoàng hậu là điềm báo 
trước nguyên nhân vị ấy sẽ giết hại người anh là người 
thừa kế thù nghịch; sự khao khát được ăn các đám mây 
của hoàng hậu là điềm báo trước vị ấy sẽ tranh luận và 
trục xuất chín mươi sáu giáo phái rồi phục hưng lại Giáo 
Pháp vô cùng quý báu của đẳng Toàn Giác; sự khao khát 
được ăn các con giun ở trong đât là điềm báo trước uy 
quyền của vị ấy có hiệu lực xuống sâu trong đại địa câu 
một do tuần; sự khao khát được ăn một loại cây. uống 
băng chân và thở bằng lá là điềm báo trước uy quyên của 
vị ây có hiệu lực lên đến không trung một do tuần. Sau 
khi nói về các điềm báo và kết quả của tất cả các điều 
khao khát, vị ây nói tiếp: 

- Hoàng hậu hãy ghi nhớ như vậy: “S%w khao khát của 
hoàng hậu được sanh lên có liên quan đến chỉnh người 
cơn frai của hoàng hậu.” 
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Sä tena atipahatthã: “Evam tesu tesu atthesu 
nipphannesu tumhe te niväsatthanato suvannasivikäya 
änäpessamI ”tI vatva sakkãrañcassa katvä tam uyyoJentI, 
namañc”assa pucchitvä tam suvannapatfe likhapetvä tam 
uyyoJesi, sa pacchã sammä parihariyamanagabbhä 
parinate gabbhe v1JaäyanfI atha tam kumaram labhI. 


Ath” ekadivasam räjä tam kumaram anke nisidapetvä 
kilapento nisinno ahosi. Aññe dakkhinavattasankham 
ahartvãa rañño hatthe thapesum. Kumaro muttam 
vissaljJesl. Rajã tam sañnkhena gahetva kumärassa 
muddhan! osiñcI. DevI tam disvä kupitä tassa hatthato 
kumaram gahetva tamatthham attano kulipakassa 
äjIvakassa ärocesl. “So vafayam devi tava putto sakala 
Jambudipe aggaraja bhavissai ”tL vyakaritväa tấya 
katasakkãro tato yoJana satam gantvä aññatarasmim 
padese vihãs1. 


Atha aparena samayena Dhammaäsoko sattumaddanam 
katvä pitu accayena rajjam gahetva cthekadivasam 
mãtaram pucchi: “Amma pubbe Imam no sampattm 
vyäakatä sant/? no san ”t? Sä: “Iãata evam vyäkato no 
kulipakäjivako atthT ”tI vatva, “Kasmim amma so vasafT 
”ti vutte “lto yoJana satamatte ”ti aha. 
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Hoàng hậu vô cùng phân khởi nói rằng: 

- Khi nào tất cả ý nghĩa này được thành tựu, ta sẽ cho 
lệnh rước người bằng kiệu vàng từ chỗ cư ngụ của người. 

Nói xong, hoàng hậu đã bày tỏ sự tôn kính đến vị ấy. 
Trong khi tiễn đưa, hoàng hậu đã hỏi tên của vị ấy, đã bảo 
khắc lên tắm bảng vàng, rồi đã tiễn vị ấy đi. Sau đó, 
hoàng hậu với bảo thai đã được chăm sóc kỹ lưỡng, đến 
khi bảo thai đủ tuổi đã hạ sanh và có được đứa bé trai ấy. 


Cho đến một hôm, đức vua đã cho đặt đứa bé trai ây 
ngồi một bên, và trong lúc chơi đùa đức vua đã ngôi 
xuông (với nó). Các người khác đã đem lại và dâng tận 
tay đức vua vỏ ốc có vòng xoắn theo hướng phải. Đứa bé 
đã tiểu tiện và đức vua đã dùng vỏ ốc ây hứng lấy rỒi rắc 
lên đầu của đứa bé. Hoàng hậu thấy thế đã nổi giận và đã 
bế lấy đứa bé từ tay nhà vua rôi kể lại sự kiện ấy cho vị 
đạo sĩ tư tế của mình. Vịiâ ây nói rằng: 

- Bắm hoàng hậu, chắc chắn rằng người con trai này 
của hoàng hậu sẽ là vị vua tôi cao của toàn bộ JambudTpa. 

Sau khi đã được hoàng hậu bày tỏ sự tôn kính, vị ấy đã 
đi xa một trăm do tuần và cư ngụ tại khu vực nọ. 


Một thời gian sau, khi vua cha đã băng hà, 
Dhammäsoka đã khuất phục được các kẻ thù và đoạt lây 
ngôi vua. Một ngày kia, đức vua đã hỏi mẫu hậu răng: 

- Thưa mẹ, trước đây, sự thành công này của mẹ con ta 
có được báo trước hay không được báo trước? 

Bà ta đã trả lời rằng: 

- Này con, có đạo sĩ tư tế của chúng ta đã báo trước 
như thế. 

- Thưa mẹ, ông ấy hiện đang ở đâu? Vị vua hỏi 

- Cách đây một trăm do tuần. Bà mẹ trả lời. 
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So “Acariyassa sakkaram karissaml ”tí suvanna- 
sivikãya saddhim tam ãnetum manusse pesesI. 


Tehi so aniyamäano antaramagse Vattaniyasenäsane 
Assaguttattherassa  vasanatthanam disvãa “ayam 
pabbaJitanam niväsanokaso” t¡ sivikäaya otaritva padasä 
tam thanam gantväa therasa metfanubhävena 
aññamaññam nivifthe vihesake hutvã mettacittam 
patladdhasamaggavagge hutvä sahie sIhavyaggha- 
taracchagokannasikaramigadayo ca tesam pãnTya- 
vissapsam karontam therañca disvä “Ke nama cte ”ti 
theram pucchI. 


Thero tassa pubbahetusampattim olokento “Yam tassa 
pubbe ayatanakathäsavanam tam disvä tameva tassa 
upanissayo hotũ ”ti cintetva “Ayatanä nama ete ävuso” tỉ 
aha. So “Ke pan” etesam kammänI ”ti pucchitvä “Ayatana 
eva ca tesam kammãrI ”ti vutte saha äyatanãnI ti padassa 
suvanen” eva hirottappam paccupatthä patvä ukkutikam 
nIs1d1. 
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Vua Dhammasoka (nghĩ rằng): “7a sẽ tỏ lòng tôn kinh 
đên vị đạo sư đy” rôi đã phái nhiều người cùng với kiệu 
vàng đi đến rước vị ấy. 


Đạo sĩ lõa thể ấy, trong khi được các người ấy rước đi, 
trên đường đã nhìn thấy chỗ trú ngụ tên Vattaniya của 
trưởng lão Assagutta (suy. nghĩ rằng): “Đây là khuôn viên 
chỗ ở của các vị xuất gia” nên đã bước xuống kiệu và đi 
bộ đến chỗ ấy. Các loài thú rừng như sư tử, cọp, chó rừng, 
nai, heo rừng, v.v... trước đây sống đối nghịch lẫn nhau, 
bây giờ nhờ năng lực tâm từ của vị trưởng lão, chúng cảm 
nhận được tâm từ ấy nên đã tụ họp thành bầy đoàn sống 
hòa hợp. Đạo sĩ ấy đã chứng kiến cảnh vị trưởng lão ban 
phát nước uống cho chúng nên đã hỏi vị trưởng lão rằng: 

- Chúng tên là gì vậy? 


VỊ trưởng lão trong lúc xem xét sự thành tựu nhân 
duyên thời quá khứ đã nhìn thấy được người nảy trước 
đây có lần lắng nghe lời giảng giải về xứ (ãyafana) nên đã 
suy nghĩ: “Hãy để cho ông ta nương tựa vào chính điều 
ấy,” rồi nói rằng: 

- Này ông bạn, chúng tên là Xứ (ayaana). 

Đạo sĩ ây lại hỏi răng: 

- Nhiệm vụ của chúng là gì vậy? 

- Ở đây, Xứ (ãyarana) chính là nhiệm vụ của chúng. 
VỊ trưởng lão trả lời. 

Ngay khi nghe được từ “ãyz/ana,” đạo sĩ lõa thê ấy đã 
sanh khởi sự hồ thẹn và sợ hãi tội lỗi nên đã ngồi hụp 
xuống trên hai gót chân. 
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Thero tassa udakasatikam adäsi, tato so pabbajjam 
yãctva therassa santke pabbaJiva kammatthanam 
gahetvä vipassanam vaddhetvä sakalam vattadukkham 
khepetva aggaphalam arahatam päpunIl. ldam pana 
arahattam kena dinnam? nanu sakkacca dhammasavanena 
dinnam. 


Tenahu poränã: 
65 Dhammam saJJhãy1tam sutvã yo pI sappo aJägaro, 
tena ghosena modanto cuto so mokkhamaJJhagä tI. 


Tasma sakkaccaäyam saddhammo sotabbo ti. 


Ajagaravatthu dasamam. 


66 Ohaya attano kammam dhammam sotum 1dhãgatã, 
tehi sakkacca sotabbo đhammo sambuddhadesito. 


Siluttassa vatthumhi ayamanupubbikatha: LahkadTpe 
RohanaJanapade  Mahagame KãkavannatissamahãräJe 
raJjJam karente Talangaratissapabbatavasi Mahadhamma- 
dinnathero Devarakkhitalene pafIvasati. 


Tadã tassa guhã samTpe eko mahã vammiko ahosi, 
tattha eko silutto yattha katthacI gocaram gahetvä tattheva 
vammike pafIvasatI. 
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Vị trưởng lão đã cho đạo sĩ ấy tắm vải choàng tăm. 
Sau đó, đạo sĩ ây đã cầu xin sự xuất gia và đã được xuất 
gia với vị trưởng lão. Sau khi năm được đề mục thiên, vị 
ây đã phát triển thiền minh sát, đã dứt bỏ được mọi khổ 
đau của sự luân hồi, và đã đạt được phẩm vị A-la-hán là 
quả báu tột cùng. Ai đã ban cho phẩm vị A-la-hán này? 
Chăng phải đã được ban cho do sự chăm chú lắng nghe 
Giáo Pháp hay sao? 

Về điều này, các tài liệu cô (Porzn3) đã nói rằng: 


65 Ngay cả con trăn, sau khi lắng nghe sự tụng đọc Giáo 
Pháp, đã hoan hỷ với giọng đọc ấy. Đên khi chết đi, 
nó đạt đên sự giải thoái. 


Do đó, Chánh Pháp này nên được lắng nghe với sự 
chăm chú. 


Câu chuyện của con trăn là thứ mười. 


66 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chú lăng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
con rán mối: Vào thời đại vương Kãñkavannatissa trị vì 
quốc độ ở xứ Mahãagama thuộc khu vực Rohana trên đảo 
Lahkã, có vị đại trưởng lão tên là Dhammadinna trú ở núi 
Talahgaratissa và sống trong hang động Devarakkhita. 


Lúc bấy giờ, kề cận hang động có một tổ kiến mối lớn. 
Ở đó, có một con răn môi (có tập quán) cư trú tại khu vực 


săn môi và nó đã sông ngay tại tổ kiến mối ẫy. 
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Evam kale gacchante cekasmim divase gocaram 
ganhantassa tassa dve akkhimi bh1JJimsu. So vedanappatto 
hutvä vammiko bahi bhagam abhũpttvä gocaramalabhanto 
say1. Tato thero tathã npannam dukkhitam siluttam disvä 
tassa karuññena savanapathe thatvä mahãsatipatthana- 
suftantena dhammam desesI. So tam dhammam sunanto 
sare nimittam patthapetvä cittam pasadesi. Tasmim yeva 
khane eko godho tam mãretva khaãdi. So tena nissandena 
tao cuto Anuradhapure Dutthagamanirañño ekassa 
amaccassa kulagehe nibbatti. Atha vuddhippattassa tassa 
Tissamacco t¡ namam ahosi. HiraññasuvannagomahIsa- 


dãasidasadianekavibhavena samannasato ahosI. 


Sare nimittagøahanamattena dhammo evam mahantam 
sampatim dadati. Aho saddhammanubhavo. Honti cỶ 
ettha: 


67 Aho dhammanubhävo ˆyam sugatassa mahesino, 
ajätim Jatimattam so karoti lokapiijitam. 


68 Niddhanam dhanavantañca akulrnam kulaggatam, 
dummedhañca sumedhattam dhammo päpeti sabbadä. 


69 Sakanthakãa vati dhammo apäya gamanañJase, 
SusaJJ1to mahamaggo saggalokassa øgãmino. 
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Thế rồi thời gian trôi qua, vào một ngày nọ trong khi 
bắt môi, hai con mắt của nó đã bị đâm thủng. Nó chịu 
đựng đau đớn năm yên ở bên ngoài tổ kiến mối và không 
thê đi kiếm thức ăn được. Sau đó, khi nhìn thấy con rắn 
mối bị khổ sở năm như thế, vị trưởng lão khởi tâm thương 
xót đã đứng lại ở trong tầm thính giác của nó và thuyết 
giảng Giáo Pháp với bài kinh Đại Niệm Xứ. Con răn mỗi 
trong khi lắng nghe bài Pháp ấy đã an trú vào đặc điểm 
của giọng nói và đã sanh khởi niềm tin. Vào chính thời 
điểm ã ầy, có một con kỳ nhông đã giết chết nó và ăn thịt. 
Với kết quả của việc ấy, nó đã chết ngay tại chỗ và tái 
sanh trong gia tộc vị quan cận thần của vua Dutthagãmani 
ở thành Anuradhapura. Đến khi lớn lên, được gọi tên là 
Tissãmacco và được thừa hưởng nhiều loại của cải như là 
tiền bạc, vàng, trâu, bò, tôi trai, tớ gái, v.V... 


Do việc an trú vào đặc điểm của giọng nói mà Giáo 
Pháp đã đem lại một sự thành tựu to lớn như thê. 1 năng 
lực của Chánh Pháp! Và trong trường hợp này còn có: 


67 Ôi! Năng lực của Giáo Pháp thuộc về đẳng Thiện Thệ 
là vị đại án sĩ đã khiến cho sự việc bị sanh trở thành 
võ sanh. VỊ ây đã được thê gian tôn vinh. 


68 Giáo Pháp luôn luôn làm cho kẻ nghèo khổ thành giàu 
có, dòng dõi bán tiện trở thành cao sang, và kẻ ngu sỉ 
có được trí tuệ. 


69 Trên con đường dân đến khổ đau, Giáo Pháp là hàng 
rào đây gai nhọn, và Giáo Pháp khéo được năm giữ là 


đại lộ đưa đên cõi trời. 
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70 ]ararogapahãne so saddhammo amatägado, 
tasmã so sevitabbo ˆva Janakäyena sädaram. 


71 Soyam dhammanibho sutväa laddho mãnusakam sirim, 
ko tam dhammam na seveyya atthakämo Jano hitan 'tI. 


Tato so aparabhaäge anekani puññakammani katvä 
suffappabuddho viya gantvä Tusitapuravare kanaka- 
vimane nibbatfT t1. 


72 Sunantu sanfo amafam jineritam 
bhaJantu pũJentu upäsayanfu tam, 
thãne ca gamane sayanäsane ca 
sarantu tam hotI sadä parayanan 'tI. 


Siluttavatthu ekãdasamam. 
Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Dhamma-savanãnisamsa-vannanãa 


nifthitã. 


--ooOOoo-- 
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70 Trong việc từ bỏ sự già và bệnh tật, Chánh Pháp này 
đưa đến sự bát tử; do vậy Giáo Pháp này nên được 
thực hành với sự cung kinh bởi số đông người. 


71 Người lắng nghe điều tương tợ Giáo Pháp này vẫn đạt 
được sự thịnh vượng thuộc về nhân loại, ai là người 
mong mỏi điều tốt đẹp mà lại không thực hành Giáo 
Pháp ích lợi này? 


Sau đó, Tissãmacco đã làm vô số phước thiện rồi khi 
chết đi được tái sanh vào cung điện bằng vàng trong thành 
phố cao quý ở cõi Tusitä giống như vừa thức dậy sau giắc 
ngủ. 


72 Hãy giữ tâm an tịnh lắng nghe (Giáo Pháp) bất tử ấy 
đã được đẳng Chiến Thắng thuyết ra; hãy thực hành, 
hãy tôn vinh, hãy cung kính trong khi đi, khi đứng, khi 
năm và khi ngôi; hãy luôn suy niệm về Giáo Pháp vì 
đó là nơi nương tựa. 


Câu chuyện con rắn mối là thứ mười một. 
Dứt Phần Giải Thích về 
Lợi Ich của Việc Lăng Nghe Giáo Pháp 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 
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Saddhammasangaho Kaftusandassanam 





Kattu-Sandassanam 


l_ Cando va sasanakäse yo virocati SThale, 
bodhento ñãnaramsThi Lankãvãs1JanambuJe. 


2 Dhammakittiyabhidhãno ca s1lãacaragunakaro, 
päkafo S1hale dipe gagane viya candimä. 


3 Pitakesu ca sabbattha saddasatthadikesu ca, 
pãrappatto mahapañño Lankadipappasadako. 


4_ Tassa sisso Dhammakitti-MahasamI t¡ vIssuto, 
Lankagamana-ussaho patvä Lahkam manoramam. 


5 Tattha puññam bahum katvä laddhatheripasampadam, 
punägato sakam desam sampatto Yodayam puram. 


6_ Paramaräjabhidhäsena mahãräJena kãrIte, 
Lankãramamahäväse vasatã santavuttinä. 


7 Dhammakittyorusamina dhĩmatä racItam ayam, 
Saddhammasangaham nãma sabbaso parinifthito ˆtI. 
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Diệu Pháp Tập Yếu Giới Thiệu Tác Giả 





Giới Thiệu Tác Giả: 


1L Như mặt trăng ở trên bầu trời Phật Pháp, vị ấy rực rõ 
ở xứ Sihala với hào quang của trí tuệ trong khi đang 
giác ngộ những đóa sen là cư dân của xứ LanhRã. 


2_ Vị ấy có tên là DhammakiHi đây đủ giới đức và tánh 
hạnh, nồi tiêng trên đảo Sihala giông như mặt trăng ở 
trên bầu trời. 


3 Ƒ¡ ấy đã thành tựu toàn diện về Tam Tạng và vỀ mọi 
mặt như là từ ngữ, học thuật, v.v..., là vị đại trí tuệ và 
là người đem lại niêm hoan hỷ cho đảo Lanka. 


4 Đệ tử nổi tiếng của người là Dhammakiti Mahãsämi 
đã nỗ lực đê đi đến xứ Lanhã và đã đên được xứ 
Lanha xinh đẹp. 


5_ Ởđó, vị đệ tử đã làm nhiễu phước thiện, đã tu lên bậc 
trên theo phải trưởng lão, rồi quay trở lại quê hương 
của mình và đã đến thành phô Yodaya. 


6_ Với sở hành thanh tịnh, vị ấy Cự ngụ tại một tu viện 
lớn tên Lankaraäma do vị đại vương tên Paramarđjä ra 
lệnh xáy dựng. 


7 Táp sách tên Saddhammasangaha này đã được bậc trí 


tuệ Dhammakitti Mahäsämi thực hiện và đã hoàn tất 
mỹ mãn. 
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Saddhammasangaho Patthana 





Patthana 


I_ Anena puññakammena yãva sambodhimuttamam, 
Buddha-Paccekabuddhe ca savake ca JIinankure. 


2 Passeyyam payIrupäseyyam pariväreyyam dine dine, 
aninda vuttI medhävI paññã s1la samahito. 


3 Kapparukkho ”va sattänam cintämarT ”va pãninam, 
mãtfä ˆva sabbabhitanam bhaveyyam JãtI Jätiyam. 


4 Puññena ˆnena te sabbe pasanna Buddhasaäsane, 
obhasayantu saddhaãya lokanathassa sãsanam. 


5Š Dhamme yitä ˆva raJaäno palentu sakalam paJam, 
devä kale pavassantu samiddhã hotu medin. 


6_ Cakkavalesv *antesu vasata *nantadehTinam, 
dadãmI pasutam niccam anantam puññasampadan ti. 


SADDHAMMASAÑGAHO NITTHITO. 
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Diệu Pháp Tập Yếu Lời Phát Nguyện 





Lời Phát Nguyện: 


1L Do phước thiện này, (từ nay) cho đến lúc đạt được quả 
vị Phật Vô Thượng Chánh Đăng Giác, các vị Phật, 
Phật Độc Giác, các vị Thỉnh Văn, và các vị đệ tử của 
đáng Chiến Thắng 


2_ là (các vị) tôi có thể SäP gỡ hàng ngày, có thể phục 
Vụ, CÓ thể kế cận các vị áy. Và tôi được thành tựu về 
giới, về tuệ, về sự thông mình, và không bị chê trách. 


3. Từ cõi này đến cõi khác, tôi mong được là cây nhự ÿ 
của chúng sanh, là ngọc tâm linh của các sanh mạng, 
là người mẹ của các loài hữu tình. 


4_ Do phước thiện này, nguyện rằng tất cả những ai tín 
thành trong Phát Pháp hãy thuyết giảng lời giáo huán 
của đáng Bảo Hộ Thể Gian đến người có đức tín. 


5_ Các đẳng quân vương hãy hộ trì toàn thể dân chúng 
đúng theo vương pháp, xin chư Thiên làm mưa rơi 
đúng thời, và trái đất này hãy được hưng thịnh. 

6 Tôi thành tâm ban phát sự thành tựu phước báu vô 
lượng vô biên đã được thực hiện này đến vô số chúng 
sanh đang sống ở những nơi tận cùng của thể giới 
này. 


DIỆU PHÁP YÊU LƯỢC ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
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